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PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Một số thông tin về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo: Sư phạm Âm nhạc (Music Education)
- Mã số ngành đào tạo: 7140221

- Trình độ đào tạo: Đại học 

- Thời gian đào tạo: 04 năm

- Tên văn bằng sau tốt nghiệp: Cử nhân Sư phạm Âm nhạc (The Degree of Bachelor Music Education)
- Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
2. Mục tiêu đào tạo
2.1. Mục tiêu chung

Đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc có trình độ lý luận và thực hành để giảng dạy âm nhạc ở các cấp học phổ thông, các tr​ường sư phạm, các khoa sư phạm âm nhạc thuộc các trường nghệ thuật và văn hoá - nghệ thuật, góp phần giáo dục thẩm mỹ âm nhạc cho học sinh, sinh viên; có năng lực sư phạm đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo hiện nay ở nước ta. Đồng thời, có thể học tiếp lên bậc cao hơn và tự học để hoàn thiện, nâng cao năng lực làm việc.
2.2. Mục tiêu cụ thể
2.2.1. Kiến thức

Có kiến thức trong lĩnh vực âm nhạc và khoa học giáo dục, có năng lực sư phạm để giải quyết nhiệm vụ giáo dục nghệ thuật, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục, đào tạo trong xu thế hội nhập. Cung cấp cho người học các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và kiến thức bổ trợ khác, cụ thể là: khối kiến thức chung, khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành, khối kiến thức cơ sở  ngành, khối kiến thức chuyên ngành, kiến thức nghiệp vụ sư phạm, kiến thức tốt nghiệp. Thông qua quá trình tích lũy kiến thức nền tảng về giáo dục âm nhạc, giúp người học tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn hoặc có thể chuyển đổi sang lĩnh vực hoạt động nghệ thuật khác như sáng tác âm nhạc, biểu diễn âm nhạc, tổ chức các hoạt động âm nhạc...

2.2.2. Kĩ năng

Chương trình đào tạo đại học sư phạm âm nhạc hình thành cho người học các kỹ năng cơ bản về lĩnh vực giáo dục âm nhạc nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới của giáo dục trong hội nhập quốc tế. Bao gồm hai nhóm kĩ năng, đó là: nhóm kĩ năng cứng và nhóm kĩ năng mềm.
Về nhóm kĩ năng cứng: các kĩ năng nghề nghiệp, khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức, khả năng tư duy theo hệ thống, năng lực vận dụng được các kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn nghề nghiệp, năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp. 
Về nhóm kĩ năng mềm: các kĩ năng cá nhân, kĩ năng Làm việc theo nhóm, Quản lý môi trường dạy và học, kĩ năng giao tiếp và các kỹ năng mềm khác (ngoại ngữ, tin học).
2.2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

Chương trình đào tạo đại học sư phạm âm nhạc hình thành cho người học năng lực tự chủ, có trách nhiệm đối với bản thân và cộng đồng; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức xã hội theo giá trị chuẩn mực của dân tộc Việt Nam.
3. Thông tin tuyển sinh


- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và theo quy định của Bộ GD&ĐT;


- Hình thức tuyển sinh: Tổ chức thi theo Kế hoạch của Bộ GD&ĐT và Đề án tuyển sinh riêng của Nhà trường. Thí sinh thi tuyển và xét tuyển theo tổ hợp 3 môn: Kiến thức Âm nhạc cơ bản (Lý thuyết âm nhạc và Xướng âm/Thẩm âm); Thanh nhạc  - Nhạc cụ; Ngữ văn.

- Dự kiến qui mô tuyển sinh: theo chỉ tiêu hàng năm của Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (khoảng 250 sinh viên/năm).

4. Thời gian thiết kế/điều chỉnh chương trình đào tạo: năm 2019

PHẦN II: CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Về kiến thức

1.1. Khối kiến thức chung

Vận dụng được kiến thức các môn học: Triết học Mác - Lê nin, Kinh tế chính trị Mác - Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

1.2. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
- Vận dụng được kiến thức về lịch sử văn minh thế giới, nghệ thuật học, mỹ học trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc.
- Vận dụng được kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam trong học tập, nghiên cứu dạy học âm nhạc.

1.3. Khối kiến thức cơ sở ngành

Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản về âm nhạc ở trình độ đại học sư phạm để vận dụng vào học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc cũng như quản lý công tác giáo dục âm nhạc ở các cơ sở.

1.4. Khối kiến thức chuyên ngành


- Thể hiện được các thể loại thanh nhạc (ca khúc phổ thông, ca khúc nghệ thuật, dân ca…); độc tấu/hoà tấu được các tác phẩm đàn Electric Keyboard/Guitare, hoặc một số nhạc cụ khác (Recorde, Ukelele, Trống, …); sử dụng nhạc cụ đệm cho hát.


- Phân tích, đánh giá và sáng tạo được trong dạy học âm nhạc phổ thông. Tổ chức dàn dựng được các chương trình âm nhạc đáp ứng việc tuyên truyền, quảng bá và giáo dục tư tưởng cho học sinh trong nhà trường và xã hội.
1.5. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm
- Nhận diện được tâm lý đặc trưng, trạng thái tâm lý của học sinh và đề xuất (có thể vận dụng) phương pháp giáo dục, dạy học âm nhạc phù hợp.

- Giải thích được bản chất và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội, biết các công việc của người giáo viên âm nhạc đối với các đối tượng người học khác nhau.
- Vận dụng thành thạo các phương tiện công nghệ trong dạy học âm nhạc.
- Lựa chọn, vận dụng được các phương pháp, phương tiện phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học, đối tượng, hình thức tổ chức dạy học âm nhạc hiệu quả.

- Xây dựng được các công cụ hỗ trợ học sinh tự học và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

- Vận dụng được các kĩ thuật dạy học phù hợp với đặc trưng môn âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

- Vận dụng được một số kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, nghệ thuật âm nhạc của khu vực và thế giới cho việc đáp ứng yêu cầu dạy học âm nhạc ở trường phổ thông.

1.6. Kiến thức thực tập và tốt nghiệp:

- Hiểu và vận dụng được qui trình của các đợt thực tập sư phạm theo yêu cầu của trường phổ thông. 
- Hiểu và vận dụng được các kiến thức đã tích luỹ trong quá trình học tập để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và thi hoạt động sư phạm âm nhạc tổng hợp.

- Vận dụng được phương pháp nghiên cứu và dạy học âm nhạc trong thực tiễn nghề nghiệp.

2. Về kĩ năng

2.1. Kĩ năng cứng

2.1.1. Các kĩ năng nghề nghiệp

- Biết thiết kế bộ công cụ khảo sát đối tượng dạy học và phân tích được môi trường giáo dục phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục âm nhạc.
- Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch dạy học phù hợp đối tượng dạy học và môi trường giáo dục; lựa chọn được phương pháp, phương tiện dạy học, công cụ hỗ trợ phù hợp từng bài học.
- Xác định được các hình thức tổ chức dạy học âm nhạc, phương pháp dạy học âm nhạc phù hợp mục tiêu, nội dung, đối tượng dạy học. Tổ chức được các hoạt động dạy học đa dạng phù hợp các đối tượng khác nhau, vận dụng cách thức hướng dẫn học sinh tự học phù hợp môn học. Kết hợp được các hoạt động giáo dục trong quá trình dạy học âm nhạc, trong và ngoài nhà trường và có khả năng giáo dục học sinh đặc biệt.
- Lập được kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá tổng kết trong quá trình dạy học âm nhạc; thiết kế được các bài kiểm tra đánh giá theo những mục đích, mục tiêu phù hợp nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh; biết đánh giá cải tiến việc dạy học, giáo dục; lập được kế hoạch đánh giá kết quả của từng hoạt động giáo dục âm nhạc; có khả năng xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học.
- Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp

- Sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và dạy học Âm nhạc.

- Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc dạy học môn học, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm cho môn học, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn.
2.1.2. Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề 

Phát hiện và hình thành được vấn đề nghiên cứu, phân tích và đề xuất được giải pháp phù hợp thực tiễn dạy học.

2.1.3. Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: 

Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, xây dựng nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ dạy học môn học Âm nhạc.

2.1.4. Khả năng tư duy theo hệ thống:
Đánh giá được bối cảnh lịch sử, văn hóa dân tộc và bối cảnh toàn cầu đối với giáo dục nói chung, dạy học âm nhạc nói riêng từ đó có những thích ứng kịp thời nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.

2.1.5. Năng lực vận dụng được các kiến thức, kĩ năng vào thực tiễn nghề nghiệp:

Sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và dạy học Âm nhạc.

2.1.6. Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp: 

Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc dạy học môn học, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm cho môn học, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn.

2.2. Kĩ năng mềm

2.2.1. Các kĩ năng cá nhân 
Thu thập và tổng hợp tài liệu, quản lý thời gian, thích ứng với sự thay đổi của môi trường xã hội.
2.2.2. Làm việc theo nhóm 

- Có khả năng thành lập nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung.

- Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh.

2.2.3. Quản lý môi trường dạy và học
- Có khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 
- Kiểm tra các hoạt động trong trường, trong lớp phụ trách.

2.2.4. Kĩ năng giao tiếp 

- Có khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, nhóm.

- Giao tiếp bằng văn bản hoặc email. 

2.2.5. Các kỹ năng mềm khác


Kĩ năng sử dụng ngoại ngữ, tin học: 
- Kĩ năng nghe, nói, đọc viết đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu.

- Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản và tin học chuyên ngành Âm nhạc phù hợp công việc chuyên môn.

3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
3.1. Năng lực và trách nhiệm cá nhân

- Kiên trì, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự tin, chủ động, linh hoạt, say mê công việc. 

- Có ý thức tự học và học tập suốt đời.
3.2. Năng lực và trách nhiệm đạo đức nghề nghiệp


- Có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo; 



- Yêu nghề, yêu học sinh, nhiệt tình trong công tác; 



- Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, mẫu mực của người giáo viên.

3.3. Năng lực và trách nhiệm đạo đức xã hội 



- Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về văn hóa dân tộc Việt Nam. 



- Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường vững vàng và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.
- Có lối sống văn minh theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc Việt Nam.
4. Vị trí công tác có thể đảm nhận sau khi sinh viên tốt nghiệp: 
Cử nhân Sư phạm Âm nhạc làm công tác giáo dục âm nhạc tại các trường phổ thông, trường sư phạm,trường văn hoá - nghệ thuật và các nhà văn hóa; làm công tác tổ chức sự kiện, tổ chức hoạt động nghệ thuật tại các cơ quan, đoàn thể; làm công tác nghiên cứu âm nhạc, phương pháp dạy học âm nhạc tại các cơ sở giáo dục và viện nghiên cứu; làm công tác quản lý văn hóa nghệ thuật ở các cơ quan nhà nước, đoàn thể xã hội; làm những công việc liên quan đến những vấn đề khác nhau thuộc khối ngành nghệ thuật.
5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

Có thể học tiếp được lên trình độ thạc sĩ và tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học âm nhạc hoặc các chuyên ngành gần (Giáo dục học, Âm nhạc học, Văn hoá học...).
6. Các chương trình, tài liệu chuẩn quốc tế tham khảo
6.1. Khung năng lực cho giáo viên Đông Nam Á (phụ lục 1)
6.2. BM in Music Education: K-12 General Music (484625); K-12 Choral (484631); K-12 Instrumental (484624), School of Music, Bringham Young University, USA. (phụ lục 2).
PHẦN III. MA TRẬN KỸ NĂNG
1. Mã hóa các nội dung trong chuẩn đầu ra

	Nhóm CĐR
	Mã CĐR


	Nội dung chi tiết

	CĐR -Kiến thức


	1
	Vận dụng được kiến thức các môn học: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam trong giải quyết các vấn đề của cuộc sống, học tập và lao động nghề nghiệp.

	
	2
	Vận dụng được kiến thức các môn học: về lịch sử văn minh thế giới, nghệ thuật học, mỹ học trong lĩnh vực giáo dục âm nhạc.

	
	
	Vận dụng được kiến thức về lịch sử, văn hóa Việt Nam trong học tập, nghiên cứu dạy học âm nhạc.

	
	3.
	Nắm vững kiến thức khoa học cơ bản về âm nhạc ở trình độ đại học sư phạm để vận dụng vào học tập, nghiên cứu khoa học giáo dục âm nhạc cũng như quản lý công tác giáo dục âm nhạc ở các cơ sở.

	
	4.
	Thể hiện được các thể loại thanh nhạc (ca khúc nghệ thuật, dân ca…); độc tấu/hoà tấu được các tác phẩm cho đàn Electric Keyboard/Guitare, hoặc một số nhạc cụ khác (Recorde, Ukelele, Trống, đàn Nhị, đần Bầu…); sử dụng được nhạc cụ đệm cho hát.

	
	
	Phân tích, đánh giá và sáng tạo được trong lĩnh vực  âm nhạc. Tổ chức dàn dựng được các chương trình âm nhạc đáp ứng việc tuyên truyền, quảng bá và giáo dục tư tưởng cho học sinh trong nhà trường và xã hội.

	
	5.
	Nhận diện được tâm lý đặc trưng, trạng thái tâm lý của học sinh và vận dụng phương pháp giáo dục, dạy học âm nhạc phù hợp.

	
	
	Giải thích được bản chất và vai trò của giáo dục đối với sự phát triển con người và xã hội, biết các công việc của người giáo viên âm nhạc đối với các đối tượng người học khác nhau.

	
	
	Vận dụng thành thạo các phương tiện công nghệ trong dạy học âm nhạc.

	
	
	Lựa chọn, vận dụng được các phương pháp, phương tiện phù hợp với mục tiêu, nội dung dạy học, đối tượng, hình thức tổ chức dạy học âm nhạc hiệu quả.

	
	
	Xây dựng được các công cụ hỗ trợ học sinh tự học và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập.

	
	
	Vận dụng được các kĩ thuật dạy học phù hợp với đặc trưng môn âm nhạc theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh.

	
	
	Vận dụng được một số kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật âm nhạc Việt Nam, nghệ thuật âm nhạc của khu vực và thế giới cho việc đáp ứng yêu cầu dạy học âm nhạc ở trường phổ thông.

	
	6.
	Hiểu và vận dụng được  qui trình của các đợt kiến tập, thực tập sư phạm theo yêu cầu của trường phổ thông. 

	
	
	Hiểu và vận dụng được các kiến thức đã tích luỹ trong quá trình học tập để hoàn thành khoá luận tốt nghiệp và thi hoạt động sư phạm âm nhạc tổng hợp.

	
	
	Vận dụng được phương pháp nghiên cứu và dạy học âm nhạc trong thực tiễn nghề nghiệp.

	CĐR Kỹ năng
	7.
	Biết thiết kế bộ công cụ khảo sát đối tượng dạy học và phân tích được môi trường phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục âm nhạc.

	
	
	Xây dựng được mục tiêu, kế hoạch dạy học phù hợp đối tượng dạy học và môi trường giáo dục; lựa chọn được phương pháp, phương tiện dạy học, công cụ hỗ trợ phù hợp từng bài học.

	
	
	Xác định được các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học phù hợp mục tiêu, nội dung, đối tượng dạy học. Tổ chức được các hoạt động dạy học đa dạng phù hợp các đối tượng khác nhau, vận dụng cách thức hướng dẫn học sinh tự học phù hợp môn học. Kết hợp được các hoạt động giáo dục trong quá trình dạy học âm nhạc trong và ngoài nhà trường và có khả năng giáo dục học sinh đặc biệt.

	
	
	Lập được kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên, đánh giá tổng kết trong quá trình dạy học âm nhạc; thiết kế được các bài kiểm tra đánh giá theo những mục đích, mục tiêu phù hợp nhằm đánh giá sự tiến bộ của học sinh; biết đánh giá cải tiến việc dạy học, giáo dục; lập được kế hoạch đánh giá kết quả của từng hoạt động giáo dục âm nhạc; có khả năng xây dựng, quản lý và sử dụng hồ sơ dạy học.

	
	
	Có khả năng tự học, tự nghiên cứu, phát triển chuyên môn, nghề nghiệp

	
	
	Sử dụng được một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và dạy học Âm nhạc.

	
	
	Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc dạy học môn học, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm cho môn học, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn

	
	8
	Phát hiện và hình thành được vấn đề nghiên cứu, phân tích và đề xuất được giải pháp phù hợp thực tiễn dạy học.

	
	9
	Cập nhật kiến thức, tổng hợp tài liệu, xây dựng nguồn tài liệu tham khảo, hỗ trợ dạy học môn học Âm nhạc.

	
	10
	Đánh giá được bối cảnh lịch sử, văn hóa dân tộc và bối cảnh toàn cầu đối với giáo dục nói chung, dạy học âm nhạc nói riêng từ đó có những thích ứng kịp thời nhằm phát triển nghề nghiệp chuyên môn.

	
	11
	Sử dụng một số phương pháp, công nghệ cơ bản, hiện đại để tiến hành các công việc chuyên môn về nghiên cứu và dạy học Âm nhạc.

	
	12
	Cập nhật kiến thức, đề xuất các ý tưởng cải tiến việc dạy học môn học, viết và phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm cho môn học, hình thành các ý tưởng nghiên cứu hoặc tham gia các đề tài nghiên cứu phù hợp với chuyên môn.

	
	13
	Thu thập và tổng hợp tài liệu, quản lý thời gian, thích ứng với sự thay đổi của môi trường xã hội.

	
	14
	Thành lập nhóm, xây dựng và triển khai kế hoạch làm việc của nhóm, chấp nhận sự khác biệt vì mục tiêu chung.

	
	
	Thay đổi nhóm để thích ứng với hoàn cảnh.

	
	15
	Có khả năng ra quyết định, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện. 

	
	16
	Kiểm tra các hoạt động trong trường, trong lớp phụ trách.

	
	17
	Có khả năng thuyết trình, giao tiếp hiệu quả giữa các cá nhân, nhóm.

	
	
	Giao tiếp bằng văn bản hoặc email.

	
	18
	Kĩ năng nghe, nói, đọc viết đạt trình độ A2 theo khung tham chiếu chuẩn của Châu Âu.

	
	
	Sử dụng được tin học văn phòng cơ bản và tin học chuyên ngành Âm nhạc phù hợp công việc chuyên môn.

	Năng lực tự chủ và trách nhiệm
	19
	Kiên trì, có ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tự tin, chủ động, linh hoạt, say mê công việc.

	
	
	Có ý thức tự học và học tập suốt đời.

	
	20
	Có phẩm chất chính trị, đạo đức nhà giáo. 

	
	
	yêu nghề, yêu học sinh, nhiệt tình trong công tác.

	
	
	Thể hiện tác phong chuyên nghiệp, mẫu mực của người giáo viên.

	
	21
	Có tinh thần dân tộc, hiểu biết về văn hóa dân tộc Việt Nam. 

	
	
	Có lối sống văn minh theo các giá trị chuẩn mực của văn hóa dân tộc Việt Nam.

	
	
	Có ý thức về an ninh quốc phòng toàn dân, thể hiện lập trường vững vàng và sẵn sàng tham gia bảo vệ Tổ quốc.


2. Ma trận liên kết chuẩn đầu ra và các học phần trong chương trình đào tạo
	Các học phần trong chương trình đào tạo
	Chuẩn đầu ra

	
	Kiến thức
	Kỹ năng
	Năng lực tự chủ và trách nhiệm

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Khối kiến thức chung
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Triết học Mác – Lênin
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Kinh tế chính trị mác – Lênin
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Pháp luật đại cương
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Tin học cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Anh 2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giáo dục thể chất 1
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Giáo dục thể chất 2
	x
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Giáo dục quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Đại cương các loại hình nghệ thuật
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mỹ học (Sư phạm Âm nhạc)
	
	x
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	
	
	

	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	2.2. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tiếng Việt thực hành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Khối kiến thức cơ sở ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lý thuyết âm nhạc 1
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Lý thuyết âm nhạc 2
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Lịch sử âm nhạc thế giới 1
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Lịch sử âm nhạc thế giới 2
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Âm nhạc Việt Nam
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Dân ca
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Múa 
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Tiếng Anh chuyên ngành 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Tin học chuyên ngành
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x

	2.2. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chuyển soạn cho hợp xướng
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	4. Khối kiến thức chuyên ngành
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ký xướng âm 1
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Ký xướng âm 2
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Ký xướng âm 3
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Ký xướng âm 4
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Ký xướng âm 5
	
	
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Hòa thanh 1
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Hòa thanh 2
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Phân tích tác phẩm 1
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Phân tích tác phẩm 2
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Sáng tác
	
	
	x
	
	
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Hợp xướng 1
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Hợp xướng 2
	
	
	x
	
	x
	
	x
	
	
	x
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Chỉ huy hợp xướng
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 1
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 2
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Thanh nhạc 1
	
	
	x
	x
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	x
	x
	x
	x
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	x
	x
	x

	Thanh nhạc 2
	
	
	x
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	Thanh nhạc 3
	
	
	x
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	x
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	x
	x
	x
	x

	Thanh nhạc 4
	
	
	x
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	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
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	x
	x
	x
	x

	Keyboard/Guitar 1
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	Keyboard/Guitar 2
	
	
	x
	x
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	x
	x

	Keyboard/Guitar 3
	
	
	x
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	x
	x
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	Keyboard/Guitar 4
	
	
	x
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	x
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	x
	
	x
	x
	x
	x

	4.2. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Giới thiệu nhạc cụ
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	Nhạc cụ tự chọn
	
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	Hoà tấu
	
	
	x
	x
	x
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	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x

	5. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1. Các học phần bắt buộc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Giáo dục học
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x

	Phương pháp dạy học âm nhạc 1
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Phương pháp dạy học âm nhạc 2
	
	
	x
	
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	
	x
	
	x
	x
	
	x
	x
	x

	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	5.2. Các học phần tự chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tâm lý học nghệ thuật
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	
	
	x
	
	
	x
	x
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	x
	x
	x

	6. Khối kiến thức thực tập sư phạm và tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1. Kiến thức thực tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thực tập sư phạm 1
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x

	Thực tập sư phạm 2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6.2. Kiến thức tốt nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	Hoạt động Sư phạm âm nhạc tổng hợp
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


PHẦN IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo 
Tổng số tín chỉ phải tích luỹ: 


                      
134 tín chỉ
(Chưa kể Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng)
Trong đó:

	- Khối kiến thức chung (M1)                        
	22 tín chỉ

	- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2)
                              + Bắt buộc: 9

                              + Tự chọn: 2
	11  tín chỉ

	    - Khối kiến thức cơ sở ngành (M3)

                                  + Bắt buộc: 21
                                      + Tự chọn:2
	23  tín chỉ

	- Khối kiến thức chuyên ngành (M4)


                                  + Bắt buộc: 39
                                  + Tự chọn: 6
	45 tín chỉ

	- Khối kiến thức Nghiệp vụ sư phạm (M5)

                                   + Bắt buộc: 16
                                   + Tự chọn: 4
	20 tín chỉ

	 - Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	13 tín chỉ 


2. Khung chương trình đào tạo
	STT
	Mã số
	Môn học
	Số
 tín 
chỉ
	Số giờ tín chỉ
	Mã số 
các môn
 học 
tiên 
quyết

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực 
hành
	Tự
 học
	

	I
	M1
	Khối kiến thức chung
	22
	
	
	
	 

	
	
	(Không tính các môn 10, 11)
	
	
	
	
	

	1
	POL2009
	Triết học Mác – Lênin
	3
	32
	8
	5
	

	2
	POL2010
	Kinh tế chính trị Mac – Lênin
	2
	20
	8
	2
	

	3
	POL2011
	Chủ nghĩa xã hội khoa học 
	2
	20
	8
	2
	

	4
	POL2003
	Tư tưởng HCM 
	3
	20
	8
	2
	

	5
	POL2013
	Lịch sử Đảng cộng sản VN
	2
	20
	8
	2
	

	6
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	8
	2
	

	7
	INF2001
	Tin học cơ bản
	2
	5
	15
	10
	

	8
	CFL2001
	Tiếng Anh 1
	4
	16
	40
	4
	

	9
	CFL2002
	Tiếng Anh 2
	3
	22
	20
	3
	

	10
	PPE2010
	Giáo dục thể chất 1
	2
	3
	25
	2
	

	11
	PPE2011
	Giáo dục thể chất 2
	3
	5
	37
	3
	

	12
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	
	
	
	
	

	II
	M2
	Khối kiến thức cơ bản chung
 của nhóm ngành
	13
	
	
	
	 

	 
	
	Các môn học bắt buộc
	9
	
	
	
	 

	13
	CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam 

Vietnam Cultural Facilities
	3
	30
	12
	3
	

	14
	MUS2078
	Đại cương các loại hình nghệ thuật
Genaral Arts 
	2
	20
	8
	2
	

	15
	MUS2002
	Mỹ học Âm nhạc
Aesthetics
	2
	20
	8
	2
	

	16
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methods
	2
	20
	8
	2
	

	 
	
	Các môn học tự chọn
	4/8
	
	
	
	 

	17
	PPE2003
	Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo
	2
	10
	18
	2
	

	18
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Practice
	2
	10
	18
	2
	

	19
	CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới

History of World civilization
	2
	
	
	
	

	20
	MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật 

History of World civilization
	2
	
	
	
	

	III
	M3
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	23
	
	
	
	 

	 
	
	Các môn học bắt buộc
	21
	
	
	
	 

	21
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1

Music theory 1
	3
	20
	22
	3
	

	22
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2

Music theory 2
	2
	10
	18
	2
	MUS2008

	23
	MUS2060
	Lịch sử âm nhạc thế giới 1

History of the world music 1
	2
	10
	18
	2
	

	24
	MUS2061
	Lịch sử âm nhạc thế giới 2

History of the world music 2
	2
	10
	18
	2
	MUS2060

	25
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam

Vietnam music
	3
	20
	22
	3
	

	26
	VMU2001
	Dân ca

Singing folk song
	2
	5
	23
	2
	VMU2001

	27
	MUS2011
	Múa

Dancing
	3
	4
	38
	3
	

	28
	CFL2005
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	5
	20
	5
	

	29
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành
	2
	5
	15
	10
	INF2001

	 
	
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	 

	30
	MUS2074
	Chuyển soạn cho hợp xướng

Choral Arranging
	2
	10
	18
	2
	MUS2023

	31
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học

Ethnomusicology
	2
	
	
	
	

	32
	CLM2003
	Văn hoá học đại cương
	2
	
	
	
	

	33
	CLM2016
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	2
	
	
	
	

	IV
	M4
	Khối kiến thức chuyên ngành
	45
	
	
	
	 

	 
	
	Các môn học bắt buộc
	39
	
	
	
	 

	34
	MUS2017
	Ký xướng âm 1

Tonic Sol-fa notation 1
	2
	3
	25
	2
	

	35
	MUS2018
	Ký xướng âm 2

Tonic Sol-fa notation 2
	2
	3
	25
	2
	MUS2017

	36
	MUS2019
	Ký xướng âm 3

Tonic Sol-fa notation 3
	2
	3
	25
	2
	MUS2018

	37
	MUS2020
	Ký xướng âm 4

Tonic Sol-fa notation 4
	2
	3
	25
	2
	MUS2019

	38
	MUS2021
	Ký xướng âm 5

Tonic Sol-fa notation 5
	2
	3
	25
	2
	MUS2020

	39
	MUS2062
	Hòa thanh 1

Harmony 1
	2
	10
	18
	2
	MUS2008

	40
	MUS2023
	Hòa thanh 2

Harmony 2
	2
	10
	18
	2
	MUS2062

	41
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1

Analysis of musical works 1
	2
	10
	18
	2
	MUS2023

	42
	MUS2079
	Phân tích tác phẩm 2

Analysis of musical works 2
	3
	20
	22
	3
	MUS2024

	43
	MUS2012
	Sáng tác

Composition
	2
	5
	23
	2
	MUS2079

	44
	MUS2080
	Hợp xướng 1

Choral 1
	2
	2
	26
	2
	MUS2018

	45
	MUS2081
	Hợp xướng 2

Choral 2
	2
	2
	26
	2
	MUS2080

	46
	MUS2075
	Chỉ huy hợp xướng
Choral conducting
	2
	2
	26
	2
	

	47
	MUS2066
	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 1

Synthetic staging 1
	2
	5
	15
	10
	MUS2075

	48
	MUS2067
	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 2

Synthetic staging 2
	2
	5
	15
	10
	MUS2066

	49
	VMU2002
	Thanh nhạc 1

Vocal music 1
	1
	1
	13
	1
	

	50
	VMU2003
	Thanh nhạc 2

Vocal music 2
	1
	1
	13
	1
	VMU2002

	51
	VMU2018
	Thanh nhạc 3

Vocal music 3 
	1
	1
	13
	1
	VMU2003

	52
	VMU2019
	Thanh nhạc 4

Vocal music 4
	1
	1
	13
	1
	VMU2018

	53
	VMI2001
	Keyboard/Guitar 1

	1
	1
	13
	1
	

	54
	VMI2002
	Keyboard/Guitar 2

	1
	1
	13
	1
	VMI2002

	55
	VMI2013
	Keyboard/Guitar 3

	1
	1
	13
	1
	VMI2013

	56
	VMI2014
	Keyboard/Guitar 4
	1
	1
	13
	1
	VMI2014

	 
	
	Các môn học tự chọn
	6/12
	
	
	
	 

	57
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ

Introduction to Musical instrument
	2
	5
	15
	10
	

	58
	MUS2082
	Nhạc cụ tự chọn
Instrument of choice
	2
	1
	13
	1
	VMI2001

	59
	MUS2063
	Hoà tấu

Ensembling instrument
	2
	5
	15
	10
	MUS2082

	60
	VMI2006
	Đệm đàn 1

Accompanying instrument 1
	2
	
	
	
	

	61
	VMI2007
	Đệm đàn 2

Accompanying instrument 2
	2
	
	
	
	

	62
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn

Practice performance
	2
	
	
	
	

	V
	M5
	Khối kiến thức NVSP
	20
	
	
	
	 

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	16
	
	
	
	 

	63
	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1

Teaching methods for music 1
	2
	10
	18
	2
	

	64
	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2

Teaching methods for music 2
	3
	15
	27
	3
	MUS2031

	65
	PPE2001
	Tâm lý học

Genaral Psychology
	3
	22
	20
	3
	

	66
	PPE2002
	Giáo dục học

Pedagogics (educators)
	4
	30
	28
	2
	

	67
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	3
	10
	20
	15
	

	 
	
	Các môn học tự chọn
	4/6
	
	
	
	 

	68
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật

Psychology of Art
	2
	10
	18
	2
	

	69
	MUS2084
	Trải nghiệm các hoạt động âm nhạc
	2
	2
	28
	2
	MUS2065

	70
	MUS2014
	Thực tế sáng tác
	2
	
	
	
	

	VI
	M6
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	13
	
	
	
	 

	
	
	Khối kiến thức thực tập 
	6
	
	
	
	 

	71
	MUS2046


	Thực tập sư phạm 1

Praticum 1
	2
	
	
	
	

	72
	MUS2047
	Thực tập sư phạm 2
	4
	
	
	
	 

	
	
	Praticum 2
	
	
	
	
	

	
	
	Khối kiến thức tốt  nghiệp
	7/7
	
	
	
	 

	73
	MUS2070
	Khóa luận tốt nghiệp (Graduation)
	7
	
	
	
	 

	74
	MUS2077
	Hoạt động Sư phạm Âm nhạc tổng hợp
	7
	
	
	
	 

	 
	
	Tổng cộng 
	134
	
	
	
	 


    3. Danh mục tài liệu tham khảo

	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số 
tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

(Tài liệu bắt buộc – Tài liệu tham khảo thêm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	I.
	M1
	Khối kiến thức chung
	22
	

	1
	POL2009
	Triết học Mác – Lênin
	3
	1. Tài liệu chính
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb Chính trị quốc gia sự thật. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019). Chương trình học phần Triết học Mác – Lênin - tài liệu tập huấn.

2. Tài liệu tham khảo

Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2006), Giáo trình Triết học Mác - Lênin, Nxb chính trị quốc gia

1. 

	2
	POL.2010
	Kinh tế chính trị 

Mac – Lênin
	2
	 1. Tài liệu chính



1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật;



2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019). Chương trình học phần Kinh tế chính trị Mác – Lênin - tài liệu tập huấn.
2. Tài liệu tham khảo

Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2006), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin, Nxb chính trị quốc gia



	3
	POL.2011
	Chủ nghĩa xã hội

 khoa học
	2
	1. Tài liệu chính


1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật;


2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019). Chương trình học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học - tài liệu tập huấn.
2. Tài liệu tham khảo

 1. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2006), Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học, Nxb chính trị quốc gia

2. Nguyễn Văn Cư (Chủ biên). Giáo trình phương pháp dạy- học Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2007), Nxb Đại học sư phạm

3. PGS, TS Đỗ Thị Thạch. Phương cách làm bài môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, (2007), Nxb Đại học kinh tế quốc dân 



	4
	POL.2003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	1. Tài liệu chính
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2021), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia sự thật. 

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019). Chương trình học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh - tài liệu tập huấn.

2. Tài liệu tham khảo
1. Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam (1989), Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

         2. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2004), Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb chính trị quốc gia



	5
	POL.2013
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	1. Tài liệu chính



1. Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia sự thật;



2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2019). Chương trình học phần Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam - tài liệu tập huấn.
2. Tài liệu tham khảo

1. Hội đồng trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, (2006), Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb chính trị quốc gia

2. Bộ Giáo dục và đào tạo (2021), Một số chuyên đề Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Tập 1,2,3), Nxb chính trị quốc gia 



	6
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	2
	1. Tài liệu chính

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình pháp luật đại cương, Nxb Đại học Sư phạm.

2. Lê Minh Tâm (Chủ biên), Nguyễn Minh Đoan, Lê Hồng Hạnh (2005), Lý luận nhà nước và pháp luật, Nxb Tư pháp

3. Nguyễn Cửu Việt (2014), Giáo trình Nhà nước và Pháp luật đại cương, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội

4. Trường ĐH Luật Hà Nội, Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật, NXB Công an nhân dân.
2. Tài liệu tham khảo
1. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2015), Nxb Chính trị Quốc gia

2. Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam (2019), Nxb Lao động.

3. Bộ luật Hình sự nước CHXHCN Việt Nam 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 (2017), Nxb Lao động

4. Bộ luật Tố tụng Hình sự nước CHXHCN Việt Nam (2019), Nxb Lao động

5. Bộ luật Lao động nước CHXHCN Việt Nam năm 2019 (2020), Nxb Lao động.

6. Thanh tra chính phủ, Một số vấn đề về tham nhũng và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam (2012), NXB Lao động.

7. Lê Mai Anh (Chủ biên) (2013), Giáo trình Luật Quốc tế, NXB Công an nhân dân.

8. Bộ Giáo dục và Đào tạo - Thanh tra (2018), Văn bản về công tác phòng chống tham nhũng.
9. Trần Minh Hương (Chủ biên) (2019), Giáo trình luật hành chính Việt Nam, Nxb Công an nhân dân.



	7
	INF2001
	Tin học cơ bản
	2
	Tài liệu chính
1. Giáo trình tin học cơ bản, lưu hành nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, năm 2019.
Tài liệu tham khảo
1. Hồ Tuấn Hùng , Tin học ứng dụng căn bản, NXB Đại học Sư phạm, 2013

2. Hướng dẫn sử dụng Microsoft Office  2013 tại website của hãng Microsoft theo địa chỉ http://www.microsoft.com 

	8
	CFL.2001
	Tiếng Anh 1
	4
	Tài liệu chính

1. Liz and John Soars, Sylvia Wheeldon; (Lê Thúy Hiền giới thiệu) (2013). New Headway (Elementary, The Third edition). Nxb Văn hóa Thông tin.

Tài liệu tham khảo
1. Hutchinson, T. (2013). Lifelines Elementary. Nxb Văn hóa Thông tin. 

2. Murphy, R. (Ngọc Hạnh, Quỳnh Trâm giới thiệu), (2011). English Grammar in Use. Nxb Hồng Đức. 

3. Oxenden, C. & Latham-Koenig, C. & Seligson, P., (Lê Thúy Hiền giới thiệu) (2013). New English File (Elementary). Nxb Văn hóa Thông tin.

	9
	CFL.2002
	Tiếng Anh 2
	3
	Tài liệu chính
1. Jonn and Liz Soars (2013). New headway Pre-intermediate. Nhà xuất văn hóa thông tin. 

Tài liệu tham khảo
1. Murphy, R. (Ngọc Hạnh - Quỳnh Trâm giới thiệu) (2011). English Grammar in Use. Nhà xuất bản Hồng Đức.  

2 Oxenden, C. & Latham-Koenig, C. & Seligson, P., (Lê Thúy Hiền giới thiệu) (2011).  English File - Pre-Intermediate (third edition). Nhà xuất văn hóa thông tin

3 Sue Kay, Vaughan Jones and Phillip Kerr (2002).  Inside Out - Pre - Intermediate. UK: Macmillan Education.

	10
	PPE2010
	Giáo dục thể chất 1
	
	Tài liệu chính

1. Nguyễn Văn Thời (Chủ biên), Nguyễn Duy Quyết, Phạm Thị Hương, Bùi Văn Ca, Bùi Minh Thành, Lê Học Liêm, Trần Quyết Thắng (2014), Giáo trình điền kinh, NXB TDTT Hà Nội.
2. Phạm Nguyên Phùng (Chủ biên), Trần Tuyết Lan, Hoàng Minh Thuận (2012), Giáo trình Thể dục tập 1, Nxb Thể dục thể thao Hà Nội.

3. Nguyễn Văn Thời (Chủ biên), Lê Minh Hường, Trần Thị Thu Trang (2014), Giáo trình Thể dục Aerobic 1, Nxb TDTT Hà Nội.
Tài liệu tham khảo
1.Nguyễn Văn Phúc (Chủ biên), Nguyễn Đại Dương, Đàm Trung Kiên (2012), Các bài tập thể lực trong Điền kinh, Nxb TDTT Hà Nội.

	11
	PPE2011
	Giáo dục thể chất 2
	
	Nội dung Cầu lông

Tài liệu chính

1 Luật thi đấu Cầu Lông (2014), Nxb TDTT

2  Nguyễn Văn Đức (Chủ biên), Trần Văn Vinh, Trương Văn Minh, Nguyễn Văn Thạch, Nguyễn Thị Huyền (2015), Giáo trình Cầu lông, NXB Thể dục thể thao Hà Nội.

Tài liệu tham khảo

6.2.1 Trần Văn Vinh, Đào Chí Thành (1998), Cầu lông, NXB TDTT.
6.2.2 Đề tài KHCN cấp Trường: Phạm Minh Tuấn, Bùi Thị Ánh Tuyết, Lê Việt Hùng, Phạm Thị Huyền Trang: Biên soạn tài liệu giảng dạy môn Cầu lông theo hình thức đào tạo tín chỉ tại trường ĐHSPNTTW (2016 - 2017)

Nội dung Võ

Tài liệu chính

6.1.1. Nguyễn Ngọc Khương (2006), Karate căn bản, Nxb Thể dục thể thao

6.1.2. Trần Tuấn Hiếu (2001), Giáo trình Karatedo, Nxb Thể dục thể thao

Tài liệu tham khảo

6.2.1. Bộ môn võ - Trường ĐHTDTT Bắc Ninh (2009), Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn học Karate-do, Nxb Thể dục thể thao

Nội dung Khiêu vũ
Tài liệu chính

1. Vũ Thanh Mai (2011), “Khiêu vũ thể thao”, Nxb thể dục thể thao

Tài liệu tham khảo

1. Đề tài NCKH Cấp Bộ của Giảng viên Trần Nguyệt Đán Trường ĐHSP Nghệ thuật TW (2008), “Xã hội hóa thể dục thể thao trong các trường Cao đẳng, Đại học chuyên nghiệp”.

2. Bùi Thị Huyền (2020),“Tài liệu giảng dạy môn Khiêu vũ thể thao”, tài liệu lưu hành nội bộ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.

	12
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	
	Theo chương trình của TTGDQP
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	13
	CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam


	3


	Tài liệu chính:

1. Trần Ngọc Thêm (chủ biên) (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb Giáo dục, HN. 

2. Vũ Ngọc Khánh (2018), Văn hóa làng Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, HN. 

3. Phan Ngọc (2015), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, HN. 

4. Nguyễn Xuân Kính (2015), Lịch sử văn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, HN.

5. Đào Đăng Phượng (2021), Giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên Nghệ thuật, Nxb Khoa học xã hội, HN.  

Tài liệu tham khảo:

1.  Đinh Gia Khánh, Cù Huy Cận (2018) Các vùng văn hóa Việt Nam, NXB Văn học, Nxb Văn hóa dân tộc, HN. 

2.  Ngô Đức Thịnh (2014) Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi, Nxb Chính trị Quốc Gia - Sự Thật, HN. 

1. 4. Chu Quang Trứ (2013), Văn hóa Việt Nam nhìn từ Mỹ Thuật, Nxb Mỹ Thuật, HN.

	14
	MUS2078
	Đại cương các loại hình nghệ thuật

	2


	 Tài liệu chính: 
Nguyễn Đăng Nghị, Lại Hồng Phong, Trần Vĩnh Khương, Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo trình Đại cương các loại hình nghệ thuật (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo: 
1. Trần Tri Trắc, Thi pháp chèo cổ, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2019.
2. Đặng Thị Bích Ngân (biên soạn), Kiến thức để hiểu tác phẩm nghệ thuật, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017 

3. Đinh Gia Lê, Vương Trọng Đức, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh, Giáo dục nghệ thuật tạo hình giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp, Nxb. Giáo dục Việt Nam, H.2017.

4. Trần Việt Ngữ, Về nghệ thuật chèo (quyển 1, 2), Nxb. Khoa học Xã hội, H.2015

5. Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh (2012), Giáo trình lịch sử nghệ thuật (tập 1), Nxb Xây dựng.

6. Đặng Thái Hoàng, Nguyễn Văn Đỉnh, Giáo trình lịch sử nghệ thuật (tập 2), Nxb Xây dựng, H. 2012.
7.  Lê Lưu Oanh, Văn học và các loại hình nghệ thuật, Nxb Đại học sư phạm, H. 2011.
8.  Đỗ Văn Khang, Nghệ thuật học, Nxb Đại học Quốc gia, H. 2004.

	15
	MUS2002
	Mỹ học âm nhạc

	2
	Tài liệu chính:

Nguyễn Đăng Nghị, Lại Hồng Phong, Trần Vĩnh Khương, Giáo trình Mỹ học Âm nhạc (lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo:

1.  Dương Viết Á, Phạm trù cái cao cả trong âm nhạc Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, H. 2019
2. Trần Trí Trắc, Cơ sở triết học văn hoá học và mỹ học của chèo cổ, Nxb. Sân khấu, H.2011.
3. Lê Lưu Oanh,  Văn học và các loại hình nghệ thuật, Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2011
4. Nguyễn Đăng Nghị, Bay lên từ truyền thống, Nxb. Văn hóa thông tin, H. 2011.

	16
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học
	
	6.1. Tài liệu chính

6.1.1. Vũ Cao Đàm (2009), Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học. Nhà xuất bản Thế giới.

6.2. Tài liệu tham khảo

6.2.1. Nguyễn Công Khanh (2014), Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội.

6.1.2. Hoàng  Mộc Lan (2013), Giáo trình phương pháp nghiên cứu tâm lý học, Nhà xuất bản  Đại học Quốc gia,  Hà Nội.

6.1.3. Phạm Văn Quyết (Chủ biên), (2011), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia

6.1.4. Nguyễn Thu Tuấn (2015),  Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục Mỹ thuật, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội.
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	17


	PPE2003
	Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo


	2


	6.1. Tài liệu chính

6.1.1. Phạm Viết Vượng (Chủ biên), Ngô Thanh Can, Trần Quang Cấn, Đỗ Ngọc Đạt, Đặng Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Long, Nguyễn Đức Thìn, (2006), Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo,  Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội. 

6.1.2. Phan Thanh Long (Chủ biên), Trần Quang Cấn, Nguyễn Văn Diện (2010), Lý luận giáo dục, Nxb ĐHSP

6.2. Tài liệu tham khảo

6.2.1. Học viện Hành chính quốc gia (2010), Tài liệu bồi dưỡng về Quản lý hành chính nhà nước (Chương trình chuyên viên chính), phần 2, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

6.2.2. Bùi Minh Hiền (chủ biên) (2011), Quản lý giáo dục, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.

	18
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành
	2
	7.1. Tài liệu chính

7.1.1. Hoàng Kim Ngọc (2010), Tiếng Việt thực hành, Nxb Văn hóa Thông tin. 

7.2. Tài liệu tham khảo

7.2.1. Bùi Minh Toán – Lê A – Đỗ Việt Hùng (1998), Tiếng Việt thực hành,NxbGD
7.2.2. Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên), Nguyễn Văn Hiệp (1997), Tiếng Việt thực hành,Nxb ĐHQGHN
7.2.3. Lê Thị Mỹ Hạnh ( chủ biên), Sách chuyên khảo Đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của thuật ngữ Mĩ thuật Tiếng Việt, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội 2019

	19
	CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới
	2
	Tài liệu chính:

1. Vũ Dương Ninh (chủ biên) (1998), Lịch sử văn minh thế giới, Nxb GD;         

2. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên (1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập II, Văn minh Trung Quốc, Nxb QĐ nhân dân, H.

3. Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên (1996), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập III: Văn minh Hy Lạp, Văn minh La Mã, Nxb QĐND, H;

Tài liệu tham khảo:

1. Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Đình Hãng, Đinh Trung Kiên(1993), Những nền văn minh rực rỡ cổ xư​a, Tập I: Văn minh Ai Cập, Tây Á, Ấn Độ, NxbQĐND. H;

2.  Phạm Hồng Việt (1993), Một số vấn đề văn hoá thế giới cổ đại, Nxb Thuận Hoá, Huế.

	20
	MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật
	2
	Tài liệu chính

Đặng Thị Bích Ngân (biên soạn), Kiến thức để hiểu tác phẩm nghệ thuật, Nxb. Mĩ thuật. H. 2017.

Tài liệu tham khảo

1. Thạch Sết (Sang Sết), Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ, Nxb. Sân khấu, H. 2019

2.   Đinh Gia Lê, Vương Trọng Đức, Phạm Minh Phong, Phạm Duy Anh, Giáo dục nghệ thuật tạo hình giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (Trung học phổ thông), Nxb. Giáo dục Việt Nam, H. 2017.

3. Trần Việt Ngữ, Về nghệ thuật chèo (quyển 1, 2), Nxb. Khoa học Xã hội, H. 2015.

4. Grans Brinton, John B.Christopher, Robert Lee Wolff, Nguyễn Văn Lương, Lịch sử phát triền văn hóa văn minh nhân loại: Văn minh phương Tây , Nxb.Văn hóa Thông tin. H. 2004

5. Đỗ Văn Khang, Nghệ thuật học. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, H. 2002.
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	21
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1


	3


	Tài liệu chính

1. Trịnh Hoài Thu (chủ biên), Phạm Lê Hòa, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân (2014), Giáo trình Lý thuyết âm nhạc, lưu hành nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
2. Phạm Phương Hoa (chủ biên,), Tự học nhạc lý cơ bản, Nxb Âm nhạc, H. 2014.

Tài liệu tham khảo

1. Thiên Kim, Nhạc lý cơ bản, Nxb. Thanh Hóa, tp. Thanh Hóa 2019.

2. Lê Xuân Hoan, Thang âm điệu thức trong âm nhạc dân gian Jrai, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2019.

3. Nguyễn Tâm Giao, Nhạc lý cơ bản, Nxb. Trẻ. Tp.HCM. 2014.

4. Phạm Tú Hương, Đỗ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Ánh (2010), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học sư phạm.

5.  V.A.Vakhrameep (1993), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, NXB Âm nhạc.

	22
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2


	2


	Tài liệu chính

1. Trịnh Hoài Thu (chủ biên), Phạm Lê Hòa, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân (2014), Giáo trình Lý thuyết âm nhạc, lưu hành nội bộ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
2. Phạm Phương Hoa (chủ biên,), Tự học nhạc lý cơ bản, Nxb Âm nhạc, H. 2014.

Tài liệu tham khảo

1. Thiên Kim, Nhạc lý cơ bản, Nxb. Thanh Hóa, tp. Thanh Hóa 2019.

2. Lê Xuân Hoan, Thang âm điệu thức trong âm nhạc dân gian Jrai, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2019.

3. Nguyễn Tâm Giao, Nhạc lý cơ bản, Nxb. Trẻ. Tp.HCM. 2014.

4. Phạm Tú Hương, Đỗ Xuân Tùng, Nguyễn Trọng Ánh (2010), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, Nxb Đại học sư phạm.

5.  V.A.Vakhrameep (1993), Lý thuyết âm nhạc cơ bản, NXB Âm nhạc.

	23
	MUS2060
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 1
	2


	Tài liệu chính
Nguyễn Thị Tố Mai (2012), Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới (phần châu Âu) cho hệ ĐHSP Âm nhạc, quyển 1, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Hà, Âm nhạc Trung Quốc - Lịch sử và thể loại , 
Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2017.

2. Nguyễn Thanh Hà, Văn Thị Minh Hương, Âm nhạc Nhật Bản - Lịch sử và thể loại, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2017.

Nguyễn Thị Tố Mai, Opera Việt Nam, Nxb. Âm nhạc, H. 2014
3. Phạm Lê Hòa (2007),  Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

	24
	MUS2061
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
	2
	Tài liệu chính
Nguyễn Thị Tố Mai (2012), Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới (phần châu Âu) cho hệ ĐHSP Âm nhạc, quyển 2, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thanh Hà, Âm nhạc Trung Quốc - Lịch sử và thể loại , 
Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2017.

2. Nguyễn Thanh Hà, Văn Thị Minh Hương, Âm nhạc Nhật Bản - Lịch sử và thể loại, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2017.

Nguyễn Thị Tố Mai, Opera Việt Nam, Nxb. Âm nhạc, H. 2014
3. Phạm Lê Hòa (2007),  Các nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, NXB Âm nhạc, Hà Nội.

	25
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam
	3
	Tài liệu chính

Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Thanh Hương, Giáo trình Âm nhạc Việt Nam (lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Vĩnh Phúc,  (Bùi Ngọc Phúc), Tuyển tập nghiên cứu, phê bình âm nhạc truyền thống Việt Nam, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

2. Cồ Huy Hùng, Đàn nguyệt trong phong cách hát chầu văn và nhạc tài tử Nam Bộ, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

3. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Vấn đề nghiên cứu và đào tạo âm nhạc dân tộc học Việt Nam, Nxb. Thanh niên, H. 2016

4. Nguyễn Liên (chủ biên), Hoàng Minh Tường, Âm nhạc dân gian xứ Thanh, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

5. Nguyễn Việt Đức, Giáo trình lịch sử âm nhạc cung đình Việt Nam, Nxb. Đại học Huế, Huế 2015.
6. Nhiều tác giả (tập 1), Tổng tập âm nhạc Việt Nam, Nxb Văn hóa dân tộc, H. 2010
7. Nguyễn Thị Nhung, Âm nhạc thính phòng  giao hưởng Việt Nam, Viện Âm nhạc, H. 2001

8. PGS. TS Tú Ngọc – PGS.TS Nguyễn Thị Nhung – TS Vũ Tự Lân – Nguyễn Ngọc Oánh - Thái Phiên, Âm nhạc mới Việt Nam tiến trình và thành tựu. Viện Âm nhạc, H. 2000.

	26
	VMU2001
	Dân ca
	2
	Tài liệu chính
1. Đặng Thị Lan, Giáo trình Dân ca (lưu hành nội bộ), Khoa Thanh nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

2. Nguyễn Thị Mĩ Liêm, Giáo trình Âm nhạc truyền thống Việt Nam (dành cho sinh viên Đại học các chuyên ngành Âm nhạc), Nxb. Âm nhạc, H. 2014

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Thị Nhuận, Hát ru văn hóa truyền thống giáo dục cần được bảo tồn, Nxb. Mỹ thuật, H. 2019. 

2. Tuấn Giang, Đặc điểm dân ca Mông, Tày, Nùng, Thái, Nxb. Hội Nhà Văn, H. 2019.

3. Kiều Trung Sơn, Hát xẩm di sản âm nhạc và thích ứng văn hoá, Nxb. Thế giới, H. 2019.

4. Phạm Văn Học, Hát đúm ở Quảng Ninh, nxb. Sân khấu, H. 2017

5. Đinh Thị Thanh Huyền, Tục chơi quan họ (Xứ Kinh bắc) xưa và nay, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

6. Trần Kiều Lại Thủy, Ca Huế từ góc nhìn văn hóa học, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

7. Trần Nguyễn Khánh Phong (sưu tầm, giới thiệu), Dân ca, dân nhạc, dân vũ của người Tà Ôi, Nxb. Hội Nhà Văn, H. 2018.

8. Bùi Đình Thảo - Nguyễn Quang Hải (2012), Hát Chầu Văn, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.
9. Bùi Đức Hạnh (2006), 150 làn điệu Chèo cổ, Nxb Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

10. Nhiều tác giả (2006), Dân ca ba miền, Nxb Phương Đông, Hồ Chí Minh.

	27
	MUS2011
	Múa
	3

	Tài liệu chính

Nguyễn Thị Quỳnh Phương, Nguyễn Thúy Hường, Giáo trình Múa (lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
Tài liệu tham khảo

1.  Giáo trình múa dân tộc Tày (2014), Trường cao đẳng múa Việt Nam. NXB văn hoá dân tộc

2. Lâm Tô Lộc (2013), Múa dân gian các dân tộc Việt Nam, Nxb Thời đại 
3.  Giáo trình múa dân tộc Thái, Trường cao đẳng múa Việt Nam. NXB Văn hoá dân tộc, H.2013.

	28
	CFL2005
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	 Tài liệu chính 

1. Đề cương bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Âm nhạc - Tài liệu lưu hành nội bộ (2019). Tài liệu do Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW biên soạn. 

Tài liệu tham khảo: 

1. Murphy, R. (Ngọc Hạnh, Quỳnh Trâm giới thiệu), (2011). English Grammar in Use. Nhà xuất bản Hồng Đức. 

2. Sarah Cunningham and Peter Moor (Lê Thúy Hiền giới thiệu), (2013.) Cutting Edge. Nhà xuất bản Văn hóa thông tin. 

	29


	MUS2001
	Tin học chuyên ngành


	2


	Tài liệu chính

1. Lương Minh Tân, Nguyễn Khải, Giáo trình Tin học chuyên ngành âm nhạc, (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 
Tài liệu tham khảo

1.  Lê Khắc Thành, Phương pháp dạy học chuyên ngành  môn tin học, Nxb. Đại học Sư phạm, H. 2015. 
Nguyễn Vũ Quốc Hưng (chủ biên), Nguyễn Hữu Mùi (2007), Quản lí hệ thống máy tính, Nxb Đại học sư phạm
2.  Phạm Liên Hương (2005), Giáo trình tin học ứng dụng 1, Nxb ĐHSP 

3. Nguyễn Bách (2002), Microphone – Cách sử dụng hiệu quả cao, Nxb Âm nhạc.

4.. Phan Thanh Toàn (2004), Giáo trình tin học ứng dụng 1, Nxb ĐHSP.

5. Nguyễn Bách (2004), Cubase phần mềm âm nhạc tuyệt vời. NXB Âm nhạc 

6. Nguyễn Bách (2002), Nghệ thuật chỉnh âm thanh, NXB Âm nhạc 
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	30


	MUS2074
	Chuyển soạn cho hợp xướng


	2


	Tài liệu chính

Lê Vinh Hưng, Giáo trình Chuyển soạn cho hợp xướng (Lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bách (2018), Nhạc hợp xướng Sài Gòn, Nxb. Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Nguyễn Tài Hưng, Nghệ thuật chuyển soạn tác phẩm âm nhạc cho Accordeon, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2017.

3. Lê Vinh Hưng (Chủ biên) và nhóm thực hiện đề tài (2011), Hệ thống phương pháp dạy và học Hát Hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội 

4. Lê Vinh Hưng (chủ biên), Phạm Hoàng Trung, Giáo trình Hợp xướng (Lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW. 

	31
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học
	2
	Tài liệu chính

1. Lê Văn Toàn (chủ biên), Sự tương đồng và khác biệt trong âm nhạc dân gian, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2019. 

2. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Vấn đề nghiên cứu và đào tạo âm nhạc dân tộc học Việt Nam, Nxb. Thanh niên, H. 2016

Tài liệu tham khảo

1. Nhiều tác giả,  Văn hóa dân gian một số tộc người, Nxb Văn hoá thông tin, H. 2012
2. Tô Vũ, Âm nhạc Việt Nam: truyền thống và hiện đại, Viện Âm nhạc,  H.2002

3. Nguyễn Thụy Loan, Âm nhạc cổ truyền Việt Nam, Nxb. Giáo dục, H.2001.

	32
	CLM2003
	Văn hoá đại cương
	2
	 Tài liệu chính 

1.   Nguyễn Xuân Kính (2015), Lịch sử văn hóa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, HN.
2. Viện nghiên cứu văn hóa (2019) Văn hóa – xã hội nông thôn Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi, Nxb Thế Giới, HN. 

3. Đào Đăng Phượng (2021), Giáo dục văn hóa môi trường cho sinh viên Nghệ thuật, Nxb Khoa học xã hội, HN.  

4. Đinh Hồng Hải (2014), Nghiên cứu biểu tượng, một số hướng tiếp cận lý thuyết, Nxb Thế Giới, HN.

 Tài liệu tham khảo

1. A.A.Belik (2000) Văn hóa học những lý thuyết nhân học văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật HN. 

2.  Ngô Đức Thịnh (2014) Giá trị văn hóa Việt Nam truyền thống và biến đổi, Nxb Chính trị Quốc Gia - Sự Thật, HN. 

3. Phan Ngọc (2015), Bản sắc văn hóa Việt Nam, Nxb Văn học, HN.   

4. Trần Hoàng Tiến, Nguyễn Thị Thanh Loan (2015), Nhân học văn hóa, Nxb Văn hóa Dân tộc, HN.  

5.  Hà Văn Tấn, (2013), Chùa Việt Nam, Nxb Thế Giới, HN. 

6. Vũ Ngọc Khánh (2018), Văn hóa làng Việt Nam, Nxb Văn hóa Dân tộc, HN. 

7. Ngô Đức Thịnh (2019), Hệ giá trị văn hóa Việt Nam, Nxb Tri Thức

	33
	CLM2016
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	2
	Tài liệu tham khảo

1. Đinh Gia Khánh(1989), Trên đ​​ường tìm hiểu văn hoá dân gian, Nxb Khoa học xã hội, H;

2. Vũ Ngọc Khánh, Ngô Đức Thịnh (1990), Tứ Bất Tử, Nxb Văn hoá dân tộc, H;
3. Đặng văn Lung (1991), Tam Toà Thánh Mẫu, Nxb Văn hoá dân tộc, H;

4. Hà Văn Tấn,(1992), Chùa Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, H;

Nhiều tác giả (1999), Văn hoá dân gian: những công trình nghiên cứu, Nxb Giáo dục, H.
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	34
	MUS2017
	Ký xướng âm 1


	2


	Tài liệu chính:

Nguyễn Tố Mai - Nguyễn Đắc Quỳnh – Nguyễn Thị Phương Mai – Nguyễn Khải, Giáo trình Xướng âm giọng C-dur và a-moll, (lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.
Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Xướng âm – Ghi âm (Dành cho học sinh trung cấp ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ và múa dân gian dân tộc – Tài liệu lưu hành nội bộ), Nxb. Đại học quốc gia, H.2019. 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Xướng âm, Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016.

3. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H.2016.

4. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông, Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, Nxb. ĐHSP, H.2006

5. Nhiều tác giả , Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội, H.2004.

	35
	MUS2018
	Ký xướng âm 2


	2


	Tài liệu chính

Nguyễn Thị Lệ Huyền -  Vũ Kim Thu – Nghiêm Hống Hà, Nguyễn Thị Phương Mai,  Giáo trình Xướng âm 2 (lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Xướng âm – Ghi âm (Dành cho học sinh trung cấp ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ và múa dân gian dân tộc – Tài liệu lưu hành nội bộ), Nxb. Đại học quốc gia, H. 2019. 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Xướng âm, Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016.

3. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2016.

4. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông, Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, Nxb. ĐHSP, H. 2006

5. Nhiều tác giả , Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội, H. 2004.

	36
	MUS2019
	Ký xướng âm 3


	2


	Tài liệu chính:

Nguyễn Đức Linh – Phạm Xuân Cảnh -  Khuất Duy Nhã  - Nguyễn Thị Lệ Huyền -  Vũ Kim Thu - Nguyễn Hồng Trang, Giáo trình Ký xướng âm (Học phần: 3, 4, 5 - lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Xướng âm – Ghi âm (Dành cho học sinh trung cấp ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ và múa dân gian dân tộc – Tài liệu lưu hành nội bộ), Nxb. Đại học quốc gia, H. 2019. 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Xướng âm, Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016.

3. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2016.

4. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông, Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, Nxb. ĐHSP, H. 2006
5. Nhiều tác giả , Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội, H. 2004.

	37
	MUS2020
	Ký xướng âm 4
	2
	Tài liệu chính

Nguyễn Đức Linh – Phạm Xuân Cảnh -  Khuất Duy Nhã  - Nguyễn Thị Lệ Huyền -  Vũ Kim Thu - Nguyễn Hồng Trang, Giáo trình Ký xướng âm (Học phần: 3, 4, 5 - lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Xướng âm – Ghi âm (Dành cho học sinh trung cấp ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ và múa dân gian dân tộc – Tài liệu lưu hành nội bộ), Nxb. Đại học quốc gia, H. 2019. 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Xướng âm, Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016.

3. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2016.

4. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông, Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, Nxb. ĐHSP, H. 2006

5. Nhiều tác giả , Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội, H. 2004.

	38
	MUS2021
	Ký xướng âm 5


	2


	Tài liệu chính

Nguyễn Đức Linh – Phạm Xuân Cảnh -  Khuất Duy Nhã  - Nguyễn Thị Lệ Huyền -  Vũ Kim Thu - Nguyễn Hồng Trang, Giáo trình Ký xướng âm (Học phần: 3, 4, 5 - lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Xướng âm – Ghi âm (Dành cho học sinh trung cấp ngành nghệ thuật biểu diễn dân ca Quan họ và múa dân gian dân tộc – Tài liệu lưu hành nội bộ), Nxb. Đại học quốc gia, H. 2019. 

2. Nguyễn Thị Thanh Thảo, Xướng âm, Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2016.

3. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2016.

4. Phạm Thanh Vân – Nguyễn Hoành Thông, Đọc – Ghi nhạc. Giáo trình CĐSP cho Dự án đào tạo giáo viên THCS, Nxb. ĐHSP, H. 2006

5. Nhiều tác giả , Giáo trình Ký  Xướng âm trình độ 5,6,  Hệ trung học âm nhạc chuyên nghiệp, Nhạc viện Hà Nội, H. 2004.

	39
	MUS2062
	Hòa thanh 1


	2


	Tài liệu chính
Nguyễn Khải, Phạm Thu Hường, Nguyễn Đức Linh, Lương Minh Tân, Giáo trình Hòa thanh (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bách (2018), Nhạc hợp xướng Sài Gòn, Nxb. Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.
2. Jean-Philippe Uzan, L'harmonie secrète de l'Univers, Montreuil: La Ville brûle, 2017.
3. Hoàng Hoa, Trương Ngọc Bích (2012), Tuyển chọn bài tập phân tích hoà thanh, TT Thông tin – Thư viện, Nhạc viện Hà Nội.

4. Hoàng Hoa (in lần thứ 2), Giáo trình Hoà âm ứng dụng, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, H. 2008.
5. GS.TS. Phạm Minh Khang, Giáo trình Hòa thanh (Bậc đại học), Trung tâm thông tin – Thư viên Âm nhạc, Bộ Văn hóa thông tin,  Nhạc viện Hà Nội, 2005.

	40
	MUS2023
	Hòa thanh 2


	2
	Tài liệu chính
Nguyễn Khải, Phạm Thu Hường, Nguyễn Đức Linh, Lương Minh Tân, Giáo trình Hòa thanh (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bách (2018), Nhạc hợp xướng Sài Gòn, Nxb. Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Jean-Philippe Uzan, L'harmonie secrète de l'Univers, Montreuil: La Ville brûle, 2017.
3. Hoàng Hoa, Trương Ngọc Bích (2012), Tuyển chọn bài tập phân tích hoà thanh, TT Thông tin – Thư viện, Nhạc viện Hà Nội.

4. Hoàng Hoa (in lần thứ 2), Giáo trình Hoà âm ứng dụng, Nxb Đại học sư phạm Hà Nội, H. 2008.
5. GS.TS. Phạm Minh Khang, Giáo trình Hòa thanh (Bậc đại học), Trung tâm thông tin – Thư viên Âm nhạc, Bộ Văn hóa thông tin,  Nhạc viện Hà Nội, 2005.

	41
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1


	2


	Tài liệu chính:

Phạm Lê Hòa, Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nxb. Âm nhạc, H.2016.
Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Toàn, Âm nhạc Việt Nam: Tác giả - Tác phẩm (Tập II), 
Nxb. Khoa học xã hội, H. 2019.

2. Bùi Thiên Hoàng Quân, Cấu trúc và âm điệu trong các "Lòng bản" nhạc tài tử Nam Bộ, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

3. Nguyễn Thanh Hà, Khái luận âm nhạc học, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2017.  

4. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2016.
5. Phạm Lê Hòa (chủ biên), Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân, Giáo trình môn lý thuyết âm nhạc (lưu hành nội bộ), Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, H. 2014
6. Huyền Nga, Cấu trúc dân ca người Việt, Nxb Lao động, H. 2012.

	42
	MUS2079
	Phân tích tác phẩm 2


	3


	Tài liệu chính:

Phạm Lê Hòa, Giáo trình Phân tích tác phẩm âm nhạc, Nxb. Âm nhạc, H.2016.
Tài liệu tham khảo

1. Lê Văn Toàn, Âm nhạc Việt Nam: Tác giả - Tác phẩm (Tập II), 
Nxb. Khoa học xã hội, H.2019.

2. Bùi Thiên Hoàng Quân, Cấu trúc và âm điệu trong các "Lòng bản" nhạc tài tử Nam Bộ, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

3. Nguyễn Thanh Hà, Khái luận âm nhạc học, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2017.  

4. Tạ Quang Đông (chủ biên), Nguyễn An Hương, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, Âm nhạc học = Musicology, Nxb. Văn hoá dân tộc, H. 2016.

5. Phạm Lê Hòa (chủ biên), Trịnh Hoài Thu, Nguyễn Tố Mai, Lê Anh Tuấn, Lương Minh Tân, Giáo trình môn lý thuyết âm nhạc (lưu hành nội bộ), Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW, H. 2014
6. Huyền Nga, Cấu trúc dân ca người Việt, Nxb Lao động, H. 2012.

	43
	MUS2012
	Sáng tác


	2


	Tài liệu chính

Lại Hồng Phong, Lương Minh Tân, Nguyễn Thành Vinh; Giáo trình Sáng tác (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Kiều Dư, Nam Định - Một hồn thơ: Tuyển tập nhạc, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2018

2. Bùi Thiên Hoàng Quân, Cấu trúc và âm điệu trong các "Lòng bản" nhạc tài tử Nam Bộ, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.
3. Đặng Văn Bông, Nghệ thuật sáng tác ca khúc, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2014.

4. Trịnh Hoài Thu, Ảnh hưởng của âm nhạc dân gian trong tác phẩm khí nhạc mới Việt Nam thế kỷ XX, Nxb. Âm nhạc, H. 2014.
5. Nhiều tác giả (Song Minh tuyển soạn), 55 ca khúc về biển đảo và tình yêu quê hương, Nxb. Âm nhạc, H. 2015.

	44
	MUS2080
	Hợp xướng 1


	2


	Tài liệu chính:

Lê Vinh Hưng - Phạm Hoàng Trung, Giáo trình Hợp xướng (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bách, Nhạc hợp xướng Sài Gòn, Nxb. Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, Tp. HCM. 2018

2. Hoàng Điệp (chủ biên) và nhóm tác giả, Giáo trình Hợp xướng (bậc Trung học, tập I), Nxb Âm nhạc, H. 2012.

3. Lê Vinh Hưng (Chủ biên) và nhóm thực hiện đề tài, Hệ thống phương pháp dạy và học Hát hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội 2011.
4. Đoàn Phi, Chỉ huy hợp xướng, Nxb Thanh niên; H. 2010

5. Nguyễn Bách, Nghệ thuật chỉ huy Dàn nhạc và hợp xướng, Nxb Trẻ, Tp. HCM. 2010.

	45
	MUS2081
	Hợp xướng 2


	2


	Tài liệu chính:

Lê Vinh Hưng - Phạm Hoàng Trung, Giáo trình Hợp xướng (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bách, Nhạc hợp xướng Sài Gòn, Nxb. Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, Tp. HCM. 2018

2. Hoàng Điệp (chủ biên) và nhóm tác giả, Giáo trình Hợp xướng (bậc Trung học, tập I), Nxb Âm nhạc, H. 2012.

3. Lê Vinh Hưng (Chủ biên) và nhóm thực hiện đề tài, Hệ thống phương pháp dạy và học Hát hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội 2011.
4. Đoàn Phi, Chỉ huy hợp xướng, Nxb Thanh niên; H. 2010

5. Nguyễn Bách, Nghệ thuật chỉ huy Dàn nhạc và hợp xướng, Nxb Trẻ, Tp. HCM. 2010.

	46
	MUS2075
	Chỉ huy hợp xướng


	2


	Tài liệu chính

Lê Vinh Hưng, Giáo trình Chỉ huy hợp xướng (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bách, Nhạc hợp xướng Sài Gòn, Nxb. Tổng hợp Thành Phố Hồ Chí Minh, Tp. HCM. 2018

2. Hoàng Điệp (chủ biên) và nhóm tác giả, Giáo trình Hợp xướng (bậc Trung học, tập I), Nxb Âm nhạc, H. 2012.

3. Lê Vinh Hưng (Chủ biên) và nhóm thực hiện đề tài, Hệ thống phương pháp dạy và học Hát hợp xướng hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc. Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Bộ, mã số B2009-36-17, Hà Nội 2011.
4. Đoàn Phi, Chỉ huy hợp xướng, Nxb Thanh niên; H. 2010

5. Nguyễn Bách, Nghệ thuật chỉ huy Dàn nhạc và hợp xướng, Nxb Trẻ, Tp. HCM. 2010.

	47
	MUS2066 MUS2067
	Dàn dựng chương trình Âm nhạc tổng hợp 1,2


	4


	Tài liệu chính: 
Lê Vinh Hưng, Phạm Hoàng Trung, Phạm Xuân Danh, Giáo trình Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo:
1. Thạch Sết (Sang Sết), Tìm hiểu sự hình thành và phát triển nghệ thuật sân khấu Dù Kê dân tộc Khmer Nam Bộ, Nxb. Sân khấu, H. 2019

2. Nguyễn Quang Lập, Để trở thành nhà biên kịch, Nxb. Văn hóa-Văn nghệ, Tp. Hồ Chí Minh 2017

3. Trần Việt Ngữ, Về nghệ thuật chèo (quyển 1, 2), Nxb. Khoa học Xã hội, H.2015. 
4. Trường cao đẳng múa Việt Nam, Giáo trình múa dân tộc Tày, Nxb. Văn hoá dân tộc. H. 2014.

	48
	VMU2002 VMU2003
	Thanh nhạc 1,2


	2

	Tài liệu chính

1. Đào Thị Khánh Chi, chủ biên (2019), Giáo trình Thanh nhạc 1 hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Lưu hành nội bộ).

2. Nguyễn Trung Kiên (2014), Những vấn đề sư phạm thanh nhạc, Nhà xuất bản âm nhạc. 

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Tân Nhàn, Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao: (Luận án tiến sĩ Âm nhạc học: 62.21.02.01), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2019.

2. Sung Hee Park, Hee Sun Kim, Sebastian Lamp, Gagok. Gasa. Sijo: Classical vocal music of Korea, National Gugak Center, 2018

3. Nguyễn Thị Phương Nga, Âm nhạc W.A. Mozart trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ Âm nhạc học: 62.21.02.01), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2017.

4. Trần Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, Nxb giáo dục Việt Nam.

5. Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy thanh nhạc, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 

6. Nguyễn Trung Kiên (2002), Giáo trình thanh nhạc hệ trung học 4 năm, Nhạc viện Hà Nội.

	49
	VMU2018

VMU2019
	Thanh nhạc 3,4


	2


	Tài liệu chính

1. Trần Thị Thảo, chủ biên (2019), Giáo trình Thanh nhạc 2 hệ Đại học Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW (Lưu hành nội bộ).

2. Nguyễn Trung Kiên (2014), Những vấn đề sư phạm thanh nhạc, Nhà xuất bản âm nhạc. 

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Thị Tân Nhàn, Đào tạo giọng Soprano Việt Nam chất lượng cao: (Luận án tiến sĩ Âm nhạc học: 62.21.02.01), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2019.

2. Sung Hee Park, Hee Sun Kim, Sebastian Lamp, Gagok. Gasa. Sijo: Classical vocal music of Korea, National Gugak Center, 2018

3. Nguyễn Thị Phương Nga, Âm nhạc W.A. Mozart trong đào tạo thanh nhạc chuyên nghiệp Việt Nam (Luận án tiến sĩ Âm nhạc học: 62.21.02.01), Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 2017.

4. Trần Ngọc Lan (2011), Phương pháp hát tốt tiếng Việt trong nghệ thuật ca hát, Nxb giáo dục Việt Nam.

5. Hồ Mộ La (2008), Phương pháp dạy thanh nhạc, Nxb Từ điển bách khoa, Hà Nội 

6. Nguyễn Trung Kiên (2002), Giáo trình thanh nhạc hệ trung học 4 năm, Nhạc viện Hà Nội.

	50
	VMI2001

VMI2002
	Nhạc cụ 1, 2
	2
	Tài liệu chính 

 1. Ngô Thị Việt Anh (chủ biên), Dương Vũ Bình Minh, Lương Diệu Ánh, Đào Văn Kiên, Trần Quốc Thùy, Đoàn Anh Vũ, Giáo trình Keyboard 1, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019
2. Ngô Thị Việt Anh (chủ biên),, Hà Tân Mùi, Lương Diệu Ánh, Đào Văn Kiên, Trần Quốc Thùy, Đoàn Anh Vũ, Đào Văn Thực,  Giáo trình Keyboard 2, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

3. Nguyễn Quang Tùng (chủ biên), Phạm Hồng Phương, Nguyễn Nguyệt Cầm, Giáo trình Guitar 1, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

4 Nguyễn Quang Tùng (chủ biên), Phạm Hồng Phương, Nguyễn Nguyệt Cầm.  Giáo trình Guitar 2, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

Tài liệu tham khảo môn Ghi-ta:
1. Trịnh Minh Thanh (biên dịch) (2019), Phương pháp học Guitare. NXB Dân Trí.
2. Cù Minh Nhật, Học đệm ghita qua những bản tình ca nổi tiếng, Nxb. Dân trí, H. 2016

3. F. Carulli; Nguyễn Hạnh biên dịch, Guitar classic, NXB  Hồng Đức, H. 2016
4. Nhiều tác giả (2012), Nghệ thuật trình tấu ghita cổ điển ở Hà nội. NXB Âm nhạc 
5. Trần Thế Kỷ chuyển soạn , Những tác phẩm nổi tiếng soạn cho guitar cổ điển tập 5, 6 NXB Thanh niên, H. 2010
Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:
6. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếg phần 2, Nxb. Âm nhạc,  H. 2011n
7. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng phần 3, Nxb. Âm nhạc   H. 2013

8. Patrick Moulou, Art Mickaëlian, Thiên Kim dịch, 1000 hợp âm cho đàn organ và piano, Nxb. Thanh Hoá H. 2016

9. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.1 - Phương pháp vỡ lòng, Nxb. Trẻ H. 2019
10. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Tuyển tập tác phẩm piano cổ điển-lãng mạn 1 được yêu thích, Nxb. Dân trí, H. 2019

11. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho Piano 1, Nxb. Dân trí, H. 2019

	51
	VMI2013

VMI2014
	Nhạc cụ 3, 4
	2
	Tài liệu chính 

1. Ngô Thị Việt Anh (Chủ biên), Vũ Thanh Xuân, Lương Diệu Ánh, Đào Văn Kiên, Trần Quốc Thùy, Bùi Thị Diệu Minh,  Giáo trình Keyboard 3, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

2. Ngô Thị Việt Anh (chủ biên), Lương Diệu Ánh, Đào Văn Kiên, Trần Quốc Thùy, Đoàn Anh Vũ ,  Dương Vũ Bình Minh Giáo trình Keyboard 4,  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

3. Nguyễn Quang Tùng (chủ biên) Phạm Hồng Phương, Nguyễn Nguyệt Cầm,), Giáo trình Guitar 3, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

4.  Nguyễn Quang Tùng (chủ biên),Phạm Hồng Phương, Nguyễn Nguyệt Cầm,  Giáo trình Guitar 4, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

Tài liệu tham khảo môn Ghi ta

1. Trịnh Minh Thanh (biên dịch) (2019), Phương pháp học Guitare. NXB Dân Trí.
2. Cù Minh Nhật, Học đệm ghita qua những bản tình ca nổi tiếng, Nxb. Dân trí, H. 2016

3. F. Carulli; Nguyễn Hạnh biên dịch, Guitar classic, NXB  Hồng Đức, H. 2016
4. Nhiều tác giả (2012), Nghệ thuật trình tấu ghita cổ điển ở Hà nội. NXB Âm nhạc 
5. Trần Thế Kỷ chuyển soạn , Những tác phẩm nổi tiếng soạn cho guitar cổ điển tập 5, 6 NXB Thanh niên, H. 2010
Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:

1. Lê Dũng (Biên soạn), tuyển tập các tác phẩm piano cổ điển được yêu thích phần 2, Nxb. Âm nhạc H. 2012

2. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng phần 3, Nxb. Âm nhạc, H. 2013

3. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng, phần 4, Nxb Âm nhạc, H. 2013

4. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.2 - Kỹ thuật luyện ngón, Nxb. Trẻ H. 2019

5. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Tuyển tập tác phẩm piano cổ điển-lãng mạn 2 được yêu thích, Nxb. Dân trí H. 2019
6. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho Piano 2, Nxb. Dân trí, H. 2019
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	52
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ
	2
	Tài liệu chính

Nguyễn Khải, Lương Minh Tân, Giáo trình Giới thiệu nhạc cụ, (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo
1. Trần Hoàng Tiến (chủ biên), Nhạc khí dân tộc vùng tây bắc Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, H.2019.

2. Nguyễn Thế Truyền, Nhạc khí Xơ Đăng ở miền Tây Quảng Ngãi, Nxb. Hội Nhà Văn, H.2019.
3. Sơn Ngọc Hoàng (chủ biên), Nhạc khí dân tộc Khmer Sóc Trăng, Nxb. Hội Nhà Văn, H.2018

4. Đào Duy Quyền, Nhạc khí dân tộc ở Gia Lai, Nxb. Hội Nhà Văn, H.2018

5. Trần Nguyễn Khánh Phong, Tìm hiểu nhạc cụ của người Tà Ôi, Nxb. Hội Nhà Văn, H.2018
6. Tô Ngọc Thanh, Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc thiểu số Việt Nam, Nxb. Mỹ thuật, H.2017

	53
	MUS2082
	Nhạc cụ tự chọn
	2
	Tài liệu chính 

1. Nguyễn Thành Vinh (chủ biên),  Phạm Bá Sản, Đào Văn Thực, Hà Tân Mùi, Nguyễn Thị Thu Hương,  Giáo trình Nhạc cụ tự chọn (Recorder), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

2. Nguyễn Quang Tùng (chủ biên), Phạm Hồng Phương, Nguyễn Nguyệt Cầm,  Giáo trình Nhạc cụ tự chọn (Guitar), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019

Tài liệu tham khảo môn Guitar:

1. Trịnh Minh Thanh (biên dịch) (2019), Phương pháp học Guitare. NXB Dân Trí.
2. Cù Minh Nhật, Học đệm ghita qua những bản tình ca nổi tiếng, Nxb. Dân trí, H. 2016

3. F. Carulli; Nguyễn Hạnh biên dịch, Guitar classic, NXB  Hồng Đức, H. 2016
4. Nhiều tác giả (2012), Nghệ thuật trình tấu ghita cổ điển ở Hà nội. NXB Âm nhạc 
5. Trần Thế Kỷ chuyển soạn , Những tác phẩm nổi tiếng soạn cho guitar cổ điển tập 5, 6 NXB Thanh niên, H. 2010
Tài liệu tham khảo môn Electric Keyboard:

1. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng phần 2, Nxb. Âm nhạc, H. 2011

2. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng, phần 3, Nxb. Âm nhạc, H. 2013

3. Lê Dũng,  Tuyển tập 220 tiểu phẩm nổi tiếng, phần 4, NXB Âm nhạc, H.2013

4. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.1 - Phương pháp vỡ lòng, Nxb. Trẻ, H. 2019

5. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.2 - Kỹ thuật luyện ngón, Nxb. Trẻ, H. 2019

6. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho Piano 1, Nxb. Dân trí H. 2019

7. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho Piano 2 , Nxb. Dân trí H. 2019

	54
	MUS2063
	Hoà tấu
	2
	Tài liệu chính

Phạm Bá Sản (chủ biên), Đào Văn Kiên, Đặng Thái Sơn. Giáo trình 
hoà tấu, Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW, H. 2019
Tài liệu tham khảo
1. F. Carulli ; Nguyễn Hạnh biên dịch, Guitar classic, Nxb.  Hồng Đức H. 2016
2. Patrick Moulou, Art Mickaëlian; Thiên Kim dịch, 1000 hợp âm cho đàn guitare; Nxb. Thanh Hoá, H. 2019

3. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Tuyển tập tác phẩm piano cổ điển-lãng mạn 1 được yêu thích, Nxb. Dân trí, H. 2019

4. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Tuyển tập tác phẩm piano cổ điển-lãng mạn 2 được yêu thích, Nxb. Dân trí, H. 2019

5. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho Piano 1, Nxb. Dân trí H. 2019

6. Cù Minh Nhật, Đặng Thái Sơn, Nhạc phim, nhạc lãng mạn nổi tiếng soạn cho Piano 2, Nxb. Dân trí H. 2019
7. Cù Minh Nhật, Học đệm ghita qua những bản tình ca nổi tiếng, Nxb. Dân trí, H. 2016



	55
	VMI2006
	Đệm đàn 1
	2
	Tài liệu chính:

1. Cù Minh Nhật, Học đệm organ 2, Nxb. Âm nhạc, H. 2015

Tài liệu tham khảo:

1. Song Minh, Học đệm Piano cơ bản phần 1, NXB Âm nhạc, H. 2017

2. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.1 - Phương pháp vỡ lòng, Nxb. Trẻ, H. 2019

3. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.2 - Kỹ thuật luyện ngón, Nxb. Trẻ, H. 2019

	56
	VMI2007
	Đệm đàn 2


	2


	Tài liệu chính 

 Ths. Cù Minh Nhật, Học đệm organ 4, Nxb. Âm nhạc H. 2015

Tài liệu tham khảo:

1. Song Minh, Học đệm Piano cơ bản phần 2, Nxb. Âm nhạc H.2017

2. Song Minh, Học đệm Piano cơ bản phần 2, Nxb. Âm nhạc H. 2017

3. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.1 - Phương pháp vỡ lòng, Nxb. Trẻ H. 2019

4. Lê Vũ, Phương pháp học đàn Organ Keyboard. T.2 - Kỹ thuật luyện ngón, Nxb. Trẻ, H. 2019

	57
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn
	2
	Tài liệu tham khảo:

1. Đặng Thị Bích Ngân (biên soạn), Kiến thức để hiểu tác phẩm nghệ thuật, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017

2. Lê Thị Dự, Hát trống quân ở xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, Nxb. Văn hóa dân tộc, H.2016
3. Trần Việt Ngữ, Về nghệ thuật chèo (quyển 1, 2), Nxb. Khoa học Xã hội, H.2015. 

4. Lê Ngọc Oanh, Đại cương nghệ thuật múa, Nxb. VHNT, H.2003

	V.
	M5
	Khối kiến thức NVSP
	20
	

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	16
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	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1


	2


	Tài liệu chính

Nguyễn thị Lệ Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo trình Phương pháp dạy học âm nhạc (Lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo
1. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Thị Thanh, Tạ Quang Tuấn, Năng lực dạy hoc của giảng viên Đại học sư phạm, Nxb. Khoa học kỹ thuật, H.2019.

2. Lê Anh Tuấn (chủ biên), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải, Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Phần Âm nhạc, Nxb. Đại học sư phạm, H.2019

3. Lê Anh Tuấn (chủ biên), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải, Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Phần Âm nhạc, Nxb. Đại học sư phạm, H.2019
4. Frank Leto; Vương Minh Thu dịch, Con đường tới âm nhạc – Phương pháp học nhạc trong lớp Montessori: Chương trình học nhạc và hướng dẫn xây dựng nền tảng cho trẻ nhỏ, nxb. Phụ nữ, H. 2018

5. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Phúc Linh, Phương pháp tư duy tích cực và sáng tạo trong giáo dục âm nhạc, Nxb Hồng Đức, H.2016
6. Bernd Meier; Nguyễn Văn Cường, Lí luận dạy học hiện đại cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, Nxb. Đại học Sư phạm, H.2015.
7. Trần Quốc Thành , Đánh giá lao động của giáo viên phổ thông ngoài giờ lên lớp, Đại học Quốc gia, H.2015.
8. Hoàng Long (chủ biên), Hoàng Lân, Giáo trình âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb Đại học sư phạm, H.2012.
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	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2


	3


	Tài liệu chính

Nguyễn thị Lệ Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo trình Phương pháp dạy học âm nhạc (Lưu hành nội bộ), Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) Nguyễn Thị Thanh Hồng, Trịnh Thuý Giang, Nguyễn Nam Phương, Nguyễn Thị Thanh, Tạ Quang Tuấn, Năng lực dạy hoc của giảng viên Đại học sư phạm, Nxb. Khoa học kỹ thuật, H.2019.

2. Lê Anh Tuấn (chủ biên), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải, Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Phần Âm nhạc, Nxb. Đại học sư phạm, H.2019

3. Lê Anh Tuấn (chủ biên), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải, Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Phần Âm nhạc, Nxb. Đại học sư phạm, H.2019
4. Frank Leto; Vương Minh Thu dịch, Con đường tới âm nhạc – Phương pháp học nhạc trong lớp Montessori: Chương trình học nhạc và hướng dẫn xây dựng nền tảng cho trẻ nhỏ, nxb. Phụ nữ, H. 2018

5. Lê Anh Tuấn, Nguyễn Phúc Linh, Phương pháp tư duy tích cực và sáng tạo trong giáo dục âm nhạc, Nxb Hồng Đức, H.2016

6. Bernd Meier; Nguyễn Văn Cường, Lí luận dạy học hiện đại cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học, Nxb. Đại học Sư phạm, H.2015.
7. Trần Quốc Thành , Đánh giá lao động của giáo viên phổ thông ngoài giờ lên lớp, Đại học Quốc gia, H.2015.
8. Hoàng Long (chủ biên), Hoàng Lân, Giáo trình âm nhạc và phương pháp dạy học âm nhạc, Nxb Đại học sư phạm, H.2012.

	60
	PPE2001
	Tâm lý học
	3
	 Tài liệu chính

1. Nguyễn Xuân Thức (chủ biên), Nguyễn Quang Uẩn, Nguyễn Văn Thạc, Trần Quốc Thành, Hoàng Anh, Lê Thị Bừng, Vũ Kim Thanh, Nguyễn Kim Quý, Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Đức Sơn (2011), Giáo trình Tâm lý học đại c​ương, Nhà xuất bản Đại học sư phạm, Hà Nội.
2. Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên) (2003), Trần Trọng Thuỷ, Tâm lý học đại cương, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Lê Văn Hồng (chủ biên), Lê Ngọc Lan (2008), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Nhà xuất bản Đại học quốc gia HN, Hà Nội.
4. Dương Diệu Hoa (Chủ biên) (2015), Nguyễn Ánh Tuyết, Nguyễn Kế Hào, Phan Trọng Ngọ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Tâm lý học phát triển, NXB ĐHSP
5. Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu (2015), Giáo trình Tâm lý học giáo dục, Nhà xuất bản Đại học sư phạm Hà Nội.
Tài liệu tham khảo

1. Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan  (1993), Bài tập thực hành Tâm lý học, Nhà xuất bản ĐHQGHN, Hà Nội.
2. Hoàng Anh, Đỗ Thị Châu (2005), 300 tình huống giao tiếp sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội.

	61
	PPE2002
	Giáo dục học
	4
	6.1. Tài liệu chính

6.1.1. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng (2018), Giáo dục học, Tập 1,  Nxb ĐHSP

6.1.1. Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn, Vũ Lệ Hoa, Nguyễn Thị Tình, Trịnh Thúy Giang, Nguyễn Thị Thanh Hồng (2018), Giáo dục học, Tập 2,  Nxb ĐHSP

6.1.3. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) (2016), Giáo dục học, Tập 1,  Nxb ĐHSP, Hà Nội. 

6.1.4. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên) (2016), Giáo dục học, Tập 2, Nxb ĐHSP, Hà Nội. 

6.1.5. Phạm Viết Vượng (2014), Giáo dục học, Nxb ĐHSP, Hà Nội.

6.2. Tài liệu tham khảo

6.2.1. Thái Duy Tuyên (2007), Những vấn đề chung của Giáo dục học,  Nxb ĐHSP. 

          6.2.2. Bộ GD & ĐT – Dự án Việt –Bỉ, (2010), Dạy và học tích cực – Một số phương pháp và kĩ thuật dạy học, Nxb ĐHSP.

         6.2.3. Nguyễn Tiến Đạt (2006), Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới,Tập 1 và tập 2, Nxb Giáo dục.


6.2.4. Luật giáo dục (2007), Nxb Chính trị Quốc gia.

	62
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm


	2
	6.1. Tài liệu chính

6.1.1. Hà Nhật Thăng, Nguyễn Dục Quang, Lê Thanh Sử, Nguyễn Thị Kỷ (2001), Phương pháp công tác của người  giáo viên chủ nhiệm ở trường phổ thông. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.1.2. Phạm Trung Thanh - Nguyễn Thị Lý (2004), Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên. Nhà xuất bản Đại học sư phạm.

6.1.3. Mai Quang Huy, Đinh Thị Kim Thoa, Trần Anh Tuấn (2009), Tổ chức và quản lý hoạt động giáo dục trong nhà trường, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia, Hà Nội.

6.1.4. Nguyễn Văn Lũy, Lê Quan Sơn (2014), Giáo trình Giao tiếp sư phạm. NXB ĐHSP.

6.2. Tài liệu tham khảo

6.2.1. Hoàng Anh, ĐỗThị Châu (2008), 300 tình huống giao tiếp sư phạm, Nhà xuất bản Giáo dục.

         
6.2.2. Bùi Thị Mùi (2016). Tình huống sư phạm trong công tác giáo dục học sinh trung học phổ thông. NXB ĐHSP.


6.2.3. Nguyễn Đức Sơn, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Thị Huệ, Đỗ Thị Hạnh Phúc, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu (2017), Giáo trình Tâm lí học giáo dục. NXB ĐHSP.


6.2.4. Dương Thị Liễu , Trương Thị Nam Thắng, Phạm Hương Thảo, Nguyễn Thu Ngà, Đỗ Hoài Linh, Nguyễn Thị Quỳnh Giang, Nguyễn Hoàng Hà (2008), Bài giảng Kỹ năng thuyết trình, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

	V.2
	
	Các môn học tự  chọn
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	63
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật


	2


	6.1. Tài liệu chính

6.1.1. Vưgotxki L.X (1995), Tâm lý học nghệ thuật, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.

6.1.2. Chu Quang Tiềm (2005), Tâm lý văn nghệ, NXB Văn học, Hà Nội

6.2. Tài liệu tham khảo

6.2.1. Freud (2004), (Người dịch: Đỗ Lai Thúy), Phân tâm học và văn học nghệ thuật, NXB Văn hóa thông tin, Hà Nội. 

6.2.2. Phạm Thành Nghị (2013), Tâm lý học sáng tạo, NXB ĐHSP Hà Nội.

6.2.4. Kadinsky (2019), Về cái tinh thần trong nghệ thuật (Người dịch Ngụy Hữu Tâm - Trần Vinh), NXB Đà Nẵng.

	64
	MUS2084
	Trải nghiệm các hoạt động âm nhạc
	2
	Tài liệu chính

Nguyễn Thị Lệ Huyền, Đoàn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Hằng, Giáo trình Trải nghiệm các hoạt động Âm nhạc (lưu hành nội bộ),  Khoa Sư phạm Âm nhạc, Trường ĐHSP Nghệ thuật TW.

Tài liệu tham khảo
1. Lê Anh Tuấn (chủ biên), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải, Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Phần Âm nhạc, Nxb. Đại học sư phạm, H.2019

2. Lê Anh Tuấn (chủ biên), Đỗ Thanh Hiên, Hồ Ngọc Khải, Hướng dẫn dạy học môn nghệ thuật trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông mới – Phần Âm nhạc, Nxb. Đại học sư phạm, H.2019
3. Trần Quốc Thành , Đánh giá lao động của giáo viên phổ thông ngoài giờ lên lớp, Đại học Quốc gia, H.2015.
4. Nguyễn Hữu Hợp, Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học, Nxb. Đại học Sư phạm,  H.2015.
5. Eisuke Saito, Masatsugu Murase, Khổng Thị Diễm Hằng, Nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập (Sách hướng dẫn đổi mới nhà trường bền vững), Nxb. Đại học Sư phạm, H.2015. 
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	MUS2014
	Thực tế sáng tác


	2


	Tài liệu chính

1. Đặng Văn Bông, Nghệ thuật sáng tác ca khúc, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2014. 

2. Kiều Dư, Nam Định - Một hồn thơ: Tuyển tập nhạc, Nxb. Văn hóa dân tộc, H. 2018

Tài liệu tham khảo

1. Bùi Thiên Hoàng Quân, Cấu trúc và âm điệu trong các "Lòng bản" nhạc tài tử Nam Bộ, Nxb. Mỹ thuật, H. 2017.

2. Trịnh Hoài Thu, Ảnh hưởng của âm nhạc dân gian trong tác phẩm khí nhạc mới Việt Nam thế kỷ XX, Nxb. Âm nhạc, H. 2014.
3. Nhiều tác giả (Song Minh tuyển soạn), 55 ca khúc về biển đảo và tình yêu quê hương, Nxb. Âm nhạc, H. 2015.


4. Đội ngũ giảng viên
	TT
	Mã môn học
	Tên môn học
	Số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên GV
	Chức danh khoa học, học vị
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	I.
	M1
	Khối kiến thức chung
	22
	
	
	
	

	1
	POL.2009
	Triết học

 Mác  Lênin
	3
	1. Phạm Ngọc Anh

2. Đinh Văn Hoàng

3. 
	ThS- GVC

ThS


	CNXHKH

Triết học
	ĐHSPNTTW

	2
	POL.2010
	Kinh tế chính trị 

Mac – Lênin
	2
	1. Bạch Thị Lan Anh

1. Nguyễn Thị Huyền

2. Trịnh Anh Tuân
	TS- GVC
ThS

ThS
	KT-CT 

KT-CT 

KT-CT 
	ĐHSPNTTW

	3


	POL.2011
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	2. Phạm Ngọc Anh

3. Đinh Văn Hoàng
	ThS- GVC

ThS
	CNXHKH

Triết học 
	ĐHSPNTTW

	4


	POL.2003
	Tư tưởng 

Hồ Chí Minh
	3
	4. Bạch Thị Lan Anh

5. Phạm Ngọc Anh

1. Mai Thanh Hồng
	TS-GVC

ThS- GVC

ThS
	KT-CT

CNXHKH

Lịch sử Đảng
	ĐHSPNTTW

	5
	POL.2013
	Lịch sử Đảng cộng sản VN
	2
	6. Bạch Thị Lan Anh

7. Phạm Ngọc Anh

1. Mai Thanh Hồng
	TS-GVC
ThS- GVC
ThS
	KT-CT

CNXHKH

Lịch sử Đảng
	ĐHSPNTTW

	6
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	2
	1. Nguyễn Thị Thanh Thủy

2. Lê Thị Nguyên

3. Phạm Thi Thu Hà
	ThS

ThS

ThS
	Luât học 

Luât học 

Luât học
	ĐHSPNTTW

	7
	INF2001
	Tin học cơ bản
	2
	1. Lê Mạnh Hùng

2. Nguyễn Khắc Huân

3. Vũ Hoàng Việt

4. Nguyễn Vũ Hà

5. Bùi Ngọc Hưng

6. Trần Danh Toàn
	CN

CN

CN

CN

CN

CN
	CN TT

CN TT

CN TT

CN TT

CN TT

CN TT
	ĐHSPNTTW

	8
	CFL.2001

CFL.2002
	Tiếng Anh 1,2
	4 +3
	1. Nguyễn Thanh Dung

2. Lê Thị Hiền

3. Trịnh Thị Hà
	ThS-GVC

ThS

ThS

ThS
	QLGD

LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	ĐHSPNTTW

	10
	PPE2010

PPE2011
	Giáo dục thể chất 1, 2
	
	1. Phạm Minh Tuấn

2. Lê Việt Hùng

3. Bùi Thị Huyền

4. Nguyễn Minh Trâm

5. Phạm Thị Huyền Trang

6. Bùi Thị Ánh Tuyết
	ThS

CN

ThS

ThS          ThS      ThS


	GDTC

GDTC

GDTC

GDTC 

GDTC

GDTC
	ĐHSPNTTW

	11
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	
	Trung tâm GDQP
	
	
	

	II
	M2
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành
	11
	
	
	
	

	II.1
	
	Các môn học bắt buộc
	9
	
	
	
	

	12
	CLM2001
	Phương pháp

 nghiên cứu khoa học
	2
	1. Ngô Thị Hòa Bình

2. Nguyễn Thị Tố Mai
	ThS

TS
	Văn học

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	13
	MUS2078
	Mỹ học Âm nhạc
	2
	1. Nguyễn Đăng Nghị

2. Lại Hồng Phong

3. Trần Vĩnh Khương 
	PGS.TS

ThS

ThS
	Văn hóa học

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN
	ĐHSPNTTW

	14
	MUS2002
	Nghệ thuật học đại cương
	2
	1. Nguyễn Đăng Nghị
2. Lại Hồng Phong
3. Trần Vĩnh Khương
	PGS.TS
ThS

ThS
	Văn hóa học
LL&PPDHAN
LL&PPDHAN
	ĐHSPNTTW

	15
	PPE2008
	Cơ sở văn hóa 

Việt Nam
	3
	1. Nguyễn T.Thanh Mai

2. Nguyễn Thị Thanh Loan

3. Dương Thu Hà
	ThS

ThS
TS
	Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa
	ĐHSPNTTW

	II.2
	Môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	

	16
	PPE2003
	Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo
	2
	4. Nguyễn Thị Thanh Thủy

5. Lê Thị Nguyên
	ThS

ThS
	PL 

PL
	ĐHSPNTTW

	17
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành
	2
	1. Lê Thị Mỹ Hạnh

2. Hà Thu Hà

3. Hoàng Bích Hậu
	ThS

ThS

ThS
	Văn học

Văn học

Văn học
	ĐHSPNTTW

	18
	CLM2004
	Lịch sử văn minh

 thế giới
	2
	1. Dương Thị Thu Hà

2. Đào Thị Thúy Anh
	TS

TS
	Văn hóa học

 KHGD


	ĐHSPNTTW

	19
	MUS2034
	Lịch sử  nghệ thuật
	2
	1. Nguyễn Đăng Nghị
2. Đào Thị Thúy Anh


	PGS.TS
TS
	Văn hóa học
 KHGD


	ĐHSPNTTW

	III
	M3
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	23
	
	
	
	

	III.1
	
	Các môn học bắt buộc
	21
	
	
	
	

	20
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1
	3
	1. Mai Linh Chi

2. Vũ Kim Thu

3. Nguyễn Phương Mai

4. Trần Thị Thanh Hương
5. Phạm Thu Hường
6. Nguyễn Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	21
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2
	2
	7. Mai Linh Chi

8. Vũ Kim Thu

9. Nguyễn Phương Mai

10. Trần Thị Thanh Hương
11. Phạm Thu Hường
12. Nguyễn Thu Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	22
	MUS2060
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 1
	2
	1. Nguyễn Thị Tố Mai

2. Đoàn Thị Thu Hà
3. Trần Thị Thanh Hương
4. Nghiêm Thị Hồng Hà
	PGS, TS

ThS

ThS


	Lý luận AN

VHH

Lý luận ÂN


	ĐHSPNTTW

	23
	MUS2061
	Lịch sử Âm nhạc thế giới 2
	2
	1. Nguyễn Thị Tố Mai

2. Đoàn Thị Thu Hà
3. Trần Thị Thanh Hương

4. Nghiêm Thị Hồng Hà
	PGS, TS

ThS

ThS
	Lý luận AN

VHH

Lý luận ÂN
	ĐHSPNTTW

	24
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam
	3
	1. Phạm Thu Hường
2. Nguyễn Thu Trang
3. Nguyễn Thị Phương Mai
	ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	25
	VMU2001
	Dân ca
	2
	1. Đặng Thị Lan

2. Trần Thị Thảo

3. Đào Thị Khánh Chi

4. Ngân Thị Thương
	ThS

ThS- GVC
ThS

ThS
	LL & PPDHAN

Văn hoá dân gian

LL & PPDHAN

LL & PPDHAN
	ĐHSPNTTW



	26
	MUS2011
	Múa
	3
	1. Nguyễn Thị Quỳnh Phương

2. Phạm Ngọc Thuỳ
	ThS

ThS
	VHH/Múa

BĐ múa
	ĐHSPNTTW

	27
	CFL2005
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	1. Nguyễn Thanh Dung

2. Lê Thị Hiền

3. Trịnh Thị Hà


	ThS

ThS

ThS
	LL&PPDHTA

NN Anh

NN Anh
	ĐHSPNTTW

	28
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành
	2
	1. Phạm Bá Sản

2.  Nguyễn Khải

4. Lương Minh Tân
	ThS

ThS

ThS
	LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Sáng tác
	ĐHSPNTTW

	III.2
	
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	

	29
	MUS2074
	Chuyển soạn cho Hợp xướng
	2
	1. Lê Vinh Hưng
2. Phạm Hoàng Trung
3. Phạm Xuân Danh
4. Vũ Thị Thuỳ Linh
	TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy hợp xướng
	ĐHSPNTTW

	30
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học
	2
	1. Nguyễn Đăng Nghị

2. Trần Hoàng Tiến
	PGS.TS

PGS.TS
	Văn hóa học

Văn hoá dân gian
	ĐHSPNTTW

	31
	CLM2003
	Văn hoá học đại cương
	2
	1. Trương Cẩm Vân

2. Tráng Thị Thúy

3. Nông Thị Thanh Thúy
	ThS

ThS

ThS
	Văn hóa

Văn hóa

Văn hóa
	ĐHSPNTTW
	

	32
	CLM2016
	Văn hoá dân gian Việt Nam
	2
	1. Nguyễn Hữu Thức

2. Nguyễn Thị Thanh Loan

3. 3. Nguyễn Đức Hoàng
	PGS

ThS

ThS
	Văn hóa học
Văn hóa học
Văn hóa học
	ĐHSPNTTW
	

	IV
	M4
	Khối kiến thức chuyên ngành
	45
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các môn học bắt buộc
	39
	
	
	
	

	33
	MUS2017
	Ký xướng âm 1
	2
	1. Mai Linh Chi

2. Vũ Kim Thu

3. Nguyễn Phương Mai

4. Khuất Duy Nhã

5. Trần Thanh Hương

6. Trần Thị Thu Trang

7. Nguyễn Hồng Trang
8. Nguyễn Đức Linh
9. Nghiêm Thị Hồng Hà
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

LL&PPDHAN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	34
	MUS2018
	Ký xướng âm 2
	2
	1. Mai Linh Chi

2. Vũ Kim Thu

3. Nguyễn Phương Mai

4. Khuất Duy Nhã

5. Trần Thanh Hương

6. Trần Thị Thu Trang

7. Nguyễn Hồng Trang
8. Nguyễn Đức Linh
9. Nghiêm Thị Hồng Hà
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

LL&PPDHAN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	35
	MUS2019
	Ký xướng âm 3
	2
	1. Mai Linh Chi

2. Vũ Kim Thu

3. Nguyễn Phương Mai

4. Khuất Duy Nhã

5. Trần Thanh Hương

6. Trần Thị Thu Trang
7. Nghiêm Thị Hồng Hà
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	36
	MUS2020
	Ký xướng âm 4
	2
	1. Mai Linh Chi

2. Vũ Kim Thu

3. Nguyễn Phương Mai

4. Khuất Duy Nhã

5. Trần Thanh Hương

6. Trần Thị Thu Trang

7. Nghiêm Thị Hồng Hà
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	37
	MUS2021
	Ký xướng âm 5
	2
	1. Mai Linh Chi

2. Vũ Kim Thu

3. Nguyễn Phương Mai

4. Khuất Duy Nhã

5. Trần Thanh Hương

6. Trần Thị Thu Trang

7. Nghiêm Thị Hồng Hà
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN

Sáng tác

Lý luận AN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	38
	MUS2062
	Hòa thanh 1
	2
	1. Nguyễn Khải
2. Nguyễn Thành Vinh
3. Nguyễn Hồng Trang
4. Nguyễn Thu Hường
	ThS

ThS

ThS

ThS


	LL&PPDHAN

Sáng tác

Lý luận AN 

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	39
	MUS2023
	Hòa thanh 2
	2
	1. Nguyễn Khải
2. Nguyễn Thành Vinh
3. Nguyễn Hồng Trang
4. Nguyễn Thu Hường
	ThS

ThS

ThS

ThS


	LL&PPDHAN

Sáng tác

Lý luận AN 

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	40
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1
	2
	1. Nguyễn Thành Vinh
2. Nguyễn Khải
3. Phạm Thu Hường
4. Nguyễn Hồng Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

LL&PPDHAN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	41
	MUS2079
	Phân tích tác phẩm 2
	3
	1. Nguyễn Thành Vinh
2. Nguyễn Khải
3. Phạm Thu Hường
4. Nguyễn Hồng Trang
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

LL&PPDHAN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	42
	MUS2012
	Sáng tác
	2
	1.  Lương Minh Tân

2. Khuất Duy Nhã

3. Nguyễn Thành Vinh
	ThS

ThS

ThS
	Sáng tác

Sáng tác
	ĐHSPNTTW

	43
	MUS2080
	Hợp xướng 1
	2
	1. Lê Vinh Hưng
2. Phạm Hoàng Trung
3. Phạm Xuân Danh
4. Vũ Thị Thuỳ Linh
	TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	44
	MUS2081
	Hợp xướng 2
	2
	1. Lê Vinh Hưng
2.Phạm Hoàng Trung
3.Phạm Xuân Danh
4. Vũ Thị Thuỳ Linh
	TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	45
	MUS2075
	Chỉ huy hợp xướng
	2
	1.Lê Vinh Hưng
2.Phạm Hoàng Trung
3.Phạm Xuân Danh
4.Vũ Thị Thuỳ Linh
	TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	46
	MUS2066
	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 1
	2
	1. Lê Vinh Hưng

2. Phạm Hoàng Trung

3. Phạm Xuân Danh
4. Vũ Thị Thuỳ Linh
	TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	47
	MUS2067
	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 2
	2
	1. Lê Vinh Hưng

2. Phạm Hoàng Trung

3. Phạm Xuân Danh
5. Vũ Thị Thuỳ Linh
	TS

ThS

ThS

ThS
	Âm nhạc học/Chỉ huy

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Chỉ huy HX
	ĐHSPNTTW

	47
	VMU2002
	Thanh nhạc 1
	1
	· Trần Thị Thảo

· Đào Thị Khánh Chi
· Đặng Thị Lan
· Ngân Thị Thương

· Vũ Thanh Thủy

· Nguyễn Thu Hằng

· Đinh Thị Hải Yến
· Đàm Minh Hưng
· Ngô Quốc Khánh

· Đào Tiến Lợi
· Hoàng Quốc Tuấn
·  Nguyễn Thuý Hà
· Hà Thị Lý
· Nguyễn Chí Công
· Trần Tân Phương
· Nguyên Thanh Duyên
· Vũ Thị Tươi
· Bùi Thị Thanh Tuyền
· Nguyễn Thị Bích Ngọc
· Phạm Thị Thu Trang
· Nguyễn Thị Huyền
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

VHH

VHH

VHH

VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN


	ĐHSPNTTW

	48
	VMU2003
	Thanh nhạc 2
	1
	1. Trần Thị Thảo

2. Đào Thị Khánh Chi
3. Đặng Thị Lan
4. Ngân Thị Thương

5. Vũ Thanh Thủy

6. Nguyễn Thu Hằng

7. Đinh Thị Hải Yến
8. Đàm Minh Hưng
9. Ngô Quốc Khánh

10. Đào Tiến Lợi
11. Hoàng Quốc Tuấn
12.  Nguyễn Thuý Hà
13. Hà Thị Lý
14. Nguyễn Chí Công
15. Trần Tân Phương
16. Nguyên Thanh Duyên
17. Vũ Thị Tươi
18. Bùi Thị Thanh Tuyền
19. Nguyễn Thị Bích Ngọc
20. Phạm Thị Thu Trang
21. Nguyễn Thị Huyền
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

VHH

VHH

VHH

VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN


	ĐHSPNTTW

	49
	VMU2018
	Thanh nhạc 3
	1
	1. Trần Thị Thảo

2. Đào Thị Khánh Chi
3. Đặng Thị Lan
4. Ngân Thị Thương

5. Vũ Thanh Thủy

6. Nguyễn Thu Hằng

7. Đinh Thị Hải Yến
8. Đàm Minh Hưng
9. Ngô Quốc Khánh

10. Đào Tiến Lợi
11. Hoàng Quốc Tuấn
12.  Nguyễn Thuý Hà
13. Hà Thị Lý
14. Nguyễn Chí Công
15. Trần Tân Phương
16. Nguyên Thanh Duyên
17. Vũ Thị Tươi
18. Bùi Thị Thanh Tuyền
19. Nguyễn Thị Bích Ngọc
20. Phạm Thị Thu Trang
21. Nguyễn Thị Huyền
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

VHH

VHH

VHH

VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN


	ĐHSPNTTW

	
	VMU2019
	Thanh nhạc 4
	1
	1. Trần Thị Thảo

2. Đào Thị Khánh Chi
3. Đặng Thị Lan
4. Ngân Thị Thương

5. Vũ Thanh Thủy

6. Nguyễn Thu Hằng

7. Đinh Thị Hải Yến
8. Đàm Minh Hưng
9. Ngô Quốc Khánh

10. Đào Tiến Lợi
11. Hoàng Quốc Tuấn
12.  Nguyễn Thuý Hà
13. Hà Thị Lý
14. Nguyễn Chí Công
15. Trần Tân Phương
16. Nguyên Thanh Duyên
17. Vũ Thị Tươi
18. Bùi Thị Thanh Tuyền
19. Nguyễn Thị Bích Ngọc
20. Phạm Thị Thu Trang
21. Nguyễn Thị Huyền
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

VHH

VHH

VHH

VHH

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN


	ĐHSPNTTW

	50
	VMI2001
	Nhạc cụ 1
	1
	1.  Phạm Hồng Phương

2. Nguyễn Nguyệt Cầm

3. Nguyễn Quang Tùng

4. Phạm Bá Sản
5. Đào văn Kiên

6. Lương Diệu Ánh

7. Vũ Ngọc Sơn
8. Ngô Thị Việt Anh

9. Trần Quốc Thùy

10. Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Arcordeon

Piano
	ĐHSPNTTW



	
	VMI2002
	Nhạc cụ 2
	1
	1. Phạm Hồng Phương

2. Nguyễn Nguyệt Cầm

3. Nguyễn Quang Tùng

4. Phạm Bá Sản
5. Đào văn Kiên

6. Lương Diệu Ánh

7. Vũ Ngọc Sơn
8. Ngô Thị Việt Anh

9. Trần Quốc Thùy

10. Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Arcordeon

Piano
	ĐHSPNTTW



	51
	VMI2013
	Nhạc cụ 3
	1
	1. Phạm Hồng Phương

2. Nguyễn Nguyệt Cầm

3. Nguyễn Quang Tùng

4. Phạm Bá Sản
5. Đào văn Kiên

6. Lương Diệu Ánh

7. Vũ Ngọc Sơn
8. Ngô Thị Việt Anh

9. Trần Quốc Thùy

10. Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Accordeon

Piano

Accordeon
	ĐHSPNTTW



	52
	VMI2014
	Nhạc cụ 4
	1
	1. Phạm Hồng Phương

2. Nguyễn Nguyệt Cầm

3. Nguyễn Quang Tùng

4. Phạm Bá Sản
5. Đào văn Kiên

6. Lương Diệu Ánh

7. Vũ Ngọc Sơn
8. Ngô Thị Việt Anh

9. Trần Quốc Thùy

10. Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

LL&PPDHAN/Arcordeon

Arcordeon

LLÂN/Arcordeon

VHH/Piano

VHH/Arcordeon

Accordeon

Piano

Accordeon
	ĐHSPNTTW
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	53
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ
	2
	· Nguyễn Khải

· Nguyễn Hồng Trang
· Nguyễn Đức Linh
· Nguyễn Thành Vinh
· Phạm Xuân Danh
	ThS

ThS

ThS

ThS
	Lý luận AN

LL&PPDHAN

Lý luận ÂN

Lý luận ÂN
	ĐHSPNTTW

	54
	MUS2082
	Nhạc cụ tự chọn
	2
	· Phạm Hồng Phương
· Nguyễn Nguyệt Cầm

· Nguyễn Quang Tùng

· Trần Quốc Thuỳ

· Hà Tân Mùi

· Vũ Thanh Xuân

· Đào Văn Thực

· Bùi Thị Diệu Minh

· Nguyễn Thị Thu Hương
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS


	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita

Arcordeon

LL&PPDHAN
LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

LLAN

LL&PPDHAN


	ĐHSPNTTW

	55
	MUS2063
	Hoà tấu
	2
	· Phạm Hồng Phương
· Nguyễn Quang Tùng
· Trần Quốc Thuỳ

· Đào Văn Kiên

· Vũ Thanh Xuân

· Đặng Thái Sơn
	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

Ghita

Arcordeon

Arcordeon

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN
	

	56
	VMI2006
	Đệm đàn 1
	2
	1. Phạm Hồng Phương

2. Nguyễn Nguyệt Cầm

3. Nguyễn Quang Tùng
	ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita
	ĐHSPNTTW



	57
	VMI2007
	Đệm đàn 2
	2
	1. Phạm Hồng Phương

2. Nguyễn Nguyệt Cầm

3. Nguyễn Quang Tùng
	ThS

ThS

ThS
	VHH/ĐHGhita

VHH/ĐHGhita

Ghita
	ĐHSPNTTW



	58
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn
	2
	1. Nguyễn Quỳnh Phương
2. Phạm Ngọc Thuỳ
3. Trần Mai Tuyết
4. Đỗ Hương Giang
5. Đặng Thị Loan

6. Ngô Quốc Khánh
7. Đàm Minh Hưng

8. Lê Vinh Hưng

9. Trần Vĩnh Khương
10. Phạm Hồng Phương
11. Trần Quốc Thùy
	CN

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS

ThS
TS

ThS

ThS

ThS
	Múa/SPAN

VHH/Múa

Thanh nhạc

Thanh nhạc

Thanh nhạc

LL&PPDHAN

LL&PPDHAN

Âm nhạc học
LL&PPDHAN

VHH/ Ghita

Arcordeon
	ĐHSPNTTW



	V.
	M5
	Khối kiến thức NVSP
	20
	
	
	
	

	V.1
	
	Các môn  học bắt buộc
	16
	
	
	
	

	59
	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1
	2
	1. Nguyễn Thị Tố Mai
2. Nguyễn Thị Lệ Huyền
3. Nguyễn Đức Linh
4. Đoàn Thị Thu Hà
5. Mai Linh Chi
6. Nguyễn Thi Phương Mai

	PGS, TS

ThS

ThS

ThS

ThS 

ThS
	Nghệ thuật âm nhạc 

LL&PPDHAN
VHH

LL&PPDHAN

Lý luận AN

Lý luận AN
	ĐHSPNTTW

	60
	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2
	3
	1. Nguyễn Thị Tố Mai
2. Nguyễn Thị Lệ Huyền
3. Nguyễn Đức Linh
4. Đoàn Thị Thu Hà
5. Mai Linh Chi
6. Nguyễn Thi Phương Mai
	PGS, TS

ThS

ThS

ThS

ThS 

ThS
	Âm nhạc học

LL&PPDHAN
LL&PPDHAN 

VHH

Lý luận AN

Lý luận AN

	ĐHSPNTTW

	61
	PPE2001
	Tâm lý học
	3
	1. Nguyễn Quỳnh Trang

2. Lương Thị Thanh Hải

3. Nguyễn Mai Hương

4. Nguyễn Thị Duyên

5. Đỗ Ánh Tuyết
	ThS

TS-GVC

TS-GVC

ThS

ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH

TLH
	ĐHSPNTTW

	62
	PPE2002
	Giáo dục học
	4
	1. Nguyễn Thị Duyên

2. Lê Thị Hồng Nhung 

3. Đỗ Ánh Tuyết
	ThS

ThS

ThS
	TLH

TLH

TLH
	ĐHSPNTTW

	63
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	3
	1. Lương Thị Thanh Hải

2. Nguyễn Mai Hương

3. Nguyễn Thị Duyên

4. Lê Thị Hồng Nhung
	TS-GVC

TS-GVC

ThS

ThS
	TLH

TLH

TLH

TLH
	ĐHSPNTTW
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	64
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật
	2
	1. Nguyễn Mai Hương

2. Nguyễn Thị Duyên

3. Nguyễn Quỳnh Trang


	TS-GVC

ThS

ThS
	Tâm lý

Tâm lý 

Tâm lý
	ĐHSPNTTW

	65
	MUS2084
	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	2
	1. Nguyễn Thị Lệ Huyền
2. Nguyễn Đức Linh
3. Mai Linh Chi
4. Nguyễn Thi Phương Mai
5. Đoàn Thị Thu Hà

	ThS

ThS

ThS

ThS

ThS 
	LL&PPDHAN
LL&PPDHAN 

Lý luận AN

Lý luận AN
VHH


	ĐHSPNTTW

	66
	MUS2014
	Thực tế sáng tác
	2
	1. Phạm Xuân Danh

2. Nguyễn Thành Vinh

3. Lại Hồng Phong
	ThS

ThS

ThS


	LL&PPDHAN

Sáng tác

LL&PPDHAN


	ĐHSPNTTW


65
66
5. Tóm tắt nội dung môn học

I. Khối kiến thức chung (M1): 23 tín chỉ
1. Triết học Mac- Lênin
            3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: không
Nội dung chương trình gồm 3 chương: Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, triết học Mác – Lênin, và vai trò của triết học Mác -  Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm vấn đề vật chất và ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con người.

2. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1
Nội dung chương trình gồm 6 chương: Trong đó, chương 1 bàn về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác – Lênin. Từ chương 2 đến chương 6 trình bày nội dung cốt lõi của kinh tế chính trị Mác – Lênin theo mục tiêu của môn học. Cụ thể các vấn đề như: Hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể trong nền kinh tế thị trường; Sản xuất giá trị thặng dư trong nền kinh tế thị trường; Cạnh tranh và độc quyền trong nền kinh tế thị trường; Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học
      2 tín chỉ

Môn học tiên quyết:

Nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày những vấn đề cơ bản có tính nhập môn của Chủ nghĩa xã hội khoa học (quá trình hình thành, phát triển của Chủ nghĩa xã hội khoa học); từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa xã hội khoa học theo mục tiêu môn học.

4. Tư tưởng Hồ Chí Minh
                2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: không
Môn học gồm 7 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế; Văn hóa, con người; Đạo đức.

5. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
     2 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Tư tưởng Hồ Chí Minh

Nội dung môn học gồm 4 chương: Chương 1, Trang bị cho sinh viên sự hiểu biết về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương 2, những kiến thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930-1945). Chương 3, Đảng lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1975-2018). Chương 4, khẳng định các thành công, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng để giúp người học nâng cao nhận thức, niềm tin đối với Đảng và khả năng vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công tác, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

6. Pháp luật đại cương
        2 tín chỉ

Pháp luật đại cương là môn học cung cấp cho sinh viên không chuyên luật những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật nói chung, những vấn đề cơ bản nhất về một số ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam và vấn đề hội nhập, hợp tác quốc tế.

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật góp phần hình thành những thế hệ công dân có hiểu biết về pháp luật và có ý thức thượng tôn pháp luật.  

Việc nghiên cứu học tập những nội dung cơ bản đó có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn này, khi mà Đảng và Nhà nước ta đang xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quản lý xã hội bằng pháp luật và không ngừng tăng cường pháp chế XHCN.

7. Tin học cơ bản
              2 tín chỉ

          Học phần giới thiệu chung về môn tin học, làm quen với hệ điều hành WindowsXP, sử dụng thành thạo các phần mềm: soạn thảo văn bản Words 2013 (2007), Bảng tính Excel 2003 (2007), Trình chiếu Power point 2003 (2007). Ứng dụng trong các công việc học tập và nghiên cứu hành ngày và làm nền tảng cho các học phần tin học chuyên ngành, phục vụ cho những bài tập sáng tác thiết kế.
8. Tiếng Anh 1
       4 tín chỉ

* Ngữ pháp:

Nắm vững hình thái và cách dùng của động từ: “TO BE”, “HAVE GOT”, “CAN” ở hiện đơn, quá khứ đơn, thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn,  hiện tại hoàn thành, tương lai ‘Going to”; “Will”, tính từ so sánh ở các cấp, …...
* Ngữ âm, từ vựng:


- Phát âm chuẩn các từ tiếng Anh về các chủ đề khác nhau như: quê quán, quốc tịch, các đồ vật trong gia đình, các từ nói về nghề nghiệp, màu sắc, thời tiết…


- Sử dụng các từ để nghe, nói, đọc, viết theo chủ điểm…


- Phát âm chuẩn số đếm, số điện thoại.

* Chủ điểm:

 
Các chủ điểm về bản thân, gia đình, nhà trường, nghề nghiệp, thể thao, giải trí, thời trang, âm nhạc, mỹ thuật, học tập và vui chơi , sở thích, thời gian rảnh rỗi.

9. Tiếng Anh 2
            3 tín chỉ

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 1
* Kiến thức ngữ pháp

Nắm vững cấu tạo và cách sử dụng của động từ ‘to be’ ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn, cấu trúc ‘have to/has to’, động từ khuyết thiếu ‘can’ ở thì hiện tại đơn, quá khứ đơn, thì tương lai… Nắm vững cấu tạo và cách sử dụng thì hiện tại đơn, cấu trúc ‘there is/there are’,  thì quá khứ đơn với động từ thường, thì hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, so sánh của tính từ, cấu trúc ‘going to’, ‘Will”, thì hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, câu điều kiện loại 1 ‘’Will, first conditional’’ và 2 “Would, second conditional”, câu bị động “The passive”.

* Kiến thức từ vựng

Học thuộc cách phát âm, nghĩa của các từ vựng theo chủ điểm, có khả năng vận dụng chúng trong giao tiếp.

* Kỹ năng nghe và nói


Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong các tình huống gặp nhau làm quen, mua sắm, giao tiếp trên điện thoại, chỉ đường, mời người khác cùng tham gia vào một việc nào đó. Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp trong các tình huống phỏng vấn, đăng ký đi du lịch với đại lý du lịch, mua sắm, tình trạng sức khỏe, lên kế hoạch cho một việc cụ thể,…


* Kỹ năng đọc hiểu

Rèn luyện nâng cao khả năng đọc hiểu: đọc lướt (skimming) để tìm nội dung chính; đọc chi tiết (scanning) để tìm thông tin cụ thể.


* Phát âm

Nắm vững bảng ký hiệu phiên âm quốc tế, trọng âm của từ, nguyên âm, phụ âm, phát âm đuôi ‘ed’, trọng âm của câu, …..

10. Giáo dục thể chất 1       

Giáo dục thể chất 1 (GDTC 1) là phần học bắt buộc trong chương trình Giáo dục thể chất dành cho Sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Phần học GDTC 1  được chia làm ba nội dung chính: 

Thứ nhất: Thể dục cơ bản là các nội dung đội hình đội ngũ và  các bài tập thể dục tay không được sắp xếp thành bài tập để người tập thường xuyên tập luyện ở mọi lúc mọi nơi, nhằm tăng cường sức khoẻ và sự dẻo dai trong lao động. 

Thứ hai: Kỹ thuật chạy cự ly ngắn là nội dung nằm trong bộ môn Điền kinh.  Kỹ thuật chạy cự ly ngắn là môn thể thao có lịch sử lâu đời, được ưa chuộng và phổ cập rộng rãi trên thế giới. Với nội dung phong phú đa dạng, các bài tập điền kinh có vị trí chủ yếu trong  một số những bài tập nhằm phát triển thể lực toàn diện  là tiền đề để phát triển các môn thể thao khác. 

Thứ ba: Thể dục Aerobic: là một dạng của Aerobic với mục đích nâng cao thể lực nói chung và sức bền nói riêng cho người tập. Nó được thực hiện nhờ vận động tại chỗ và di chuyển trong sự phối hợp với nhạc đệm - dẫn dắt nhịp. Cường độ vận động của thể dục Aerobic phụ thuộc vào tính chất, mục đích xây dựng của bài tập.
11. Giáo dục thể chất 2


Giáo dục thể chất 2 (GDTC 2) là phần học tự chọn trong chương trình Giáo dục thể chất dành cho sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Phần học GDTC 2  được chọn làm ba nội dung:

Giáo dục thể chất 2 (Cầu lông)

Môn học Cầu lông là một trong 3 nội dung  học tự chọn của học phần Giáo dục thể chất 2 trong chương trình đào tạo về Giáo dục thể chất tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW. Môn học chia làm 3 nội dung chính: một là Nguồn gốc ra đời của môn Cầu lông và Luật thi đấu môn Cầu lông, hai là Các kỹ thuật thực hành trong môn học Cầu lông, ba là Phương pháp tổ chức và thi đấu môn học Cầu lông.

 Môn học Cầu lông là môn học cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về: lịch sử ra đời môn Cầu lông, các kỹ thuật cơ bản trong đánh cầu lông, thi đấu cầu lông, phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài môn cầu lông.

Ngoài ra môn học giúp cho người học hiểu được vai trò, chức năng của cầu lông trong rèn luyện giáo dục thể chất nói chung và trong hoạt động thể dục thể thao nói riêng, đồng thời rèn luyện cho sinh viên các kĩ năng vận động, xác định mục tiêu môn học, bài học. Trên cơ sở đó, giảng viên xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập một cách khách quan, khoa học và công bằng. Qui trình này cũng giúp giảng viên, sinh viên biết tự đánh giá kết quả của quá trình dạy và học, giúp giảng viên, sinh viên thu thập các thông tin phản hồi hữu ích để điều chỉnh quá trình dạy học, nhằm đạt mục tiêu dạy học giáo dục thể chất một cách tốt nhất.

Giáo dục thể chất 2 (Khiêu vũ)

Môn học Khiêu vũ thể thao là một trong 3 nội dung học trong học phần tự chọn (GDTC2) của môn Giáo dục thể chất. Khiêu vũ thể thao gồm hai trường phái (Latin American và Standard), trong đó mỗi trường phái có 5 vũ điệu và được Liên đoàn khiêu vũ thể thao quốc tế lựa chọn làm các nội dung thi đấu trong hệ thống thi đâu quốc tế. Chương trình môn học tự chọn - Khiêu vũ thể thao trong nội dung môn học Giáo dục thể chất của Trường Đại học sư phạm Nghệ thuật Trung ương là trường phái Latin American (bao gồm các vũ điệu: Cha cha cha, Rumba, Samba, Jive và Paso Doble). Khi học nội dung này, sinh viên sẽ được cung cấp hệ thống những kiến thức cơ bản nhất, chung nhất về Khiêu vũ thể thao (Luật Khiêu vũ thể thao và các tư thế liên kết cơ bản). Bên cạnh đó, mỗi một vũ điệu giảng viên cung cấp thêm cho sinh viên kiến thức về nguồn gốc, xuất xứ các vũ điệu, cách đếm nhạc và vào nhạc, các vũ hình cơ bản để sinh viên có thể tự dựng một bài riêng cho đôi nhảy của mình. Ngoài ra, kết thúc môn học sinh viên còn được tổ chức thi học phần dưới hình thức như 1 giải đấu nhỏ về Khiêu vũ thể thao để các em có thể áp dụng triệt để những kiến thức đã được học cả về lý thuyết và thực hành để tạo hứng thú trong các em sinh viên. Cùng với sự kiểm tra, đánh giá, nhận xét của các giảng viên có chuyên môn trong bộ môn Giáo dục thể chất giúp các em nâng cao được trình độ và có thể tự tin đi giao lưu hoặc tham gia một số giải đấu như Vũ điệu xanh, Giải thể thao học sinh sinh viên, giải thể thao các trường đại học, cao đẳng khu vực Hà Nội…

Giáo dục thể chất 2 (Võ)

Môn học Võ thuật là một trong 3 nội dung học trong học phần tự chọn của môn Giáo dục thể chất. Võ thuật gồm nhiều môn phái như (Võ cổ truyền, Karate, Vovinam, Taekwondo…), trong đó trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung Ương chọn môn võ Karate làm một trong ba môn học tự chọn của trường. Chương trình môn học tự chọn – Võ thuật trong nội dung môn học Giáo dục thể chất của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương là môn phái Karate. Khi học nội dung này, sinh viên sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất, chung nhất về Võ thuật (Luật Võ Karate và các tư thế tấn, các đòn đấm, đá). Bên cạnh đó, mỗi bài bài quyền giảng viên cung cấp thêm cho sinh viên kiến thức về yếu lĩnh kỹ thuật của từng tư thế động tác, cách sử dụng lực ở từng đòn đấm, đá và cách di chuyển trong bài quyền để sinh viên có thể thực hiện đúng và liên hoàn các thế võ. Ngoài ra, kết thúc môn học sinh viên còn được tổ chức thi học phần dưới hình thức biểu diễn theo nhóm 

12. Giáo dục quốc phòng 


II. Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2): 13 tín chỉ
II.1. Môn học bắt buộc: 9 tín chỉ
13. Cơ sở văn hóa Việt Nam (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Cơ sở văn hóa Việt Nam là môn học thiết thực đối với sinh viên thuộc khối ngành khoa học xã hội và nhân văn, văn hóa nghệ thuật và sinh viên ngành Sư phạm Âm Nhạc. Môn học chiếm thời lượng 3 tín chỉ, là môn học bắt buộc của sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Nội dung môn học bao gồm các kiến thức cơ bản về văn hóa như: hệ thống các khái niệm và chức năng của văn hóa Một số thành tố cơ bản của văn hóa Việt Nam (phong tục, tập quán, lối sống, tôn giáo - tín ngưỡng, văn học, nghệ thuật…); Các đặc trưng cơ bản của văn hóa Việt Nam (nền văn hóa gốc nông nghiệp lúa nước, tinh thần tổ quốc trong văn hóa Việt Nam, gia đình trong văn hóa Việt Nam, giao lưu tiếp biến giữa văn hóa Việt Nam với Ấn Độ, Trung Quốc, Đông Nam Á, phương Tây); Tiếp cận văn hóa Việt Nam qua các vùng văn hóa như (Đồng bằng Bắc Bộ, Tiểu vùng văn hóa xứ Lạng, Vùng văn hóa Tây Bắc và miền núi Bắc Trung Bộ, Tiểu vùng văn hóa xứ Thanh, Tiểu vùng văn hóa xứ Nghệ, Tiểu vùng văn hóa xứ Huế, Tiểu vùng văn hóa xứ Quảng, Tiểu vùng văn hóa cực Nam Trung Bộ, Vùng văn hóa Trường Sơn - Tây Nguyên, Nam Bộ) có ý nghĩa với ngành đào tạo Sư phạm Âm nhạc tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật TW.
14. Nghệ thuật học đại cương (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: không

Môn học có nội dung là những kiến thức cơ bản nhất về các vấn đề nguồn gốc của nghệ thuật, vai trò và chức năng của nghệ thuật, hình tượng nghệ thuật. Đặc trưng hình thức, ngôn ngữ của một số loại hình nghệ thuật tiêu biểu: Kiến trúc, Điêu khắc, Hội họa, Âm  nhạc, Múa, Sân khấu, Điện Ảnh, Văn học.

15. Mỹ học Âm nhạc ( 2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:  Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1, 2
Nội dung môn học gồm: 

- Những vấn đề trọng tâm của mỹ học: Các phạm trù cái đẹp, cái bi, cái hài; sơ lược lịch sử tư tưởng thẩm mỹ qua các thời kỳ; mối quan hệ giữa cái đẹp, cái bi, cái hài trong cuộc sống với nghệ thuật. 
- Vai trò của khách thể thẩm mỹ, chủ thể thẩm mỹ và giáo dục thẩm mỹ. 
16. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không
Nội dung của môn học đề cập đến khái niệm về nghiên cứu khoa học, đặc trưng của nghiên cứu khoa học trong nghệ thuật tạo hình, sản phẩm nghiên cứu khoa học, bố cục các phần của một nghiên cứu khoa học, yêu cầu, phương pháp thiết lập, tiến trình thực hiện các nội dung của một nghiên cứu khoa học, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học.  
II.2.  Các môn học tự chọn (2/8 tín chỉ)

17. Quản lý hành chính Nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và  Đào tạo (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản lý hành chính nhà nước và quản lý hành chính nhà nước về giáo dục – đào tạo, giúp người học nâng cao năng lực và cải tiến công tác quản lý hành chính Nhà nước trong nhà trường và trong hoạt động giáo dục.  


Môn học cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về nhà nước, cơ chế tổ chức và nội dung quản lý hành chính nhà nước về giáo dục, từ đó giúp người học ý  thức được những chức trách, nhiệm vụ của mình trong quá trình xây dựng nền hành chính tối ưu góp phần nâng cao chất lượng và công bằng giáo dục. 


Môn học chú trọng đến việc hình thành các kỹ năng nhận thức và và vận dụng những kiến thức vào việc bồi dưỡng nhân cách người giáo viên; đồng thời góp phần hình thành các kỹ năng về quản lý học sinh, quản lý trường học... Các kỹ năng chủ yếu được hình thành thông qua các nội dung của môn học có sự lồng ghép của giảng viên.
18. Tiếng Việt thực hành (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: không

Tiếng Việt thực hành dành cho sinh viên hệ cao đẳng, đại học sư phạm các ban không chuyên và hệ đại học ngoài sư phạm là học phần cung cấp cho người học kiến thức lý thuyết sơ giản về tiếng Việt (chính âm, chính tả; Các đơn vị ngôn ngữ: Từ, câu, đoạn văn, văn bản); Làm cho sinh viên nhận thức rõ những yêu cầu chung của việc sử dụng tiếng Việt. Qua học phần này, người học được rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Các kỹ năng mà người học được rèn luyện thông qua bộ môn này là: Kỹ năng nói (Chuẩn chính âm), kỹ năng viết (Chuẩn chính tả); Kỹ năng dùng từ, đặt câu; Kỹ năng viết đoạn văn và kỹ năng tạo lập các loại văn bản hành chính thông thường. Từ chỗ biết  sử dụng tiếng Việt như thế nào là đạt yêu cầu đến chỗ biết phát hiện lỗi sai, phân tích lỗi và sửa lỗi sẽ dần hình thành trong người học ý thức sử dụng tiếng Việt chuẩn. Việc rèn luyện kỹ năng sử dụng tiếng Việt cũng góp phần làm cho người học thêm yêu ngôn ngữ của dân tộc, có ý thức rèn luyện việc sử dụng ngôn  ngữ, lời nói phục vụ cho việc học tập, giao tiếp, công tác trong hiện tại và tương lai.

19. Lịch sử văn minh thế giới (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thành tựu và đặc điểm của mỹ thuật nguyên thủy, cổ đại, trung cổ, phục hưng, các trường phái, trào lưu mỹ thuật lớn và khuynh hướng sáng tác của các nước góp phần làm thay đổi diện mạo mỹ thuật thế giới. Giới thiệu những trung tâm mỹ thuật tiêu biểu của Châu Á: Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, tạo điều kiện để sinh viên có cái nhìn tổng quan về mỹ thuật thế giới, đặc biệt là những thành tựu mỹ thuật tiêu biểu và nhằm phát huy khả năng tìm tòi, sáng tạo nghệ thuật và nghiên cứu khoa học của sinh viên. 
20. Lịch sử nghệ thuật (2 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết:

Học phần giới thiệu một số khái niệm về nghệ thuật, bản chất, đặc trưng của nghệ thuật và nguồn gốc của nghệ thuật, các khuynh hướng và quan điểm khác nhau về quá trình hình thành, phát triển của nghệ thuật. Giới thiệu những kiến thức cơ bản về các loại hình nghệ thuật như: Âm nhạc, Hội họa, điện ảnh, điêu khắc, múa….Đi sâu nghiên cứu ngôn ngữ, hình tượng của nghệ thuật âm nhạc. Đặc biệt phân tích mối quan hệ thưởng thức âm nhạc và đời sống của nghệ thuật âm nhạc Việt Nam hiện nay.
III. Khối kiến thức cơ sở ngành (M3) ( 23 tín chỉ)
III.1 Các môn học bắt buộc (21 tín chỉ)

21. Lý thuyết âm nhạc 1 (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Trang bị các kiến thức cơ bản về: 

- Cao độ, trường độ.
-  Một số ký hiệu thông thường ghi trên bản nhạc
- Các loại nhịp đơn, nhịp kép.
- Các vấn đề về quãng.
- Khái niệm về hợp âm và cấu tạo của hợp âm ba, hợp âm bảy
22. Lý thuyết âm nhạc 2 (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Lý thuyết âm nhạc 1
Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về điệu thức:  

- Điệu thức trưởng và điệu thức thứ

- Quãng trong điệu trưởng và điệu thứ.

- Hợp âm trong điệu trưởng và điệu thứ

- Điệu thức diatonic

- Điệu thức năm âm.

- Gam chromatic

- Cách xác định giọng, chuyển giọng, dịch giọng của bản nhạc.

23. Lịch sử âm nhạc thế giới 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Không
Trang bị cho sinh viên kiến thức khái quát về lịch sử âm nhạc Phương Tây từ khởi đầu đến hết thời kỳ của Trường phái âm nhạc cổ điển Viên nửa sau thế kỷ XVIII, bao gồm: 

- Âm nhạc thời kỳ nguyên thủy
- Âm nhạc thời kỳ cổ đại

- Âm nhạc thời kỳ trung cổ

 
- Âm nhạc thời kỳ Phục hưng 

   
- Âm nhạc thời kỳ thế kỉ XVII-XVIII với các trung tâm: Ý, Pháp, Đức…

- Âm nhạc thời kỳ cổ điển Viên.
24. Lịch sử âm nhạc thế giới 2 (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Lịch sử âm nhạc thế giới 1
Trang bị những kiến thức khái quát về lịch sử âm nhạc Phương Tây thời kỳ lãng mạn thế kỷ XIX: 

- Khái quát về chủ nghĩa lãng mạn trong âm nhạc
- Âm nhạc lãng mạn Áo - Đức

- Âm nhạc lãng mạn Pháp

 
- Âm nhạc lãng mạn Ý

- Sự phát triển của các nền âm nhạc Ba Lan, Nga, Tiệp, Hungary, Nauy...  - Những kiến thức khái quát về lịch sử âm nhạc thế giới nửa đầu và nửa cuối thế kỷ XX với các trào lưu, phong cách chính, đặc điểm âm nhạc, một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu.

- Giới thiệu sơ lược về lịch sử âm nhạc Phương Đông với một số khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á, Bắc Á và các nước đại diện tiêu biểu như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...

25. Âm nhạc Việt Nam (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Lịch sử âm nhạc thế giới 2
Sơ lược diễn trình lịch sử của các thể loại “Âm nhạc mới” Việt Nam (ca khúc, nhạc sân khấu, khí nhạc tiếp thu âm nhạc châu Âu...) từ đầu thế kỷ XX đến nay:

- Giai đoạn từ đầu thế kỷ XX đến trước cách mạng Tháng Tám

- Giai đoạn 1945-1954

- Giai đoạn 1954-1975

- Từ 1975 đến nay
26. Dân ca (2 tín chỉ) 
Môn học tiên quyết: Không
Cung cấp cho sinh viên hiểu biết cơ bản về dân ca Việt Nam, biết thể hiện một số làn điệu dân ca tiêu biểu của các vùng-miền: 

- Khái quát chung về dân ca Việt Nam

- Dân ca đồng bằng, trung du Bắc Bộ
- Dân ca miền núi phía Bắc
- Dân ca Trung Bộ và Tây Nguyên
- Dân ca Nam Bộ

Trang bị cho sinh viên hiểu và nắm được những kiến thức cơ bản về dân ca Việt Nam: Khái niệm, chức năng, cách phân loại dân ca, một số đặc điểm kĩ thuật hát dân ca và có giải pháp nhằm bảo tồn, phát huy lối hát cổ truyền của Việt Nam.
Trang bị kiến thức hiểu biết về đặc trưng kĩ thuật diễn xướng dân ca, giúp nhận diện và phân tích, so sánh, đánh giá được sự tương đồng, khác biệt về kĩ thuật hát của từng thể loại dân ca.

Vận dụng kĩ thuật hát cơ bản và kĩ thuật hát đặc trưng của thể loại dân ca, ứng dụng vào từng bài/làn điệu cụ thể

Vận dụng sáng tạo kĩ năng diễn xướng dân ca trong dàn dựng biểu diễn theo nhóm trong nội dung chương trình thi hết môn theo hình thức thực hành biểu diễn.

27. Múa (3 tín chỉ) 
Môn học tiên quyết: Không
Môn học cung cấp cho người học những vấn đề sau:
-  Khái quát về nghệ thuật múa
- Thực hành một số động tác múa dân gian cơ bản của các dân tộc Việt Nam như: Kinh, Tày, Thái, Mông ...

- Thực hành một số điệu nhảy quốc tế và múa tập thể phổ biến của Việt Nam

- Phương pháp biên đạo, dàn dựng các tiết mục múa

28. Tiếng Anh chuyên ngành (2 tín chỉ) 

Môn học tiên quyết: Tiếng Anh A1-A2
Nội dung của chương trình tiếng Anh chuyên ngành Âm nhạc gồm 6 chủ đề: 1:  Music history: Lịch sử âm nhạc; 2: Role of music: Vai trò của  âm nhạc; 3: Genres of music: Thể loại âm nhạc; 4: Musical instrument reclassified: Tái phân loại nhạc cụ; 5: Wolfgang Amadeus Mozart- Life, Works and music style: Cuộc đời, tác phẩm và phong cách âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart; Sự phát triển của nhạc Jazz… 

Tiếng Anh chuyên ngành Âm nhạc nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức về chuyên môn, xã  hội trong và ngoài nước, kiến thức ngôn ngữ tiếng Anh  như : Ngữ âm, từ vựng về  các chủ đề lĩnh vực Âm nhạc như: Lịch sử âm nhạc; Vai trò của  âm nhạc; Thể loại âm nhạc; Tái phân loại nhạc cụ; Cuộc đời, tác phẩm và phong cách âm nhạc của Wolfgang Amadeus Mozart; Sự phát triển của nhạc Jazz. Sinh viên có thể sử dụng tiếng Anh chuyên ngành ở mức độ cơ bản nhất để phục vụ cho chuyên ngành của mình; Về kiến thức ngữ pháp: Sử dụng thành thạo cấu trúc: Passive voice (simple present, past simple, the future), Relative Pronouns, Relative Clauses, will, frrst conditional, would, second  conditional; Kỹ năng nghe và nói: Có khả năng nghe hiểu và giao tiếp đơn giản các chủ đề về chuyên môn; Kỹ năng đọc hiểu: Rèn luyện nâng cao khả năng đọc hiểu: đọc lướt (skimming) để tìm nội dung chính, đọc chi tiết (scanning) để tìm thông tin cụ thể.; Phát âm: Nắm vững cách phát âm về các từ chuyên môn..

29. Tin học chuyên ngành (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Tin học cơ bản
Bộ môn Tin học chuyên ngành cung cấp cho người học về đặc điểm một số phần mềm âm nhạc phổ biến để phục vụ giảng dạy; những kỹ năng cơ bản sử dụng  các phần mềm vào học tập âm nhạc như chép nhạc, biên tập audio và video phục vụ cho dạy học; các thao tác cơ bản thiết kế và trình bày giáo án điện tử bằng thiết bị multimedia.
III.2. Các môn học tự chọn (4/8 tín chỉ)

30. Chuyển soạn hợp xướng (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Hoà thanh 2
- Khái quát chung về chuyển soạn cho hợp xướng

- Tính năng giọng hát.


- Kỹ thuật phối các loại giọng hát


- Các thủ pháp phối hợp xướng 

31. Dân tộc nhạc học (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Không

Môn học cung cấp cho sinh viên các khái niệm, kiến thức về dân tộc nhạc học; dân tộc nhạc học trong đời sống văn hóa của con người; về phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền khẩu của các sắc tộc trên thế giới thông qua lịch sử, dân tộc học, xã hội học và nhạc học. 
32. Văn hóa học đại cương (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Không
Văn hoá học là ngành khoa học có đối tượng nghiên cứu rộng, hướng vào toàn bộ thế giới vật chất, tinh thần được sáng tạo trong suốt quá trình lịch sử loài người. Môn Văn hóa học đại cương nghiên cứu những vấn đề cơ bản về văn hóa học. Hệ thống hóa những khái niệm về văn hóa học, đối tượng, phương pháp nghiên cứu và nghiên cứu diễn giải các hiện tượng như biểu tượng, ký hiệu, sự biến đổi, thích ứng văn hóa trong xã hội đương đại hiện nay.        

33. Văn hóa dân gian Việt Nam (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Không
Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về văn học dân gian, sân khấu dân gian, tranh dân gian và lễ hội dân gian truyền thống của người Việt Nam. Cụ thể như sau: 

- Về Văn học dân gian Việt Nam: Trang bị cho học viên kiến thức về văn học dân gian các tộc người khác của dân tộc Việt Nam, folklore lí thuyết, các thể loại của văn học dân gian, tiến trình văn học dân gian, nghiên cứu mối quan hệ giữa văn học dân gian, văn học hiện đại và văn hóa học. 

- Về sân khấu dân gian: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các hình thức diễn xướng dân gian truyền thống của người Việt Nam như: Chèo, tuồng, cải lương, kịch hát dân ca, múa rối nước… 

- Về tranh dân gian Việt Nam: Lịch sử hình thành của tranh dân gian Việt Nam, các dòng tranh dân gian, nội dung đề tài, bố cục, màu sắc của tranh dân gian...

- Về lễ hội cổ truyền của người Việt: Giới thiệu tổng quan về lễ hội cổ truyền, phân loại lễ hội dân gian, các loại hình nghệ thuật, trò chơi dân gian trong lễ hội; Giới thiệu một số lễ hội dân gian tiêu biểu ở các vùng miền của Việt Nam.
IV. Khối kiến thức chuyên ngành (M4) ( 45 tín chỉ)
IV.1. Môn học bắt buộc (39 tín chỉ)
34. Ký xướng âm 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Không
      Môn học trang bị những phương pháp của bộ môn Ký xướng âm, học phần này đạt được những kiến thức sau:
-  Xướng âm giọng Đô trưởng và La thứ ( C-dur và a-moll ) ở các loại nhịp 
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  với các dạng trường độ, tiết tấu cơ bản.

   - Ghi âm các cao độ, trường độ, tiết tấu đơn giản ở giọng C-dur và a-moll.
35. Ký xướng âm 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Ký xướng âm 1
    Học phần Ký xướng âm 2 cần đạt được những kiến thức sau: 
- Xướng âm ở các giọng có 1 dấu hoá: G-dur, e-moll; F- dur, d- moll) ở các loại nhịp 
[image: image9.wmf]

EMBED Equation.3[image: image10.wmf]4

2

  ;  
[image: image11.wmf]4

3

  ;   
[image: image12.wmf]4

4

;   
[image: image13.wmf]2

2

 ;  
[image: image14.wmf]8

3

  ;  
[image: image15.wmf]8

6

 ;  
[image: image16.wmf]8

9

 ; nhịp hỗn hợp với các dạng trường độ, tiết tấu phối hợp.

 - Ghi âm các bài có cao độ, trường độ, tiết tấu đơn giản ở các giọng trên. 

36. Ký xướng âm 3 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Ký xướng âm 2
  
 Học phần Ký xướng âm 3 cần đạt được những kiến thức sau: 

 - Xướng âm các giọng D dur, Des dur; h moll, b moll; B dur, H dur; g moll, gis moll.  

 - Ghi âm các bài có cao độ, trường độ, tiết tấu đã học ở các giọng trên.
37. Ký xướng âm 4 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Ký xướng âm 3

   Học phần Ký xướng âm 4 cần đạt được những kiến thức sau: 

 - Xướng âm các giọng A- dur , As- dur ; fis moll, f- moll ; Es - dur, E-dur ; c- moll, cis moll, bước đầu có nội dung bán âm thêu và lướt.

  - Ghi âm các bài tập có cao độ, trường độ, tiết tấu đã học ở các giọng trên.

38. Ký xướng âm 5 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Ký xướng âm 4
    
 Học phần Ký xướng âm 5 cần đạt được những kiến thức sau: 

 - Xướng âm kết hợp phân tích chuyển điệu ở tất cả các giọng.

 - Xướng âm có bán âm thêu và bán âm lướt.

  - Ghi âm đơn điệu, 2 bè đơn giản.

39. Hòa thanh 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Lý thuyết âm nhạc 2

Môn học cung cấp các nguyên tắc về sắp xếp bè, nối tiếp của các hợp âm ba chính và hợp âm 7 át theo phong cách hòa thanh cổ điển châu Âu:

- Các hợp âm ba chính gốc

- Thể đảo của các hợp âm ba

- Hợp âm bảy át

- Một số dạng kết 
40. Hòa thanh 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Hoà thanh 1
- Giới thiệu một số hợp âm ba phụ hay dùng. 

- Hệ thống hợp âm đầy đủ của điệu trưởng hòa âm và điệu thứ tự nhiên; hợp âm át kép; vòng Frigien.

- Hợp âm trong nhạc nhẹ
- Giới thiệu chuyển điệu công năng cấp I.

- Cách soạn công năng hòa âm đệm cho ca khúc: Âm hình hóa hòa âm, cách viết phần đệm đơn giản.

- Phân tích hoà âm trong tác phẩm âm nhạc.

41. Phân tích tác phẩm 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Hoà thanh 2

Cung cấp, trang bị kiến thức và kỹ năng về phân tích tác phẩm âm nhạc:

-  Nguyên tắc phân tích các phương tiện biểu hiện âm nhạc.

-  Nguyên tắc xây dựng tác phẩm âm nhạc.

-  Nguyên tắc cấu trúc trong tác phẩm âm nhạc .

-  Các hình thức âm nhạc một đoạn đơn, hai đoạn đơn

42. Phân tích tác phẩm 2 (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Phân tích tác phẩm 1
Trang bị kiến thức về: 

- Hình thức ba đoạn đơn.

- Hình thức ba đoạn phức.

- Hình thức rondo.

- Hình thức biến tấu.

- Giới thiệu hình thức sonate.
- Phương pháp viết tiểu luận phân tích nhiều tác phẩm cùng một chủ đề, cùng của một tác giả hoặc cùng thể loại.

- Giới thiệu trường ca, tổ khúc.

- Giới thiệu các thể loại giao hưởng, sonate, concerto, opera, orato, ballet.

43. Sáng tác (2 tín chỉ) 


Môn học tiên quyết: Hoà thanh 2
- Cung cấp những kiến thức cơ bản về sáng tác tác phẩm âm nhạc ở một số dạng thể loại ca khúc hành khúc, trữ tình, vui hoạt..., ca khúc phổ thơ. 

- Thực hành viết ca khúc với các dạng cấu trúc từ một đến ba đoạn đơn.

44. Hợp xướng 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Ký xướng âm 2

Môn hát hợp xướng giới thiệu sơ lược lịch sử hợp xướng châu Âu và nghệ thuật hợp xướng ở Việt Nam; giới thiệu các hình thức hợp xướng; cách sắp xếp bè cho các loại hợp xướng. Trang bị cho người học những kỹ thuật cơ bản của hát hợp xướng hai bè, ba bè, bốn bè.
45. Hợp xướng 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Hợp xướng 1

Sơ lược về lịch sử nghệ thuật hợp xướng ở Việt Nam, hát được các tác phẩm hợp xướng đương đại, hợp xướng dân ca Việt Nam và thế giới; hiểu và áp dụng được các vấn đề của hát hợp xướng để sau này có thể dàn dựng được hợp xướng trong quá trình công tác. 

46. Chỉ huy hợp xướng (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Hợp xướng 2
Môn học cung cấp những kiến thức:

- Sơ lược về lịch sử bộ môn Chỉ huy  

- Kỹ thuật chỉ huy (vị trí và tư thế của người chỉ huy, chức năng hoạt động của hai tay, động tác cổ tay, ngón tay, cánh tay; sơ đồ các loại nhịp, lấy đà, cắt hết, xử lý sắc thái, xử lý tốc độ, tiết tấu phức tạp…).

47. Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Chỉ huy hợp xướng
Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp để có thể tổ chức dàn dựng các chương trình biểu diễn âm nhạc trong nhà trường phổ thông:

- Khái quát chung về dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 

- Hình thức các tiết mục biểu diễn 
- Kĩ thuật dàn dựng chương trình biểu diễn âm nhạc. 

- Kịch bản chương trình dàn dựng âm nhạc tổng hợp.

48. Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 2 (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 1

- Trang bị cho sinh viên cách thiết kế nội dung kịch bản theo chủ đề


- Lựa chọn và dàn dựng các tác phẩm âm nhạc theo nội dung


- Sắp xếp, liên kết các tiết mục âm nhạc theo nội dung kịch bản


- Nắm được cách xây dựng kế hoạch tổ chức luyện tập và biểu diễn
49. Thanh nhạc 1 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

- Giới thiệu và tìm hiểu cơ quan phát âm.

- Tư thế trong ca hát.

- Khẩu hình và cách mở khẩu hình

- Hơi thở trong ca hát

- Tìm hiểu các xoang cộng minh và vị trí âm thanh

- Luyện thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ âm phù hợp ở quãng 3, quãng 5 trên âm khu tự nhiên với kỹ thuật hát Legato


- Thể hiện 01 số bài luyện thanh , một bài dân ca và 02 ca khúc (01 bài Việt nam, 01 bài  nước ngoài)

- Giới thiệu chung về các kỹ thuật thanh nhạc cơ bản

- Kỹ thuật legato 

-  Kỹ thuật non legato

-  Phương pháp bảo vệ giọng hát
- Luyện thanh với các mẫu câu có nguyên âm và phụ âm phù hợp, kết hợp với hơi thở trên âm khu tự nhiên và mở rộng âm khu tự nhiên

- Thể hiện 01bài luyên thanh và 02 ca khúc ( 01 bài Việt Nam, 01 bài nước ngoài).

50. Thanh nhạc 2 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Thanh nhạc 1

Xác định và phân loại giọng hát

- Âm khu các giọng hát

- Hát chuyển giọng (các giọng nữ)

- Luyện thanh với các mẫu âm phù hợp ở quãng 3, 5, 6 củng cố và mở rộng âm khu tự nhiên, phát triển nhẹ giọng hát. 

- Hướng dẫn rèn luyện kỹ thuật legato, non legato; rèn luyện hơi thở

- Hướng dẫn Sv tập hát chuyển giọng, thống nhất vị trí âm thanh với các kỹ thuật hát liền tiếng và ngắt tiếng, rèn luyện sự linh hoạt cho giọng hát 

- Vận dụng kiến thức vào bài luyện thanh và bài hát; 01 bài luyện thanh, 01 bài nước ngoài (có thể hát lời Việt), 01 bài hát Việt Nam 

- Kỹ thuật phát âm

- Xử lý ngôn ngữ trong ca hát

- Kỹ thuật staccato

- Luyện thanh với các mẫu âm phù hợp ở quãng 3, 5, 6, 8, mở rộng âm khu tự nhiên, phát triển và mở rộng âm vực giọng hát.

- Hát chuyển giọng, âm thanh hỗn hợp đối với các giọng nữ, thống nhất âm sắc với các âm khác nhau ở âm khu ngực và âm khu giọng hỗn hợp.

- Hướng dẫn SV những bài tập luyện phát âm; kỹ thuật hát staccato

-  Vận dụng kiến thức vào bài luyện thanh và bài hát: 01 bài luyện thanh, 01 bài nước ngoài (có thể hát lời Việt), 01 bài Việt Nam

51. Thanh nhạc 3 (1 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Thanh nhạc 2

Lựa chọn và tập bài hát. Giới thiệu và xây dựng một số kỹ thuật thanh nhạc cơ bản


- Cách lựa chọn và tập bài hát


- Kỹ thuật passage 

- Kỹ thuật đóng tiếng ở giọng nam


-  Xử lý sắc thái bài hát 


- Mở rộng âm vực giọng hát

-  Hướng dẫn các mẫu luyện thanh rèn luyện kỹ thuật passage, kỹ thuật đóng tiếng của giọng nam.

-  Tiếp tục củng cố những kỹ thuật khác như legato, non legato, staccato với các mẫu luyện thanh từ quãng 3 đến quãng 10


-  Hướng dẫn SV luyện tập tác phẩm với tiêu chí âm thanh vang, sáng, tròn. 


- Vận dụng kiến thức vào bài luyện thanh và bài hát; 01 bài luyện thanh, 01 bài nước ngoài (có thể hát lời Việt), 01 bài hát Việt Nam 
Vận dụng các kỹ thuật thanh nhạc đã học vào xử lý tác phẩm

- Luyện tập kết hợp linh hoạt các kỹ thuật thanh nhạc đã học với hơi thở để mở rộng âm vực đến mức tối đa.

- Củng cố và hướng dẫn luyện tập các kỹ thuật thanh nhạc đã học để phát triển sự linh hoạt của giọng hát với sự đa dạng của các mẫu câu, mẫu âm, bài luyện thanh và các tác phẩm.

-  Củng cố kỹ thuật hát đóng tiếng ở âm khu cao của giọng nam.

-  Xử lý và thể hiện phong cách tác phẩm, phát huy sở trường và khả năng của SV.

-  Vận dụng những kiến thức trên vào bài luyện thanh và bài hát :01 bài luyện thanh, 01 bài hát nước ngoài (có thể hát lời Việt), 01 bài hát Việt Nam

52. Thanh nhạc 4 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Thanh nhạc 3


Củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ thuật thanh nhạc. 

-  Nguyên tắc sư phạm thanh nhạc
-  Một số phương pháp dạy học thanh nhạc

-  Luyện thanh củng cố các kỹ thuật hát legato, staccato, passage… với những mẫu câu có nguyên âm, phụ âm phù hợp ở quãng 5, 6, 8, 9, 10 và trên quãng 10.

-  Củng cố hơi thở trên toàn âm khu giọng hát.

- Luyện tập thống nhất âm thanh trên toàn bộ âm vực giọng hát.
-  Củng cố và nâng cao kỹ thuật thanh nhạc, rèn luyện phát triển thành kỹ năng.

- Khẳng định sở trường, phong cách của sinh viên

Thực hành luyện tập phong cách biểu diễn trên sân khấu

53. Nhạc cụ 1 (1 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Không
Keyboard 

-
Nắm rõ tính năng nhạc cụ, các kỹ thuật cơ bản của đàn phím điện tử. 

- Nắm rõ phương pháp luyện tập các gam trưởng tự nhiên, thứ hòa thanh từ 0 đến 1 dấu hóa.

- Nắm rõ phương pháp luyện tập các bài luyện ngón (Hanon, Etude) với các kỹ thuật cơ bản.

- Nắm rõ cách thức sử dụng bộ đệm tự động hoặc không sử dụng bộ đệm tự động trong luyện tập một số tiểu phẩm.

- Xử lý sắc thái trên đàn phím điện tử.

- Kỹ thuật đệm hát các ca khúc ở tiết điệu Waltz và March.

Guitar

- Nhận biết và luyện tập các gam (Cdur-amoll; Gdur-emoll)

- Nắm vững các kỹ thuật cơ bản vào luyện tập một số tác phẩm Việt Nam và nước ngoài.

- Biết phương pháp soạn đệm và đệm hát một số ca khúc ở các tiết điệu cơ bản.

54. Nhạc cụ 2 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Nhạc cụ 1
Keyboard 

- Nhận biết và luyện tập các gam trưởng tự nhiên từ 2-4 dấu thăng và gam thứ hòa thanh từ 2-4 dấu giáng.
- Ứng dụng các kỹ thuật cơ bản vào tiểu phẩm độc tấu Việt Nam và nước ngoài có hoặc không sử dụng bộ đệm tự động.

- Viết phương pháp soạn đệm và đệm hát 1 số ca khúc ở các tiết điệu Disco, Slow Rock, Polka, Pop Ballad.

Guitar

- Nhận biết và luyện tập các gam (D dur-b moll; A dur- f# moll)

- Nắm rõ các kỹ thuật cơ bản và luyện tập một số tiểu phẩm Việt Nam và nước ngoài.

- Biết phương pháp soạn đệm và đệm hát một số ca khúc ở các tiết điệu cơ bản
55. Nhạc cụ 3 (1 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Nhạc cụ 2
Keyboard 
- Nhận biết và luyện tập các gam thứ hòa thanh từ 2 đến 4 dấu thăng và trưởng tự nhiên từ 2 đến 4 dấu giáng.

- Nắm vững các kỹ thuật cơ bản vào luyện tập một số tác phẩm Việt Nam và nước ngoài có hoặc không sử dụng bộ đệm tự động.

- Biết phương pháp soạn đệm và đệm hát một số ca khúc ở các tiết điệu Rock, Tango, Chachacha, Rumba.

Guitar
- Hiểu, biết cách chạy gam thứ hòa âm trên 12 giọng (theo vòng quãng 4)

- Hiểu, biết cách tập luyện vòng II-V-Icủa giọng thứ

- Hiểu, biết cách đệm hát ca khúc
56. Nhạc cụ 4 (1 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Nhạc cụ 3
Keyboard 

- Hiểu và nắm vững cách thể hiện một số tác phẩm Việt Nam hoặc nước ngoài có hoặc không dùng bộ đệm tự động
- Nắm vững cách đệm các ca khúc ở tiết điệu Latin, Funky..

Guitar

- Hiểu và nắm vững cách chạy gam 5 âm
- Hiểu và nắm vững Phương pháp soạn đệm ca khúc thang 5 âm Việt Nam.

IV.2. Các môn học tự chọn (6/12 tín chỉ):

57. Giới thiệu nhạc cụ (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Môn học giới thiệu các nội dung về:

- Các bộ trong dàn nhạc giao hưởng.

- Các loại dàn nhạc giao hưởng.

- Các nhạc cụ dân tộc tiêu biểu.

-  Một số hình thức dàn nhạc dân gian. 

- Một số nhạc cụ điện tử thông dụng. 

58. Nhạc cụ tự chọn (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Keyboard/Guitar1
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng chơi đàn cơ bản

- Sử dụng thành thạo các tính năng của nhạc cụ.

- Nắm được các kỹ thuật cơ bản trong diễn tấu nhạc cụ.

- Có khả năng tự soạn các bài tập và tiểu phẩm.

- Có khả năng thể hiện tác phẩm hoàn chỉnh, hợp lý.

59. Hoà tấu (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết: Nhạc cụ tự chọn
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức về kỹ năng phối hợp giữa các nhạc cụ/bè với nhau


- Năm được các kỹ năng phối hợp


- Có kỹ năng phối hợp giữa các nhạc cụ/bè với nhau.

60. Đệm đàn 1 (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:


Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng đệm hát cơ bản

- Biết được cách chọn tiết tấu phù hợp cho ca khúc .

- Biết được cách chọn hợp âm phù hợp cho ca khúc.

- Có khả năng tự soạn phần đệm hát cho ca khúc.

Môn học giúp sinh viên nâng cao khả năng sử dụng đàn để đệm ca khúc:

- Biết được cách soạn dạo đầu, dạo giữa và kết                                                 
- Có khả năng tự ngẫu hứng và phong phú phần đệm hát    
61. Đệm đàn 2 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Đệm đàn 1
Môn học cung cấp và trau dồi cho SV kỹ năng đệm hát, soạn đệm từ đơn giản đến phức tạp. phù hợp với  khả năng của từng sinh viên


- Giúp sinh viên biết cách soạn đệm đúng cơ bản, chọn tiết tấu, chọn hợp âm cho phù hợp với từng phong cách và tính chất của ca khúc. Biết cách soạn dạo đầu, dạo giữa và kết. Có khả năng ngẫu hứng theo vòng hoà âm cho trước để phù hợp với ca khúc.Biết ứng dụng và sử dụng các tính năng của guitar pro và band in a box ) để hoàn thiện phần soạn đệm


- Hướng dẫn luyện tập và kiểm tra đánh giá phần thực hành đệm hát của sinh viên, đảm bảo sinh viên biết cách đệm hát các ca khúc phổ thông ở các thể loại và phong cách khác nhau.
62. Thực hành biểu diễn (2 tín chỉ)
 Môn học tiên quyết:
Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức:

- Phương pháp thể hiện 

   
- Quy tắc thực hành biểu diễn trên sân khấu

  
-  Kỹ thuật diễn xuất nội tâm và hình thể 

  
- Giải phóng cơ thể khi hát
V. Khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm (20 tín chỉ)

V.1 Các môn học bắt buộc (16 tín chỉ)

63. Phương pháp dạy học âm nhạc 1 (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Cung cấp những cơ sở lí luận, các phương pháp dạy học và giáo dục âm nhạc trong nhà trường phổ thông:

- Giáo dục âm nhạc trong hệ thống giáo dục quốc dân ở Việt Nam.


- Đặc điểm khả năng âm nhạc của học sinh phổ thông và của sinh viên các trường đào tạo sư phạm âm nhạc.


- Nội dung dạy  học âm nhạc trong nhà trường phổ thông


- Lí luận dạy học âm nhạc

64. Phương pháp dạy học âm nhạc 2 (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: Phương pháp dạy học âm nhạc 1

- Phương pháp tổ chức dạy các hoạt động âm nhạc: hát, xướng âm, lý thuyết âm nhạc; phương pháp thực hiện cấu trúc một bài dạy, tiết dạy âm nhạc.


- Phương pháp tổ chức các hoạt động âm nhạc ngoại khoá như biểu diễn văn nghệ, nói chuyện và thưởng thức âm nhạc; tổ chức các trò chơi có nội dung âm nhạc. 


- (Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm) nội dung và qui trình tổ chức các H ĐGD ngoài giờ lên lớp (tổ chức tiết chào cờ, sinh hoạt lớp; hoạt động giáo dục theo chủ điểm) ở trường phổ thông cho sinh viên sư phạm nghệ thuật hệ Đại học.


- Cung cấp cho sinh viên qui trình và cách thức hình thành một số kỹ năng có ý nghiac quan trọng đối với hoạt động sư phạm, đối với cuộc sống như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng thiết kế hoạt động giáo dục, kỹ năng giải quyết tinhd huống sư phạm...

65.Tâm lý học (3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

 Tâm lý học cung cấp cho người học các khái niệm cơ bản của tâm lý học như: tâm lý, tâm lý học, hoạt động, giao tiếp, nhân cách; các phương pháp nghiên cứu cơ bản của tâm lý học như: quan sát, điều tra, trắc nghiệm, thực nghiệm, phỏng vấn...; quá trình hình thành và phát triển tâm lý người; các đặc điểm, qui luật và cơ chế tâm lý của các quá trình, trạng thái và thuộc tính tâm lý con người; phân tích và chứng minh vai trò của các yếu tố cơ bản trong sự hình thành và phát triển nhân cách; dự báo các xu hướng, tiềm năng và tiền đồ phát triển của khoa học tâm lý trong thể kỉ XXI.


Đồng thời, học phần cũng chỉ ra bản chất của sự phát triển tâm lý trẻ em; chỉ ra đặc điểm tâm lý trẻ em theo các giai đoạn lứa tuổi; chỉ ra cơ sở tâm lý của hoạt động dạy học và giáo dục; chỉ ra bản chất, các giai đoạn  của hoạt động giao tiếp sư phạm cũng như phong cách và các nguyên tắc giao tiếp sư phạm.
66. Giáo dục học (4 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Giáo dục học cung cấp cho người học các kiến thức, các khái niệm cơ bản của giáo dục học như: Giáo dục, giáo dục học; Hệ thống khoa học giáo dục; xu thế, tiềm năng và tiền đồ phát triển của khoa học tâm lý trong thể kỉ XXI; Các phương pháp nghiên cứu cơ bản của giáo dục học như: quan sát, điều tra, thực nghiệm, phỏng vấn...; Những vấn đề cơ bản của lý luận dạy học, lý luận giáo dục: cấu trúc, bản chất, nhiệm vụ, quy luật, động lực của quá trình dạy học và giáo dục. Nguyên tắc, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học và giáo dục; Môi trường giáo dục; Quản lý giáo dục trong nhà trường; công tác của giáo viên chủ nhiệm trong nhà trường phổ thông.

67. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ( 3 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:


Học phần chỉ ra nội dung, cách thức tổ chức rèn luyện các kĩ năng chung cho sinh viên sư phạm nghệ thuật nhằm góp phần hình thành và hoàn thiện năng lực sư phạm cho sinh viên. Đồng thời cung cấp cho sinh viên quy trình  và cách thức hình thành một số kĩ năng có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động sư phạm, với cuộc sống như: Tác phong văn hóa sư phạm; kĩ năng viết và trình bày bảng; Kĩ năng thuyết trình; Kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm; Kĩ năng lập kế hoạch chủ nhiệm; Kĩ năng tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Kết thúc học phần sinh viên có khả năng vận dụng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ một cách sáng tạo; tổ chức được các hoạt động dạy học và giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động; phát triển khả năng hợp tác, chia sẻ trong hoạt động sư phạm; có tình cảm tích cực đối với người dạy học. Bước đầu có năng lực sư phạm của người giáo viên nghệ thuật trong trường phổ thông.

V.2.  Các môn học tự chọn (4/6 tín chỉ)

68. Tâm lý học nghệ thuật (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:


Cung cấp cho người học một số kiến thức cơ bản về Tâm lý học nghệ thuật: Tâm lý học nghệ thuật là gì; Đối tượng, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu tâm lý học nghệ thuật; bản chất và cơ chế hình thành tâm lý nói chung và của người nghệ sĩ nói riêng; hoạt động nhận thức và sáng tạo nghệ thuật; nhân cách của người nghệ sĩ; các yếu tố chi phối sự phát triển nhân cách của người nghệ sĩ. 
69. Trải nghiệm các hoạt động âm nhạc (2 tín chỉ)
Môn học tiên quyết:


Môn học ngoài giờ lên lớp tạo điều kiện cho SV được thực hành nghề dạy học, hoạt động âm nhạc ở các cơ sở ngoài trường như các trường phổ thông, các cơ sở có hoạt động âm nhạc... nhằm trau dồi các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm trong thực tiễn cuộc sống.
70. Thực tế sáng tác (2 tín chỉ)

Môn học tiên quyết:

Môn học trang bị cho sinh viên có kiến thức sáng tác tác phẩm âm nhạc thông qua hoạt động thâm nhập thực tế ở các trường phổ thông, các hoạt động sáng tác trong thực tiễn từ các chương trình biểu diễn, ngoại khóa...
VI. Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp (M6) ( 13 tín chỉ )
VI.1. Khối kiến thức thực tập: 6 tín chỉ

71. Thực tập sư phạm 1, 2 (6 tín chỉ)

Môn học tiên quyết: 

VI. Khối kiến thức tốt nghiệp: 07 tín chỉ
72. Khóa luận tốt nghiệp (07 tín chỉ)

73. Hoạt động Sư phạm âm nhạc tổng hợp (07 tín chỉ)
6. Hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo

6.1. Về tiến trình đào tạo

Người quản lý đào tạo cần căn cứ Khung chương trình để sắp xếp lịch học toàn khóa và thời khóa biểu mỗi học kỳ, cho sinh viên đăng kí môn học, vì tại đó đã ghi rõ tên khối kiến thức, tên môn học, số tín chỉ, loại giờ tín chỉ, môn tiên quyết nhằm đảm bảo được tính logic về quá trình nhận thức, đảm bảo được khối lượng kiến thức, thời lượng học tập hợp lý cho mỗi học kỳ, theo quy định của Quy chế.

Chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Âm nhạc được tổ chức triển khai theo mô hình đào tào kết hợp. Toàn bộ chương trình được triển khai thực hiện với sự phối hợp giữa trường ĐHSP Nghệ Thuật TW và các đơn vị tham gia đào tạo theo sự phân công của trường

Sau đây là dự kiến tiến trình đào tạo toàn khóa theo học kỳ: 
	Số

TT
	Mã số
	Môn học
	Số tín chỉ
	Tiến trình  đào tạo theo học kỳ

	
	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	I
	M1
	Khối kiến thức chung

(Không tính các môn học từ  10-12)
	22
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	POL2009
	Triết học Mác – Lênin
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	POL2010
	Kinh tế chính trị Mac – Lênin
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	3 
	POL2011
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	4 
	POL2003
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	5 
	POL2013
	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	6 
	POL2007
	Pháp luật đại cương
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	7 
	INF2001
	Tin học cơ bản
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	8 a
	CFL.2001
	Tiếng Anh 1
	4
	x
	
	
	
	
	
	
	

	9
	CFL.2002
	Tiếng Anh 2
	3
	
	x
	
	
	
	
	
	

	10
	PPE2010
	Giáo dục thể chất 1
	
	x
	
	
	
	
	
	
	

	11
	PPE2011
	Giáo dục thể chất 2
	
	
	x
	
	
	
	
	
	

	12
	GDQP
	Giáo dục quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	M2
	Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành (M2)
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	II.1
	
	Các môn học bắt buộc
	9
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CLM2001
	Cơ sở văn hóa Việt Nam

Vietnam Cultural Facilities
	3
	
	
	
	
	
	x
	
	

	14
	MUS2078
	Đại cương các loại hình nghệ thuật

Genaral Arts
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	15
	MUS2002
	Mỹ học

Aesthetics
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	16
	PPE2008
	Phương pháp nghiên cứu khoa học

Scientific research methods
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	II.2
	
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	
	
	
	
	x
	

	17
	PPE2003
	Quản lý hành chính nhà nước và Quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo


	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	18
	CFL2008
	Tiếng Việt thực hành

Vietnamese Practice
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	19
	CLM2004
	Lịch sử văn minh thế giới

History of World civilization
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x

	20
	MUS2034
	Lịch sử nghệ thuật
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	M3
	Khối kiến thức cơ sở ngành
	23
	
	
	
	
	
	
	x
	

	III.1
	
	Các môn học bắt buộc
	21
	
	
	
	
	
	
	
	x

	21
	MUS2008
	Lý thuyết âm nhạc 1

Music theory 1
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	22
	MUS2009
	Lý thuyết âm nhạc 2

Music theory 2
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	23
	MUS2060
	Lịch sử âm nhạc thế giới 1

History of the world music 1
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	24
	MUS2061
	Lịch sử âm nhạc thế giới 2

History of the world music 2
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	25
	MUS2056
	Âm nhạc Việt Nam

Vietnam music
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	26
	VMU2001
	Dân ca

Singing folk song
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	27
	MUS2011
	Múa

Dancing
	3
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	28
	CFL2005
	Tiếng anh chuyên ngành
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	29
	MUS2001
	Tin học chuyên ngành
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	III.2
	
	Các môn học tự chọn
	2/8
	
	
	x
	
	
	
	
	

	30
	MUS2074
	Chuyển soạn 
cho hợp xướng

Choral Arranging
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	31
	MUS2016
	Dân tộc nhạc học

Ethnomusicology
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	32
	CLM2003
	Văn hoá học đại cương
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	33
	CLM2016
	Văn hoá 

dân gian Việt Nam
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	M4
	Khối kiến thức 
chuyên ngành
	45
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV.1
	
	Các môn học bắt buộc
	39
	
	
	
	
	
	
	
	

	34
	MUS2017
	Ký xướng âm 1

Tonic Sol-fa notation 1
	2
	x
	
	
	
	
	
	
	

	35
	MUS2018
	Ký xướng âm 2

Tonic Sol-fa notation 2
	2
	
	x
	
	
	
	
	
	

	36
	MUS2019
	Ký xướng âm 3

Tonic Sol-fa notation 3
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	37
	MUS2020
	Ký xướng âm 4

Tonic Sol-fa notation 4
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	38
	MUS2021
	Ký xướng âm 5

Tonic Sol-fa notation 5
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	39
	MUS2062
	Hòa thanh 1

Harmony 1
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	40
	MUS2023
	Hòa thanh 2

Harmony 2
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	41
	MUS2024
	Phân tích tác phẩm 1

Analysis of musical works 1
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	42
	MUS2079
	Phân tích tác phẩm 2

Analysis of musical works 2
	3
	
	
	
	
	x
	
	
	

	43
	MUS2012
	Sáng tác

Composition
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	44
	MUS2080
	Hợp xướng 1

Choral 1
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	45
	MUS2081
	Hợp xướng 2

Choral 2
	2
	
	
	
	x
	
	
	
	

	46
	MUS2075
	Chỉ huy hợp xướng
Choral conducting
	2
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	47
	MUS2066
	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 1

Synthetic staging 1
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	48
	MUS2067
	Dàn dựng chương trình âm nhạc tổng hợp 2

Synthetic staging 2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	x

	49
	VMU2002
	Thanh nhạc 1

Vocal music 1
	1
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	50
	VMU2003
	Thanh nhạc 2

Vocal music 2
	1
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	51
	VMU2018
	Thanh nhạc 3

Vocal music 3
	1
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	52
	VMU2019
	Thanh nhạc 3

Vocal music 3
	1
	
	
	
	
	
	
	x
	

	53
	VMI2001
	Nhạc cụ 1
	1
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	54
	VMI2002
	Nhạc cụ 2
	1
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	55
	VMI2013
	Nhạc cụ 3
	1
	
	
	
	
	x
	x
	
	

	56
	VMI2014
	Nhạc cụ 4
	1
	
	
	
	
	
	
	x
	

	IV.2
	
	Các môn học tự chọn
	6/12
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	MUS2030
	Giới thiệu nhạc cụ

Introduction to Musical instrument
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	58
	MUS2082
	Nhạc cụ tự chọn
Instrument of choice
	2
	
	
	x
	x
	
	
	
	

	59
	MUS2063
	Hoà tấu

Ensembling instrument
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	60
	VMI2006
	Đệm đàn 1

Accompanying instrument 1
	2
	
	
	
	
	x
	
	
	

	61
	VMI2007
	Đệm đàn 2

Accompanying instrument 2
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	62
	VMU2011
	Thực hành biểu diễn

Practice performance
	2
	
	
	
	
	
	
	x
	

	V
	M5
	Khối kiến thức NVSP
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	V.1
	
	Các môn học bắt buộc
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	63
	MUS2031
	Phương pháp dạy học âm nhạc 1

Teaching methods for music 1
	2
	
	
	x
	
	
	
	
	

	64
	MUS2065
	Phương pháp dạy học âm nhạc 2

Teaching methods for music 2
	3
	
	
	
	x
	
	
	
	

	65
	PPE2001
	Tâm lý học

Genaral Psychology
	3
	x
	
	
	
	
	
	
	

	66
	PPE2002
	Giáo dục học

Pedagogics (educators)
	4
	
	x
	
	
	
	
	
	

	67
	PPE2028
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm
	3
	
	
	x
	
	
	
	
	

	V.2
	
	Các môn học tự chọn
	4/6
	
	
	
	
	
	
	
	

	68
	PPE2004
	Tâm lý học nghệ thuật

Psychology of Art
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	69
	MUS2084
	Hoạt động ngoài giờ lên lớp
	2
	
	
	
	
	
	x
	
	

	70
	MUS2014
	Thực tế sáng tác
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	M6
	Khối kiến thức thực tập và tốt nghiệp
	13
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI.1
	
	Khối kiến thức thực tập
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	71
	MUS2046
	Thực tập sư phạm 1

Praticum 1
	2


	
	
	
	x
	
	
	
	

	72
	MUS2047
	Thực tập sư phạm 2

Praticum 2
	4
	
	
	
	
	
	
	x
	

	VI.2
	
	Khối kiến thức TN
	7/14
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	MUS2070
	Khóa luận tốt nghiệp

Graduation
	7
	
	
	
	
	
	
	
	x

	74
	MUS2077
	Hoạt động Sư phạm Âm nhạc tổng hợp
	7
	
	
	
	
	
	
	
	x

	
	
	Tổng cộng
	134
	
	
	
	
	
	
	
	


Căn cứ vào tình hình cụ thể, người quản lý đào tạo có thể điều chỉnh kế hoạch đào tạo từng học kỳ một cách hợp lý theo đúng Quy chế.

6.2. Về các môn học tiên quyết:

Trong khi tổ hợp kế hoạch đào tạo của ngành Sư phạm Âm nhạc với kế hoạch chung của toàn trường, cần lưu ý các môn học tiên quyết (đã ghi trong khung chương trình) để việc đăng ký môn học của sinh viên cũng như tổ chức đào tạo được thuận lợi, đúng tiến độ.

6.3. Về các môn học tự chọn

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Âm nhạc được thiết kế gồm các môn học bắt buộc và tự chọn. Căn cứ vào nguyện vọng của sinh viên và khả năng, điều kiện cụ thể của đơn vị, Khoa sẽ định hướng sinh viên trong việc lựa chọn các môn học thuộc nhóm các môn học tự chọn. Việc định hướng này được thực hiện vào đầu năm học. Người quản lý đào tạo cần chú ý điều chỉnh số lượng sinh viên đăng kí lựa chọn mỗi môn học để tránh tổ chức những môn lựa chọn có quá ít người học.

6.4. Chỉ dẫn dành cho cán bộ quản lý đào tạo/cố vấn học tập

Việc lựa chọn, bố trí các môn học cho từng học kỳ được thực hiện dựa trên các nguyên tắc:

- Tổng số tín chỉ trong một học kỳ không vượt quá mức quy định trong Quy chế đào tạo hiện hành.

- Đảm bảo yêu cầu về môn học tiên quyết như đã xác định trong Khung chương trình đào tạo.

- Phù hợp với điều kiện về đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất.

- Phù hợp với kế hoạch đào tạo chung của toàn trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích lũy tín chỉ của sinh viên.

7. Danh mục tài liệu tham khảo cho việc điều chỉnh chương trình đào tạo và xây dựng chuẩn đầu ra

1. Bộ tài liệu tập huấn xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (ngày 12 tháng 1 năm 2012):

· “Chuẩn đầu ra” và một số ngộ nhận phổ biến ở Việt Nam

· Danh sách chuẩn đầu ra theo CDIO của Khoa Công nghệ thông tin

· Blackbox Exercise

· Slide giới thiệu tổng quan ma trận

· Câu hỏi khảo sát giảng viên về điều thông tin ITU

· Khảo sát các bên liên quan về chuẩn đầu ra của Khoa Công nghệ thông tin

· Một số kinh nghiệm xây dựng đề cương môn học theo CDIO

· Những điểm quan yếu của việc đánh giá (Trường ĐH Connecticut 2009)

2. Tài liệu bồi dưỡng Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ, TS. Trần Hữu Hoan, Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội, 2011.

3. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2009. 
4. Khung năng lực cho giáo viên Đông Nam Á.
5. Bộ Giáo dục và Đào tạo, Những vấn đề về phát triển chương trình đào tạo giáo viên (tài liệu tập huấn cán bộ, giảng viên các cơ sở đào tạo giáo viên phổ thông và phát triển chương trình đào tạo), 2015.
6. BM in Music Education: K-12 General Music (484625), 2018-2019 Program Requirements (89 - 92 Credit Hours), School of Music, Bringham Young University, USA.
	
	HIỆU TRƯỞNG

Đào Đăng Phượng


PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Khung năng lực cho giáo viên Đông Nam Á 
	
	B

Giúp học sinh  học 

(Giúp và đánh giá quá trình học tập của học sinh )à hiểu  nộ ) 
	

	Năn

Năng lực chung
g lực chung
	Năng lực khả năng cho phép 
	Chỉ số thành công 

	Nâng cao kiến thức về nội dung mình dạy  (Nâng cao kiến thức về nội dung môn học)
Nâng cao kiến thức về
	Giỏi về nội dung môn mình dạy 
	Biết các lý thuyết, khái niệm và nguyên lý liên quan tới môn mình dạy 

Sử dụng nội dung chính xác trong việc tổ chức và liên kết các lĩnh vực mà mình dạy 

Phối hợp với các giáo viên trong giảng dạy môn học của mình.  

	
	Sử dụng các kiến thức dựa vào nghiên cứu 
	Đọc về các tài liệu nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực môn học của mình

Sử dụng các kết quả nghiên cứu để cập nhật lĩnh vực môn học của mình

	Hiểu được xu hướng giáo dục, chính sách và chương trình giảng dạy

 (Hiểu được xu hướng giáo dục, chính sách và chương trình giảng dạy)
Hiểu được xu hướng giáo dục, chính sách và c
	Tự cập nhật các xu hướng mới trong giáo dục đào tạo 
	Biết những tác động và lợi ích của xu hướng giáo dục mới

Tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin khác và các nghiên cứu gần đây

	
	Nghiên cứu các chính sách và tác động của chúng tới công tác giảng dạy 
	Đọc thêm về các chính sách mới được ban hành hỗ trợ các chương trình và dịch vụ giáo dục

Đánh giá cách áp dụng chính sách và quy trình giáo dục dựa trên nhu cầu và bối cảnh của địa phương

Cung cấp phản hồi về những lợi ích và thách thức trong việc thực hiện các chính sách giáo dục

Áp dụng chính sách thân thiện với trẻ em

	Luôn tự cập nhật  về sự phát triển của địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu 

(Duy trì sự phát triển của địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu)phương, quốc 
	Hiểu cách thực hiện chuuwong trình đào tạo và nội dung môn giảng dạy của mình


	Hiểu được triết lý và mục đích quan trọng của chương trình giảng dạy

Đánh giá trình tự  chuỗi môn học trong và giữa các mức học (cấp Lớp)

Làm việc với đồng nghiệp của mình về sự tiến triển rõ ràng và gắn kết về nội dung môn học trong và giữa các cấp lớp

Sử dụng các phương pháp và cách tiếp cận từ các lĩnh vực kiến thức khác nhau để làm phong phú nội dung chủ đề giảng dạy 

	
	Kiểm tra về những thay đổi mới về môi trường giáo dục 


	Lấy sự phát triển của địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu áp dụng trong các hoạt động và tiết dạy  

Tích hợp bản sắc Đông Nam Á trong tiết dạy 

Tìm hiểu thêm về tương lai của nền giáo dục


	
	GẮN KẾT THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG
(Cam kết của cộng đồng nhà trường )
	

	Hợp tác với cha mẹ học sinh  và người giám hộ

(Tạo nên sự cộng tác với cha mẹ học sinh  và cộng đồng)
	Xây dựng một mạng lưới hỗ trợ của cha mẹ học sinh và người giám hộ
	Mời phụ huynh và người giám hộ đến thăm trường và làm  tình nguyện

Dành thời gian để nắm vững các thành viên trong gia đình học sinh 

Hợp tác với cha mẹ và người giám hộ để làm việc về các vấn đề có liên quan tới học sinh 

	
	 Gắn kết cha mẹ học sinh và người giám hộ để trở thành đối tác trong học tập
	Cho phép cha mẹ và người giám hộ kiểm tra tiến bộ của con mình

Hướng dẫn cha mẹ và người giám hộ  để tạo cho gia đình học sinh là nơi tốt để học tập

 Tạo cho phụ huynh và người giám hộ tham gia vào các hoạt động học tập của con em mình 

Bình tĩnh thảo luận các vấn đề với cha mẹ và người giám hộ vì sự quan tâm tốt nhất  cho con cái họ

Thăm gia đình học sinh khi cần thiết

Phối hợp hoạt động của hội phụ huynh và giáo viên

	Thu hút cộng đồng để giúp học sinh học tốt hơn

(Thúc đẩy  cùng gánh vác  trách nhiệm trong học tập của học sinh)
	Tạo không gian  mở cho cộng đồng
	Tạo uy tín với các đối tác cộng đồng trường học

Sử dụng truyền thông tích cực trong việc thu hút thành viên cộng đồng

Mời các thành viên cộng đồng tham gia các hoạt động trong lớp học

	
	Thiết kế các hoạt động học tập sử dụng điều kiện cộng đồng
	Giúp cho học sinh tham gia vào các hoạt động và sự kiện cộng đồng

Dạy học sinh của tôi kết nối và áp dụng những gì họ học trong cuộc sống hàng ngày

Sử dụng nguồn lực dựa vào cộng đồng để mang lại lợi ích cho học tập của học sinh

Mở rộng  ranh giới của mình về cộng đồng bao gồm địa phương, quốc gia, khu vực và toàn cầu như là các bối cảnh học tập

	Giáo dục trường học và cộng đồng là địa điểm của sự tôn trọng và đa dạng

(Tu dưỡng trau dồi sự tôn trọng và đa dạng trong cộng đồng trường  học ) 
	Chấp nhận điều làm cho con người khác biệt 
	Nhận thức và tìm hiểu tích cực  về văn hoá của người khác

Tự nghiên cứu sự đa dạng văn hoá của bản thân 

Đánh giá con người có sự khác biệt

Thể hiện trí thông minh cảm xúc và xã hội trong việc xử lý sự đa dạng

	
	Luyện tập và tôn trọng trong lớp học
	Trở nên nhạy cảm hơn với nền tảng và cá tính riêng của học sinh

 Luôn luôn quan tâm và tôn trọng đồng nghiệp 

Làm cho học sinh  của mình nhận biết được những nền tảng(kiến thức, quá trình học tyaapj, kinh nghiệm)  khác nhau của những người khác 

Luyện thói quen coi trọng và đánh giá lẫn nhau

Tạo môi trường tự nhiên  chào đón sự khác biệt

Nói và thể hiện bản thân mình mà không có thành kiến

Thể hiện và ủng hộ cho các hành vi bao hàm trong học sinh 


	
	TRỞ THÀNH GIÁO VIÊN GIỎI NHẤT
(Sự xuất sắc cá nhân ) 
	

	Luyện tính tốt nhân văn trong công việc và trong cuộc sống. 

 (Thể hiện các tiêu chuẩn và giá trị đạo đức cao)
	Hãy tốt bụng và có lòng trắc ẩn 

	Thừa nhận và đánh giá  điểm tốt về bản thân và người khác

Mở rộng lòng mình cho người khác khi cần sự giúp đỡ. 

Lắng nghe mà không phán xét đến mối quan tâm học trò và đồng nghiệp 

Hãy luôn biết ơn mọi lúc

	
	Sống  kiên quyết với với những gì là ngay thẳng và có nguyên tắc
	Truyền cảm hứng cho sinh viên và đồng nghiệp của mình bằng  cách hãy là tấm gương tốt 

Sống theo nguyên tắc cao nhấtcủa một người thày 

 Tiến hành công việc của mình  với kỹ năng và phẩm giá ở mọi lúc

Treat others fairly without favoring one over the other

Luôn làm công việc của mình gắn với sở thích của người học 

Đối xử với công bằng giữa các học sinh với nhau. Không có thành kiến người này hơn người kia. 

	
	Nurture my students’ confidence on what they can do and become

Nuôi dưỡng lòng tự tin của học sinh với những gì họ có thể làm và nguyện vọng của họ
	Cảm nhận nhận thức được tình cảm và nhận thức của người học 

Luôn luôn nhạy cảm với nhu cầu học tập của học sinh

Hãy chú ý đến sự đa dạng và độc đáo của sinh viên

Hỗ trợ những cách nuôi dưỡng nguyện vọng và phúc lợi của học sinh

Hỗ trợ học sinh của tôi đạt được thành công mục tiêu học tập

	Biết mình biết người (Phối hợp công việc tốt với những thành viên khác) 
	Tiếp tục phát triển bản thân bằng cách cách hiểu về mình nhiều hơn 
	Biết điểm mạnh của mình và các và các lĩnh vực mạnh của mình

Tự kiểm tra bản thân để trở thành con người tốt hơn và một giáo viên giỏi hơn

Thể hiện những gì mình nghĩ và làm theo những phẩm chất tốt nhất của một nhà sư phạm 

Học hỏi từ phản hồi của người khác

Tin vào bản thân mình 

	
	Trở nên ý thức hơn  và chịu trách nhiệm về những cảm xúc của mình
	Nắm bắt rõ những gì ảnh hưởng đến mình

Hãy bình tĩnh và  điềm tĩnh trong giải quyết xung đột

 Tập những cách có hiệu quả để giảm căng thẳng

Xử lý và  thể hiện cảm xúc của mình một cách cẩn thận và thấu đáo

	
	Nuôi dưỡng mối quan hệ của  mình bằng sự quan tâm và tôn trọng
	Nói, tương tác và lắng nghe  suy nghĩ bày tỏ  của người khác với sự tôn trọng và cởi mở

Củng cố các mối quan hệ tích cực với những người tham gia làm cùng công việc của mình

Duy trì các phản hồi giữa các đồng nghiệp giáo viên 

Thể hiện tôn trọng, tin tưởng và  quan tâm lẫn nhau

	Nắm vững công việc giảng dạy của mình (Luôn phấn đấu phát triển nâng cao  chuyên môn)
	Luôn có niềm đam mê, nhiệt huyêt  giảng dạy 
	Hiểu lý do sâu xa nhất tại sao mình theo đuổi sự nghiệp dạy hoc. 

Thường xuyên suy nghĩ về công việc của mình và tác động của nó.

Tự hào về sự cao quí của nghề dạy học 

Cân bằng công việc với các mặt của đời sống cá nhân 

Tận hưởng niềm vui trong công việc của mình

Chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần của mình

Chấp nhận và tôn trọng nhận xét của người khác về công việc của mình 

	
	Chịu trách nhiệm với sự phát triển nghề nghiệp và cá nhân  mình. 
	Trở  thành người học tập suốt đời.

Xác định các mặt mạnh của mình và phấn đấu trên lĩnh vực đó 

Đặt mục tiêu học tập chuyên nghiệp 

Tham gia nhóm học tập và các chương trình

Làm việc với đồng nghiệp để cải tiến công việc giảng dạy của mình

Tiến hành nghiên cứu hành động để cải thiện thực hành của tôi

Lên kế hoạch sử dụng tốt nhất thời gian và nguồn lực để học một cách hiệu quả
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Fine Arts and Communications, School of Music

For students entering the degree program during the 2018-2019 curricular year.
This is a limited enrollment program requiring departmental admissions approval.

This major is designed to prepare students to teach in public schools. In order to graduate with this major, students are required to complete Utah State Office of Education licensing requirements. To view these requirements go to
http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact Education Student Services, 350 MCKB, 801-422-3426.

Please visit music.byu.edu for information about admissions, or contact the School of Music office (C-550 HFAC, 801-422-8903) for details.

University Core and Graduation Requirements

Suggested Sequence of Courses

University Core Requirements:

Requirements #Classes Hours

Religion Cornerstones

Teachings and Doctrine of The Book of Mormon 1 2.0
Jesus Christ and the Everlasting Gospel 1 2.0
Foundations of the Restoration 1 2.0
The Eternal Family 1 2.0
The Individual and Society
American Heritage 1-2 3-6.0
Global and Cultural Awareness 1 2.0
Skills
First Year Writing 1 3.0
Advanced Written and Oral Communications 1 3.0
Quantitative Reasoning 1 3-4.0
Languages of Learning (Math or Language) 1 3.0
Arts, Letters, and Sciences
Civilization 1 1 3.0
Civilization 2 1 3.0
Arts 1 3.0
Letters 1 3.0
Biological Science 1 3-4.0
Physical Science 1 3.0
Social Science 1 3.0
Core Enrichment: Electives
Religion Electives 3-4 6.0

Open Electives Variable Variable

questions, see faculty advisor.

Graduation Requirements:

Minimum residence hours required 30.0
Minimum hours needed to graduate 120.0

Classes

RELA 275
REL A 250
REL C 225
REL C 200

AHTG 100
recommended
SCED 353*

from approved list
ENGL 313
recommended
from approved list
MUSIC 395*

MUSIC 201
recommended
MUSIC 202
recommended
MUSIC 196*

from approved list

BIO 100 recommended

PHY S 100
recommended

SFL 210 recommended

from approved list
personal choice

* THESE COURSES FILL BOTH UNIVERSITY CORE AND PROGRAM REQUIREMENTS.
For University Core/program questions, contact the advisement center. For career

FRESHMAN YEAR

1st Semester

First-year Writing or American Heritage 3.0
Civilization 1 (MUSIC 201 recommended) 3.0
MUSIC 160R 1.0
Approved Ensemble 1.0
Religion Cornerstone course 2.0
General Education courses, university requirements, and/or

general electives 3.0
Total Hours 13.0
2nd Semester

First-year Writing or American Heritage 3.0
Civilization 2 (MUSIC 202 recommended) 3.0
MUSIC 176 (WSu) 1.0
Religion Cornerstone course 2.0
Approved Ensemble 1.0
General Education courses, university requirements and/or

general electives 3.0
Total Hours 13.0
Spring/Summer

(SP) MUSIC 193, 195, 197 (FSp) 45
(SP) Religion or GE 2-3.0
(SU) MUSIC 194, 196, 198 (WSu) 45
(SP) Religion or GE 2-3.0
Total Hours 13-15.0
SOPHOMORE YEAR

3rd Semester

MUSIC 111R (instrumentalists) or MUSIC 260R (vocalists) 2.0
MUSIC 221 (FSp) 2.0
MUSIC 276 (F) 4.0
MUSIC 293, 295, 297 (FSp) 45
MUSIC 235A (instrumentalists) or 235B (vocalists) 2.0
MUSIC 372A (F) (instrumentalists) 1.0
Approved Ensemble 1.0
Religion Cornerstone course 2.0
Total Hours 17.5-18.5
4th Semester

MUSIC 260R 2.0
MUSIC 277 (W) 3.0
MUSIC 294, 296, 298 (WSu) 45
MUSIC 372B (W) (instrumentalists) 1.0
MUSIC 395 3.0
Approved Ensemble 1.0
Religion elective 2.0
Total Hours 15.5-16.5
Spring/Summer

SCED 350 2.0
Total Hours 2.0

JUNIOR YEAR

5th Semester

MUSIC 249 0.0
MUSIC 260R 2.0
MUSIC 278 (F) 2.0
MUSIC 301 2.0
MUSIC 371A (F) 3.0
MUSIC 373 (instrumentalists) (F) 1.0
MUSIC 375A (instrumentalists) (F) 1.0
Religion Cornerstone course 2.0
General Education course 3.0
Approved Ensemble 1.0
MUSIC 376A (vocalists) 3.0
Total Hours 17-18.0
6th Semester

MUSIC 250R (vocalists) or MUSIC 260R (instrumentalists) 1-2.0
MUSIC 302 2.0
MUSIC 371B 3.0
MUSIC 374 (instrumentalists) 1.0
MUSIC 375B (instrumentalists) 1.0
MUSIC 376A (vocalists) 3.0
Approved Ensemble 1.0
Religion Elective 2.0
General Education courses, university requirements, and/or

general electives 3.0
Total Hours 15.0
SENIOR YEAR

7th Semester

MUSIC 250R (vocalists) 1.0
MUSIC 303 2.0
MUSIC 307 or 308 2.0
MUSIC 363 (F) (vocalists) 3.0
MUSIC 377A (F) (instrumentalists) 3.0
MUSIC 379 2.0
Approved Ensemble 1.0
SCED 353 3.0
General Education course 3.0
Total Hours 16-17.0
8th Semester

MUSIC 476 12.0
Total Hours 12.0










University Core and Graduation Requirements

University Core Requirements:

Requirements #ClassesHoursClasses

Religion Cornerstones

Teachings and Doctrine of The Book of Mormon 1 2.0REL A 275

Jesus Christ and the Everlasting Gospel 1 2.0REL A 250

Foundations of the Restoration 1 2.0REL C 225

The Eternal Family 1 2.0REL C 200

The Individual and Society

American Heritage 1-2 3-6.0A HTG 100
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Global and Cultural Awareness 1 2.0SC ED 353*
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First Year Writing 1 3.0from approved list

Advanced Written and Oral Communications 1 3.0ENGL 313
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Quantitative Reasoning 1 3-4.0from approved list

Languages of Learning (Math or Language) 1 3.0MUSIC 395*

Arts, Letters, and Sciences

Civilization 1 1 3.0MUSIC 201

recommended

Civilization 2 1 3.0MUSIC 202

recommended

Arts 1 3.0MUSIC 196*

Letters 1 3.0from approved list

Biological Science 1 3-4.0BIO 100 recommended

Physical Science 1 3.0PHY S 100

recommended

Social Science 1 3.0SFL 210 recommended

Core Enrichment: Electives

Religion Electives 3-4 6.0from approved list

Open Electives VariableVariablepersonal choice

* THESE COURSES FILL BOTH UNIVERSITY CORE AND PROGRAM REQUIREMENTS.

For University Core/program questions, contact the advisement center. For career

questions, see faculty advisor.

 

Graduation Requirements:

Minimum residence hours required 30.0

Minimum hours needed to graduate 120.0
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First-year Writing or American Heritage 3.0

Civilization 1 (MUSIC 201 recommended) 3.0

MUSIC 160R 1.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

General Education courses, university requirements, and/or

general electives 3.0

First-year Writing or American Heritage 3.0

Civilization 2 (MUSIC 202 recommended) 3.0

MUSIC 176 (WSu) 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

Approved Ensemble 1.0

General Education courses, university requirements and/or

general electives 3.0

(SP) MUSIC 193, 195, 197 (FSp) 4.5

(SP) Religion or GE 2-3.0

(SU) MUSIC 194, 196, 198 (WSu) 4.5

(SP) Religion or GE 2-3.0

MUSIC 111R (instrumentalists) or MUSIC 260R (vocalists) 2.0

MUSIC 221 (FSp) 2.0

MUSIC 276 (F) 4.0

MUSIC 293, 295, 297 (FSp) 4.5

MUSIC 235A (instrumentalists) or 235B (vocalists) 2.0

MUSIC 372A (F) (instrumentalists) 1.0
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Religion Cornerstone course 2.0

MUSIC 260R 2.0

MUSIC 277 (W) 3.0

MUSIC 294, 296, 298 (WSu) 4.5

MUSIC 372B (W) (instrumentalists) 1.0

MUSIC 395 3.0

Approved Ensemble 1.0

Religion elective 2.0

SC ED 350 2.0

MUSIC 249 0.0

MUSIC 260R 2.0

MUSIC 278 (F) 2.0

MUSIC 301 2.0

MUSIC 371A (F) 3.0

MUSIC 373 (instrumentalists) (F) 1.0

MUSIC 375A (instrumentalists) (F) 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

General Education course 3.0

Approved Ensemble 1.0

MUSIC 376A (vocalists) 3.0

MUSIC 250R (vocalists) or MUSIC 260R (instrumentalists) 1-2.0

MUSIC 302 2.0

MUSIC 371B 3.0

MUSIC 374 (instrumentalists) 1.0

MUSIC 375B (instrumentalists) 1.0

MUSIC 376A (vocalists) 3.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Elective 2.0

General Education courses, university requirements, and/or

general electives 3.0

MUSIC 250R (vocalists) 1.0

MUSIC 303 2.0

MUSIC 307 or 308 2.0

MUSIC 363 (F) (vocalists) 3.0

MUSIC 377A (F) (instrumentalists) 3.0

MUSIC 379 2.0

Approved Ensemble 1.0

SC ED 353 3.0

General Education course 3.0

MUSIC 476 12.0


[image: image18.emf]BM in Music Education: K-12 General Music (484625)

2018-2019

APPROVED ENSEMBLES:
Category 1: Approved Large Ensembles

Music 312R: Men's Chorus

Music 313R: Women's Chorus

Music 314R: Concert Choir

Music 315R: University Singers
Music 325R: Symphonic Band

Music 326R: Wind Symphony

Music 337R: Symphony Orchestra
Music 338R: Philharmonic Orchestra
Music 311R: (FW) Evening Section

AURAL SKILLS EXAM AND PIANO PROFICIENCY:

Students are required to take an aural skills examination and
may take it in one of three ways: (1) in a group, at admissions
auditions on the last Saturday of January, (2) individually, at
the BYU Testing Center (call 801-422-6147 to schedule times), or
(3) individually by proctor at other locations (call the School of
Music office to arrange). Students may take the exam as many
times as desired to improve their score, but may not enroll in
theory core courses (Music 193, 195, 197) until the exam is
passed. Students who receive a score of 4 or 5 on the aural part
of the AP music exam are exempt from this exam.

Students who do not have a keyboard emphasis (piano or
organ) must complete the piano proficiency by the end of the
sophomore year. Students can fulfill the piano proficiency by
(1) taking one or both of Music 221, 222 or by (2) taking the
piano proficiency exam (call the School of Music for more
details).

THE DISCIPLINE:

The School of Music celebrates musical artistry and
understanding as core elements of the human experience,
crucial components of a liberal education, and central aspects
of a spiritual life. In the School of Music, students learn self-
expression and self-discipline through rigorous practice and
passionate performance. They develop an acute sensitivity for
collaboration and artistic cooperation through intensive
ensemble work. In the study of music theory and history,
students learn to hear and appreciate various musical
languages, distinguish nuances of style, and discern the
connections between musical developments and their cultural
contexts. Students learn in a variety of situations: private
lessons, small seminars, multimedia labs,

ensembles, recitals, and lectures. They are encouraged to
participate actively in the vibrant musical environment of the
School of Music by attending concerts, lectures, and
workshops, and by contributing to the student culture of
independently motivated artistic engagement. These
experiences foster a holistic approach that embraces academic
rigor, artistic intuition, creative ambition, physical grace, and
expressive eloquence. In pursuit of the University’s

spiritual aims, students learn the divinity inherent in creativity
and the devotion expressed by the nurturing of one’s craft.

CAREER OPPORTUNITIES:

The School of Music leads its students toward careers in
performance, studio teaching, music education, creating and
managing music projects for the media, recording and sound
technology, arts management, music journalism, composition,
and other music-related professions. Because the music
curriculum is rigorous, it is also an excellent pre-professional
course of study for those interested in fields as diverse as law,
business, library science, or medicine.

Whatever degrees one obtains, however, an education in music
pertains not only to earning a living through the art but also
using the art to enhance one’s satisfaction and joy in living.

BA, BFA, BM, MA and MM degrees are available.
FACULTY:

The music faculty includes active performers, composers,
music educators, conductors, theorists, historians, and media
specialists who have chosen to mentor the next generation of
musicians. They remain involved in their areas of specialization
and are anxious to share the learning experience with students
entrusted to their care. Many of the faculty have received
prestigious recognition for their teaching scholarship,
performance, composition, directing, or producing. The School
of Music has a full-time faculty of 50, a part-time faculty of 49,
and a full-time staff of 13, all uniquely qualified to serve the
needs of a diverse body of students.

FACILITIES:

The department is housed in the Harris Fine Arts Center, a
comprehensive fine arts complex that includes five theaters,
two large rehearsal rooms, practice space, classrooms, two
piano labs, a multitrack

automated digital recording studio, and electronic music
studios. Additional large rehearsal spaces and teaching studios
for music dance theater students are found in the Richards
Building.

PROFESSIONAL EDUCATION REQUIREMENTS:

Please see Education Student Services (350 MCKB) for
application procedures, deadlines, packets, etc.

MAP DISCLAIMER

While every reasonable effort is made to ensure accuracy, there
are some student populations that could have exceptions to
listed requirements. Please refer to the university catalog and
your college advisement center/department for complete
guidelines.

DEPARTMENT INFORMATION

School of Music

C-550 Harris Fine Arts Center
Brigham Young University
Provo, UT 84602

Telephone: 801-422-8903
Email: music@byu.edu
Website: music.byu.edu

ADVISEMENT CENTER INFORMATION

College of Fine Arts & Communications Advisement Center
D-444 Harris Fine Arts Center

Brigham Young University

Provo, UT 84602

Telephone: 801-422-3777

Email: cfacadvise@byu.edu

Website: cfacadvise.byu.edu
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2018-2019 Program Requirements (89 - 92 Credit Hours)

For students accepted into the major after August 1, 2014, grades below C
in any required coursework in a teaching major or teaching minor will not
be accepted. Teacher candidates must maintain a total GPA of 3.0 or higher
throughout the program and to qualify for student teaching. For details on
admission and retention requirements for teaching majors and teaching
minors, see Educator Preparation Program (EPP) Requirements in the
Undergraduate Catalog.
REQUIREMENT 1 Complete 1 course
PROFICIENCY REQUIREMENTS: PRESENT A JURIED RECITAL (MUSIC 249) IN
THE LAST SEMESTER OF PRIVATE INSTRUCTION. STUDENTS MUST PREPARE
AMINIMUM OF 18 MINUTES OF MUSIC TO BE PERFORMED IN A FORMAL
PUBLIC RECITAL. STUDENTS WILL SCHEDULE A JOINT RECITAL IN GROUPS
OF THREE OR FEWER.
MUSIC 249 - Sophomore Recital 0.0

REQUIREMENT 2 Complete 13 courses
LOWER-DIVISION MUSIC CORE COURSES:

MUSIC 193 - Aural Skills 1 1.0
MUSIC 194 - Aural Skills 2 1.0
MUSIC 195 - Music Theory 1 3.0
*MUSIC 196 - Music Theory 2 3.0
MUSIC 197 - Sight Singing 1 0.5
MUSIC 198 - Sight Singing 2 0.5
MUSIC 221 - Functional Piano Skills 1 2.0
MUSIC 293 - Aural Skills 3 1.0
MUSIC 294 - Aural Skills 4 1.0
MUSIC 295 - Music Theory 3 3.0
MUSIC 296 - Music Theory 4 3.0
MUSIC 297 - Sight Singing 3 0.5
MUSIC 298 - Sight Singing 4 0.5

REQUIREMENT 3 Complete 1 option
OPTION 3.1 Complete 1 course

INSTRUMENTALISTS:
MUSIC 235A - Instrumental Conducting Techniques 2.0
OPTION 3.2 Complete 1 course
VOCALISTS:
MUSIC 235B - Choral Conducting Techniques 2.0

REQUIREMENT 4 Complete 1 option

OPTION 4.1 Complete 2 groups
INSTRUMENTALISTS:

GROUP 4.1.1 Complete 2.0 hours from the following course(s)

MUSIC 111R - Basic Vocal Skills 2.0
You may take up to 2 credit hours.
MUSIC 260R - Performance Instruction: Voice 2.0v

You may take up to 2 credit hours.
GROUP 4.1.2 Complete 6.0 hours from the following course(s)
MUSIC 260R - Performance Instruction 2.0v
You may take up to 6 credit hours.

OPTION 4.2 Complete 8.0 hours from the following course(s)
VOCALISTS:

MUSIC 250R - Performance Study 1.0v
You may take up to 8 credit hours.
MUSIC 260R - Performance Instruction 2.0v

You may take up to 8 credit hours.

REQUIREMENT 5

Complete at least one hour of approved large ensemble each semester for
seven semesters. Piano and vocal majors participate in choral ensembles,
including at least 1 semester in Music 311R, University Choral (Dr.
Broomhead's section). Instrumental majors participate in 6 semesters of the
appropriate instrumental ensembles, and at least 1 semester in Music 311R,
University Chorale (Dr. Broomhead's section).

REQUIREMENT 6 Complete 4 courses

UPPER-DIVISION MUSIC CORE COURSES:

MUSIC 301 - Survey of Music Literature 1 2.0
MUSIC 302 - Survey of Music Literature 2 2.0
MUSIC 303 - Survey of Music Literature 3 2.0
*MUSIC 395 - Form and Analysis 3.0
REQUIREMENT 7 Complete 1 course
MUSIC 307 - World Music 2.0
MUSIC 308 - History of Jazz 2.0
REQUIREMENT 8 Complete 5 courses
MUSIC 176 - Careers in Music Education 1.0
MUSIC 277 - Elementary General Music Methods 3.0
MUSIC 278 - Secondary General Music Methods 2.0
MUSIC 371A - Elementary Practicum A 3.0
MUSIC 371B - Elementary Practicum B 3.0

REQUIREMENT 9 Complete 1 option

OPTION 9.1 Complete 7 courses
INSTRUMENTALISTS:

MUSIC 372A - Woodwind Workshop
MUSIC 372B - Woodwind Workshop
MUSIC 373 - Brass Workshop
MUSIC 374 - Percussion Workshop
MUSIC 375A - String Workshop
MUSIC 375B - String Workshop
MUSIC 377A - Instrumental Practicum
OPTION 9.2 Complete 2 courses
VOCALISTS:
MUSIC 363 - Vocal Pedagogy
MUSIC 376A - Choral Practicum

REQUIREMENT 10 Complete 2 options
PROFESSIONAL EDUCATION COMPONENT

OPTION 10.1 Complete 4 courses

NOTE: FBI FINGERPRINT AND BACKGROUND CLEARANCE MUST BE
COMPLETED PRIOR TO ENROLLMENT IN MUSIC 276.

MUSIC 276 - Exploration of Music Teaching

MUSIC 379 - Pre-Student Teaching

SC ED 350 - Adolescent Development in an Education Context

*SC ED 353 - Multicultural Education for Secondary Education

OPTION 10.2 Complete 12.0 hours from the following course(s)
MUSIC 476 - Secondary Student Teaching

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0

3.0
3.0

4.0
2.0
2.0
3.0

12.0

Note: All professional education courses (above) and Music 260R and 363

credit hours must be completed before student teaching (Music 476).

RECOMMENDED Complete 8 courses
THE FOLLOWING COURSES ARE STRONGLY RECOMMENDED:
EL ED 340- Children's Literature
MUSIC 363 - Vocal Pedagogy
MUSIC 372A - Woodwind Workshop
MUSIC 373 - Brass Workshop
MUSIC 375A - String Workshop
MUSIC 468 - Jazz Pedagogy
MUSIC 482 - Choral Arranging
SFL 210 - Human Development

3.0
3.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.0
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Fine Arts and Communications, School of Music

For students entering the degree program during the 2018-2019 curricular year.

This is a limited enrollment program requiring departmental admissions approval. Audition required.

This major is designed to prepare students to teach in public schools. In order to graduate with this major, students are required to complete Utah State Office of Education licensing requirements. To view these requirements go to
http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact Education Student Services, 350 MCKB, 801-422-3426.

Please visit music.byu.edu for information about admissions, or contact the School of Music office (C-550 HFAC, 801-422-8903) for details.

University Core and Graduation Requirements Suggested Sequence of Courses
University Core Requirements:
Yy q FRESHMAN YEAR JUNIOR YEAR

Requirements #Classes Hours Classes st Semester . . Sth Semester
. First-year Writing or American Heritage 3.0 MUSIC 260R 2.0
Religion Cornerstones Civilization 1 (MUSIC 201 recommended) 3.0 MUSIC 301 2.0
Teachings and Doctrine of The Book of Mormon 1 2.0 RELA275 Qu;;n(t:itative reasoning (if needed) 3.0 MU:'E 307 0'(' 3;08 2.0
. . MUSIC 160R 1.0 MUSIC 376A (F 3.0
Jesus Ch'rlst and the EverlasFlng Gospel 1 2.0 RELA250 Approved Ensemble 10 Approved Ensemble 1.0
Foundations of the Restoration 1 2.0 RELC225 Religion Cornerstone course 2.0 Religion Cornerstone course 2.0
The Eternal Family 1 2.0 RELC200 Total Hours 13.0 Religion elective 2.0
The Individual and Society 2nd Semester Total Hours 14.0

American Heritage 12 360 AHTG 100 F{rs.tjyez?r Writing or American Heritage 3.0 6th Semester
recommended Civilization 2 (MUSIC 202 recommended) 3.0 MUSIC 249 0.0
Letters 3.0 MUSIC 260R 2.0
Global and Cultural Awareness 1 2.0 SCED353* MUSIC 176 (WSu) 1.0 MUSIC 302 2.0
Skills Approved Ensemble 1.0 MUSIC 374 (W) 1.0
. . . Religion Cornerstone course 2.0 MUSIC 376B (W) 3.0
First Year anmg o 1 3.0 from approved list Total Hours 13.0 Approved Ensemble 1.0
Advanced Written and Oral Communications 1 3.0 ENGL311 Sprine/s Advanced Written and Oral Communication 3.0

recommended Spring/Summer S )

o ' ' (SP) MUSIC 193, 195, 197 (FSp) 45 MUSIC 278 or Religion elective 2.0
Quantitative Reasoning 1 3-4.0 from approved list (SP) Religion or GE 23.0 Total Hours 14.0
Languages of Learning (Math or Language) 1 3.0 MUSIC395* (SU) MUSIC 194, 196, 198 4.5 Spring/Summer

Arts, Letters, and Sciences (SU) Religion or GE 2-3.0 SCED 350 2.0
Civilization 1 1 3.0 MUSIC 201 Total Hours 13-15.0 SCED 353 3.0
ivilization .
recommended SOPHOMORE YEAR Total Hours 5.0
L 3rd Semester SENIOR YEAR
Civilization 2 1 3.0 MUSIC202 MUSIC 221 (FSp) 2.0 7th Semester
recommended MUSIC 276 4.0 MUSIC 303 2.0
Arts 1 3.0 MUSIC 196* MUSIC 260R 2.0 MUSIC 311R (Dr. Broomhead's section) 1.0
Letters 1 3.0 from approved list MUSIC 293, 295, 297 (FSp) 45 MUSIC 363 3.0
Biological Science 1 3-4.0 BIO 100 recommended Ap’?@ved Ensemble Lo MU$IC 37.9 . 20
. ] Religion Cornerstone course 2.0 Social Science elective 3.0
Physical Science 1 3.0 PHYS100 Total Hours 15.5 Religion elective or MUSIC 278 2.0
recommended 4th Semester Religion elective 2.0
Social Science 1 3.0 SFL 210 recommended MUSIC 2358 2.0 Total Hours 15.0
Core Enrichment: Electives MUSIC 260R 2.0 8th Semester
. ) ) MUSIC 277 (W) 3.0 MUSIC 476 12.0
Religion El(?ct|ves A 3-4 . 6.0 from approve?d list MUSIC 294, 296, 298 (WSu) 45 MUSIC 482 (W) 1.0
Open Electives Variable Variable personal choice MUSIC 395 3.0 Total Hours 13.0
Approved Ensemble 1.0
* THESE COURSES FILL BOTH UNIVERSITY CORE AND PROGRAM REQUIREMENTS. Total Hours 15.5
For University Core/program questions, contact the advisement center. For career
questions, see faculty advisor.
Note: Upper-class and transfer students should plan on 4-6 semesters (including spring and
summer) to complete the education emphasis in the prescribed order.
Graduation Requirements:
Minimum residence hours required 30.0
Minimum hours needed to graduate 120.0










University Core and Graduation Requirements

University Core Requirements:

Requirements #ClassesHoursClasses

Religion Cornerstones

Teachings and Doctrine of The Book of Mormon 1 2.0REL A 275

Jesus Christ and the Everlasting Gospel 1 2.0REL A 250

Foundations of the Restoration 1 2.0REL C 225

The Eternal Family 1 2.0REL C 200

The Individual and Society

American Heritage 1-2 3-6.0A HTG 100

recommended

Global and Cultural Awareness 1 2.0SC ED 353*

Skills

First Year Writing 1 3.0from approved list

Advanced Written and Oral Communications 1 3.0ENGL 311

recommended

Quantitative Reasoning 1 3-4.0from approved list

Languages of Learning (Math or Language) 1 3.0MUSIC 395*

Arts, Letters, and Sciences

Civilization 1 1 3.0MUSIC 201

recommended

Civilization 2 1 3.0MUSIC 202

recommended

Arts 1 3.0MUSIC 196*

Letters 1 3.0from approved list

Biological Science 1 3-4.0BIO 100 recommended

Physical Science 1 3.0PHY S 100

recommended

Social Science 1 3.0SFL 210 recommended

Core Enrichment: Electives

Religion Electives 3-4 6.0from approved list

Open Electives VariableVariablepersonal choice

* THESE COURSES FILL BOTH UNIVERSITY CORE AND PROGRAM REQUIREMENTS.

For University Core/program questions, contact the advisement center. For career

questions, see faculty advisor.

Note: Upper-class and transfer students should plan on 4-6 semesters (including spring and

summer) to complete the education emphasis in the prescribed order.

Graduation Requirements:

Minimum residence hours required 30.0

Minimum hours needed to graduate 120.0

13.0

13.0

13-15.0

15.5

15.5

FRESHMAN YEAR

1st Semester

Total Hours

2nd Semester

Total Hours

Spring/Summer

Total Hours

SOPHOMORE YEAR

3rd Semester

Total Hours

4th Semester

Total Hours

14.0

14.0

5.0

15.0

13.0

JUNIOR YEAR

5th Semester

Total Hours

6th Semester

Total Hours

Spring/Summer

Total Hours

SENIOR YEAR

7th Semester

Total Hours

8th Semester

Total Hours

Suggested Sequence of Courses

BM in Music Education: K-12 Choral (484631) MAP Sheet

Fine Arts and Communications, School of Music

For students entering the degree program during the 2018-2019 curricular year.

This is a limited enrollment program requiring departmental admissions approval. Audition required.

This major is designed to prepare students to teach in public schools. In order to graduate with this major, students are required to complete Utah State Office of Education licensing requirements. To view these requirements go to

http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact Education Student Services, 350 MCKB, 801-422-3426.

Please visit music.byu.edu for information about admissions, or contact the School of Music office (C-550 HFAC, 801-422-8903) for details.

First-year Writing or American Heritage 3.0

Civilization 1 (MUSIC 201 recommended) 3.0

Quantitative reasoning (if needed) 3.0

MUSIC 160R 1.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

First-year Writing or American Heritage 3.0

Civilization 2 (MUSIC 202 recommended) 3.0

Letters 3.0

MUSIC 176 (WSu) 1.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

(SP) MUSIC 193, 195, 197 (FSp) 4.5

(SP) Religion or GE 2-3.0

(SU) MUSIC 194, 196, 198 4.5

(SU) Religion or GE 2-3.0

MUSIC 221 (FSp) 2.0

MUSIC 276 4.0

MUSIC 260R 2.0

MUSIC 293, 295, 297 (FSp) 4.5

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

MUSIC 235B 2.0

MUSIC 260R 2.0

MUSIC 277 (W) 3.0

MUSIC 294, 296, 298 (WSu) 4.5

MUSIC 395 3.0

Approved Ensemble 1.0

MUSIC 260R 2.0

MUSIC 301 2.0

MUSIC 307 or 308 2.0

MUSIC 376A (F) 3.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

Religion elective 2.0

MUSIC 249 0.0

MUSIC 260R 2.0

MUSIC 302 2.0

MUSIC 374 (W) 1.0

MUSIC 376B (W) 3.0

Approved Ensemble 1.0

Advanced Written and Oral Communication 3.0

MUSIC 278 or Religion elective 2.0

SC ED 350 2.0

SC ED 353 3.0

MUSIC 303 2.0

MUSIC 311R (Dr. Broomhead's section) 1.0

MUSIC 363 3.0

MUSIC 379 2.0

Social Science elective 3.0

Religion elective or MUSIC 278 2.0

Religion elective 2.0

MUSIC 476 12.0

MUSIC 482 (W) 1.0
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2018-2019 Program Requirements (88 Credit Hours)

This major is designed to prepare students to teach in
public schools. In order to graduate with this major,
students are required to complete Utah State Office of
Education licensing requirements. To view these
requirements go to
http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact
Education Student Services, 350 MCKB, (801) 422-3426.

For students accepted into the major after August 1, 2014, grades below C
in any required coursework in a teaching major or teaching minor will not
be accepted. Teacher candidates must maintain a total GPA of 3.0 or higher
throughout the program and to qualify for student teaching. For details on
admission and retention requirements for teaching majors and teaching
minors, see Educator Preparation Program (EPP) Requirements in the
Undergraduate Catalog.

REQUIREMENT 1 Complete 1 course

PROFICIENCY REQUIREMENTS: PRESENT A JURIED RECITAL (MUSIC 249) IN

THE LAST SEMESTER OF PRIVATE INSTRUCTION. STUDENTS MUST PREPARE
A MINIMUM OF 18 MINUTES OF MUSIC TO BE PERFORMED IN A FORMAL

PUBLIC RECITAL. STUDENTS WILL SCHEDULE A JOINT RECITAL IN GROUPS

OF THREE OR FEWER.

MUSIC 249 - Sophomore Recital 0.0

REQUIREMENT 2 Complete 14 courses

LOWER-DIVISION MUSIC CORE COURSES:

MUSIC 193 - Aural Skills 1 1.0
MUSIC 194 - Aural Skills 2 1.0
MUSIC 195 - Music Theory 1 3.0
*MUSIC 196 - Music Theory 2 3.0
MUSIC 197 - Sight Singing 1 0.5
MUSIC 198 - Sight Singing 2 0.5
MUSIC 221 - Functional Piano Skills 1 2.0
MUSIC 235B - Choral Conducting Techniques 2.0
MUSIC 293 - Aural Skills 3 1.0
MUSIC 294 - Aural Skills 4 1.0
MUSIC 295 - Music Theory 3 3.0
MUSIC 296 - Music Theory 4 3.0
MUSIC 297 - Sight Singing 3 0.5
MUSIC 298 - Sight Singing 4 0.5

REQUIREMENT 3 Complete 1 option

OPTION 3.1 Complete 8.0 hours from the following course(s)
COMPLETE EIGHT HOURS OF LESSONS FROM THE FOLLOWING:

MUSIC 250R - Performance Study: Voice 1.0v
You may take up to 8 credit hours.
MUSIC 260R - Performance Instruction: Voice 2.0v

You may take up to 8 credit hours.
Note: Voice lessons are required during each semester in the major, with

no more than one semester exception (excluding the semester in which
student teaching is completed).

REQUIREMENT 4

Music education majors must enroll in at least 1 hour of approved large
ensemble each semester for seven semesters within student's area of
specialization. At least 1 hour must be the Music 311R evening section.
REQUIREMENT 5 Complete 4 courses

UPPER-DIVISION MUSIC CORE COURSES:

MUSIC 301 - Survey of Music Literature 1 2.0
MUSIC 302 - Survey of Music Literature 2 2.0
MUSIC 303 - Survey of Music Literature 3 2.0
*MUSIC 395 - Form and Analysis 3.0
REQUIREMENT 6 Complete 1 course
MUSIC 307 - World Music 2.0
MUSIC 308 - History of Jazz 2.0
REQUIREMENT 7 Complete 8 courses
MUSIC 176 - Careers in Music Education 1.0
MUSIC 277 - Elementary General Music Methods 3.0
MUSIC 278 - Secondary General Music Methods 2.0
MUSIC 363 - Vocal Pedagogy 3.0
MUSIC 374 - Percussion Workshop 1.0
MUSIC 376A - Choral Practicum 3.0
MUSIC 376B - Choral Practicum 3.0
MUSIC 482 - Choral Arranging 1.0

REQUIREMENT 8 Complete 2 options
PROFESSIONAL EDUCATION COMPONENT:

Licensure requirements: Contact the Education Advisement Center, 350
MCKB, 422-3426, to schedule the final interview to clear your application
for the secondary teaching license. You should be registered for your last
semester at BYU prior to the scheduled appointment.
OPTION 8.1 Complete 4 courses
NOTE: FBI FINGERPRINT AND BACKGROUND CLEARANCE MUST BE
COMPLETED PRIOR TO ENROLLING IN MUSIC 276.

MUSIC 276 - Exploration of Music Teaching 4.0
MUSIC 379 - Pre-Student Teaching 2.0
SC ED 350 - Adolescent Development in an Education Context 2.0
*SC ED 353 - Multicultural Education for Secondary Education 3.0

OPTION 8.2 Complete 12.0 hours from the following course(s)
NOTE: ALL PROFESSIONAL EDUCATION COURSES (ABOVE) AND MUSIC
260R AND 363 CREDITS MUST BE COMPLETED BEFORE STUDENT
TEACHING (MUSIC 476).

MUSIC 476 - Secondary Student Teaching 12.0

Student teachers/interns must complete three forms in their LiveText
accounts (PIBS, CDS, FED) and attach their TWS to the LiveText account
for their program. All four must be completed to be cleared for
graduation.

APPROVED ENSEMBLES:
Category 1: Approved Large Ensembles

Music 312R: Men's Chorus

Music 313R: Women's Chorus

Music 314R: Concert Choir

Music 315R: University Singers
Music 325R: Symphonic Band

Music 326R: Wind Symphony

Music 337R: Symphony Orchestra
Music 338R: Philharmonic Orchestra
Music 311R: (FW) Evening Section

AURAL SKILLS EXAM AND PIANO PROFICIENCY:

Students are required to take an aural skills examination and
may take it in one of three ways: (1) in a group, at admissions
auditions on the last Saturday of January, (2) individually, at
the BYU Testing Center (call 801-422-6147 to schedule times), or
(3) individually by proctor at other locations (call the School of
Music office to arrange). Students may take the exam as many
times as desired to improve their score, but may not enrollin
theory core courses (Music 193, 195, 197) until the exam is
passed. Students who receive a score of 4 or 5 on the aural part
of the AP music exam are exempt from this exam.

Students who do not have a keyboard emphasis (piano or
organ) must complete the piano proficiency by the end of the
sophomore year. Students can fulfill the piano proficiency by
(1) taking one or both of Music 221, 222 or by (2) taking the
piano proficiency exam (call the School of Music for more
details).

THE DISCIPLINE:

The School of Music celebrates musical artistry and
understanding as core elements of the human experience,
crucial components of a liberal education, and central aspects
of a spiritual life.
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In the School of Music, students learn self-expression and self-
discipline through rigorous practice and passionate
performance. They develop an acute sensitivity for
collaboration and artistic cooperation through intensive
ensemble work. In the study of music theory and history,
students learn to hear and appreciate various musical
languages, distinguish nuances of style, and discern the
connections between musical developments and their cultural
contexts.

Students learn in a variety of situations: private lessons, small
seminars, multimedia labs, ensembles, recitals, and lectures.
They are encouraged to participate actively in the vibrant
musical environment of the School of Music by attending
concerts, lectures, and workshops, and by contributing to the
student culture of independently motivated artistic
engagement. These experiences foster a holistic approach that
embraces academic rigor, artistic intuition, creative ambition,
physical grace, and expressive eloquence.

In pursuit of the University’s spiritual aims, students learn the
divinity inherent in creativity and the devotion expressed by the
nurturing of one’s craft.

CAREER OPPORTUNITIES:

The School of Music leads its students toward careers in
performance, studio teaching, music education, creating and
managing music projects for the media, recording and sound
technology, arts management, music journalism, composition,
music therapy, and other music- related professions. Because
the music curriculum is rigorous, it is also an excellent pre-
professional course of study for those interested in fields as
diverse as law, business, library science, or medicine. Whatever
degrees one obtains, however, an education in music pertains
not only to earning a living through the art but also using the
art to enhance one’s satisfaction and joy in living.

BA, BFA, BM, MA, and MM degrees are available.
FACULTY:

The music faculty includes active performers, composers,
music educators, conductors, theorists, historians, and media
specialists who have chosen to mentor the next generation of
musicians.

They remain involved in their areas of specialization and are
anxious to share the learning experience with students
entrusted to their care. Many of the faculty have received
prestigious recognition for their teaching scholarship,
performance, composition, directing, or producing. The School
of Music has a full-time faculty of 50, a part-time faculty of 49,
and a full-time staff of 13, all uniquely qualified to serve the
needs of a diverse body of students.

FACILITIES:

The department is housed in the Harris Fine Arts Center, a
comprehensive fine arts complex that includes five theaters,
two large rehearsal rooms, practice space, classrooms, two
piano labs, a multitrack automated digital recording studio,
and electronic music studios. Additional large rehearsal spaces
and teaching studios for music dance theater students are
found in the Richards Building.

PROFICIENCY REQUIREMENTS:

All professional education courses (below) and Music 260R, 262,
263, and 363 credits must be completed before student
teaching (Sc Ed 476R). Twenty minutes of solo performance
time and ten minutes of chamber music performance time are
required, which may be accomplished through master classes,
recitals, juries, or in-class performances in Sc Ed 276R and
476R. Students opting for a juried recital must register for Music
349R.

MAP DISCLAIMER

While every reasonable effort is made to ensure accuracy, there
are some student populations that could have exceptions to
listed requirements. Please refer to the university catalog and
your college advisement center/department for complete
guidelines.

DEPARTMENT INFORMATION

School of Music

C-550 Harris Fine Arts Center

Brigham Young University, Provo, UT 84602
Telephone: 801-422-8903

Email: music@byu.edu

Website: music.byu.edu

ADVISEMENT CENTER INFORMATION

College of Fine Arts & Communications Advisement Center
D-444 Harris Fine Arts Center

Brigham Young University

Provo, UT 84602

Telephone: 801-422-3777

Email: cfacadvise@byu.edu

Website: cfacadvise.byu.edu
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Fine Arts and Communications, School of Music

For students entering the degree program during the 2018-2019 curricular year.
This is a limited enrollment program requiring departmental admissions approval.
This major is designed to prepare students to teach in public schools. In order to graduate with this major, students are required to complete Utah State Office of Education licensing requirements. To view these requirements go to

http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact Education Student Services, 350 MCKB, 801-422-3426.

Please visit music.byu.edu for information about admissions, or contact the School of Music office (C-550 HFAC, 801-422-8903) for details.

University Core and Graduation Requirements

Suggested Sequence of Courses

University Core Requirements:

Requirements #Classes Hours

Religion Cornerstones

Teachings and Doctrine of The Book of Mormon 1 2.0
Jesus Christ and the Everlasting Gospel 1 2.0
Foundations of the Restoration 1 2.0
The Eternal Family 1 2.0
The Individual and Society
American Heritage 1-2 3-6.0
Global and Cultural Awareness 1 2.0
Skills
First Year Writing 1 3.0
Advanced Written and Oral Communications 1 3.0
Quantitative Reasoning 0-1 0-3.0
Languages of Learning (Math or Language) 1 3.0
Arts, Letters, and Sciences
Civilization 1 1 3.0
Civilization 2 1 3.0
Arts 1 3.0
Letters 1 3.0
Biological Science 1 3-4.0
Physical Science 1-2 3-7.0
Social Science 1 3.0

Core Enrichment: Electives

Religion Electives 3-4 6.0

Open Electives Variable Variable

questions, see faculty advisor.

Graduation Requirements:

Minimum residence hours required 30.0
Minimum hours needed to graduate 120.0

Classes

RELA 275
REL A 250
REL C 225
REL C 200

AHTG 100
recommended
SCED 353*

from approved list
ENGL 313
recommended
from approved list
MUSIC 395*

MUSIC 201
recommended

MUSIC 202
recommended

MUSIC 196*
from approved list
BIO 100 recommended

PHY S 100
recommended

SFL 210 recommended

from approved list
personal choice

* THESE COURSES FILL BOTH UNIVERSITY CORE AND PROGRAM REQUIREMENTS.
For University Core/program questions, contact the advisement center. For career

FRESHMAN YEAR

1st Semester

First-year Writing or American Heritage
Civilization 1 (MUSIC 201 recommended)
MUSIC 193, 195, 197 (FSp)

MUSIC 260R (FWSp)

Approved Ensemble

Religion Cornerstone course

Total Hours

2nd Semester

First-year Writing or American Heritage
Civilization 2 (MUSIC 202 recommended)
MUSIC 176 (WSu)

MUSIC 194, 196, 198 (WSu)

MUSIC 235A

MUSIC 260R

Approved Ensemble

Total Hours

Spring/Summer
General Education courses
Total Hours

Admission to the Music Education program after successful
application during Music 176.

SOPHOMORE YEAR

3rd Semester

MUSIC 221 (FSp)

MUSIC 260R (FWSp)

MUSIC 276 (F)

MUSIC 293, 295, 297 (FSp)

MUSIC 375A (F)

Approved Ensemble/MUSIC 323R (FW)
Religion Cornerstone course

Total Hours

4th Semester

MUSIC 260R (FWSp)

MUSIC 277 (W)

MUSIC 294, 296, 298 (WSu)
MUSIC 375B (W)

Approved Ensemble

Religion Cornerstone courses
Total Hours

Spring/Summer
MUSIC 307 or MUSIC 308

MUSIC 395 (FWSp)
Total Hours

2.0

4.0
4.5
1.0
1.0

16.5

2.0
3.0
4.5
1.0

4.0
15.5

2.0

5.0

JUNIOR YEAR

5th Semester

MUSIC 278 (F)

MUSIC 301

MUSIC 360R

MUSIC 372A

MUSIC 373

MUSIC 374 (Instrumental section)
MUSIC 377A

Approved Ensemble/MUSIC 323R
General Education course

Total Hours

6th Semester
MUSIC 302 (FW)
MUSIC 349 (FWSp)
MUSIC 360R (FWSp)
MUSIC 372B (W)
MUSIC 377B (W)
MUSIC 278 or Religion Elective
SC ED 353 (FWSp)
Approved Ensemble
Religion Elective
Total Hours

Spring/Summer
SC ED 350 (FWSpSu)

General Education course
Total Hours

SENIOR YEAR

7th Semester

MUSIC 303 (FW)

MUSIC 379

Approved Ensemble

MUSIC 278 or Religion elective
General Education courses
Total Hours

8th Semester
MUSIC 476 (FW)
Total Hours

2.0
2.0
2.0

1.0
1.0
3.0
1.0

16.0

12.0
12.0










University Core and Graduation Requirements

University Core Requirements:

Requirements #ClassesHoursClasses

Religion Cornerstones

Teachings and Doctrine of The Book of Mormon 1 2.0REL A 275

Jesus Christ and the Everlasting Gospel 1 2.0REL A 250

Foundations of the Restoration 1 2.0REL C 225

The Eternal Family 1 2.0REL C 200

The Individual and Society

American Heritage 1-2 3-6.0A HTG 100

recommended

Global and Cultural Awareness 1 2.0SC ED 353*

Skills

First Year Writing 1 3.0from approved list

Advanced Written and Oral Communications 1 3.0ENGL 313

recommended

Quantitative Reasoning 0-1 0-3.0from approved list

Languages of Learning (Math or Language) 1 3.0MUSIC 395*

Arts, Letters, and Sciences

Civilization 1 1 3.0MUSIC 201

recommended

Civilization 2 1 3.0MUSIC 202

recommended

Arts 1 3.0MUSIC 196*

Letters 1 3.0from approved list

Biological Science 1 3-4.0BIO 100 recommended

Physical Science 1-2 3-7.0PHY S 100

recommended

Social Science 1 3.0SFL 210 recommended

Core Enrichment: Electives

Religion Electives 3-4 6.0from approved list

Open Electives VariableVariablepersonal choice

* THESE COURSES FILL BOTH UNIVERSITY CORE AND PROGRAM REQUIREMENTS.

For University Core/program questions, contact the advisement center. For career

questions, see faculty advisor.

Graduation Requirements:

Minimum residence hours required 30.0

Minimum hours needed to graduate 120.0

15.5

16.5

6.0

16.5

15.5

5.0

FRESHMAN YEAR

1st Semester

Total Hours

2nd Semester

Total Hours

Spring/Summer

Total Hours

Admission to the Music Education program after successful

application during Music 176.

SOPHOMORE YEAR

3rd Semester

Total Hours

4th Semester

Total Hours

Spring/Summer

Total Hours

16.0

16.0

5.0

13.0

12.0

JUNIOR YEAR

5th Semester

Total Hours

6th Semester

Total Hours

Spring/Summer

Total Hours

SENIOR YEAR

7th Semester

Total Hours

8th Semester

Total Hours

Suggested Sequence of Courses
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Fine Arts and Communications, School of Music

For students entering the degree program during the 2018-2019 curricular year.

This is a limited enrollment program requiring departmental admissions approval.

This major is designed to prepare students to teach in public schools. In order to graduate with this major, students are required to complete Utah State Office of Education licensing requirements. To view these requirements go to

http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact Education Student Services, 350 MCKB, 801-422-3426.

Please visit music.byu.edu for information about admissions, or contact the School of Music office (C-550 HFAC, 801-422-8903) for details.

First-year Writing or American Heritage 3.0

Civilization 1 (MUSIC 201 recommended) 3.0

MUSIC 193, 195, 197 (FSp) 4.5

MUSIC 260R (FWSp) 2.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

First-year Writing or American Heritage 3.0

Civilization 2 (MUSIC 202 recommended) 3.0

MUSIC 176 (WSu) 1.0

MUSIC 194, 196, 198 (WSu) 4.5

MUSIC 235A 2.0

MUSIC 260R 2.0

Approved Ensemble 1.0

General Education courses 6.0

MUSIC 221 (FSp) 2.0

MUSIC 260R (FWSp) 2.0

MUSIC 276 (F) 4.0

MUSIC 293, 295, 297 (FSp) 4.5

MUSIC 375A (F) 1.0

Approved Ensemble/MUSIC 323R (FW) 1.0

Religion Cornerstone course 2.0

MUSIC 260R (FWSp) 2.0

MUSIC 277 (W) 3.0

MUSIC 294, 296, 298 (WSu) 4.5

MUSIC 375B (W) 1.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Cornerstone courses 4.0

MUSIC 307 or MUSIC 308 2.0

MUSIC 395 (FWSp) 3.0

MUSIC 278 (F) 2.0

MUSIC 301 2.0

MUSIC 360R 2.0

MUSIC 372A 1.0

MUSIC 373 1.0

MUSIC 374 (Instrumental section) 1.0

MUSIC 377A 3.0

Approved Ensemble/MUSIC 323R 1.0

General Education course 3.0

MUSIC 302 (FW) 2.0

MUSIC 349 (FWSp) 0.0

MUSIC 360R (FWSp) 2.0

MUSIC 372B (W) 1.0

MUSIC 377B (W) 3.0

MUSIC 278 or Religion Elective 2.0

SC ED 353 (FWSp) 3.0

Approved Ensemble 1.0

Religion Elective 2.0

SC ED 350 (FWSpSu) 2.0

General Education course 3.0

MUSIC 303 (FW) 2.0

MUSIC 379 2.0

Approved Ensemble 1.0

MUSIC 278 or Religion elective 2.0

General Education courses 6.0

MUSIC 476 (FW) 12.0
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2018-2019 Program Requirements (93 Credit Hours)

This major is designed to prepare students to teach in
public schools. In order to graduate with this major,
students are required to complete Utah State Office of
Education licensing requirements. To view these
requirements go to
http://education.byu.edu/ess/licensing.html or contact
Education Student Services, 350 MCKB, (801) 422-3426.

For students accepted into the major after August 1, 2014, grades below C
in any required coursework in a teaching major or teaching minor will not
be accepted. Teacher candidates must maintain a total GPA of 3.0 or higher
throughout the program and to qualify for student teaching. For details on
admission and retention requirements for teaching majors and teaching
minors, see Educator Preparation Program (EPP) Requirements in the
Undergraduate Catalog.

REQUIREMENT 1 Complete 1 course

PROFICIENCY REQUIREMENTS: PRESENT A JURIED RECITAL (MUSIC 349) IN
THE LAST SEMESTER OF PRIVATE INSTRUCTION. STUDENTS MUST PREPARE
A MINIMUM OF 25 MINUTES OF MUSIC TO BE PERFORMED IN A FORMAL
PUBLIC RECITAL. STUDENTS WILL SCHEDULE A JOINT RECITAL WITH ONE
OTHER MUSIC MAJOR, OR THEY MAY PRESENT A FULL RECITAL IF
ENCOURAGED TO DO SO BY THEIR MAJOR INSTRUCTOR.

MUSIC 349 - Junior Recital 0.0

REQUIREMENT 2 Complete 14 courses

LOWER-DIVISION MUSIC CORE COURSES:

MUSIC 193 - Aural Skills 1 1.0
MUSIC 194 - Aural Skills 2 1.0
MUSIC 195 - Music Theory 1 3.0
*MUSIC 196 - Music Theory 2 3.0
MUSIC 197 - Sight Singing 1 0.5
MUSIC 198 - Sight Singing 2 0.5
MUSIC 221 - Functional Piano Skills 1 2.0
MUSIC 235A - Instrumental Conducting Techniques 2.0
MUSIC 293 - Aural Skills 3 1.0
MUSIC 294 - Aural Skills 4 1.0
MUSIC 295 - Music Theory 3 3.0
MUSIC 296 - Music Theory 4 3.0
MUSIC 297 - Sight Singing 3 0.5
MUSIC 298 - Sight Singing 4 0.5

REQUIREMENT 3 Complete 8.0 hours from the following course(s)

MUSIC 260R - Performance Instruction 2.0v

You may take up to 8 credit hours.

REQUIREMENT 4 Complete 4.0 hours from the following course(s)
MUSIC 360R - Performance Instruction

You may take up to 4 credit hours.
REQUIREMENT 5
Music education majors must enroll in at least 1 hour of approved large
ensemble each semester for seven semesters. Those who play woodwind,
brass, or percussion instruments must enroll in one semester of marching
band, which may be counted toward the 7-hour large ensemble requirement
if it is completed after the student has been officially accepted as a degree
candidate in instrumental music education (after freshman year).
REQUIREMENT 6 Complete 4 courses
UPPER-DIVISION MUSIC CORE COURSES:

2.0v

MUSIC 301 - Survey of Music Literature 1 2.0
MUSIC 302 - Survey of Music Literature 2 2.0
MUSIC 303 - Survey of Music Literature 3 2.0
*MUSIC 395 - Form and Analysis 3.0
REQUIREMENT 7 Complete 1 course
MUSIC 307 - World Music 2.0
MUSIC 308 - History of Jazz 2.0
REQUIREMENT 8 Complete 10 courses
MUSIC 176 - Careers in Music Education 1.0
MUSIC 277 - Elementary General Music Methods 3.0
MUSIC 278 - Secondary General Music Methods 2.0
MUSIC 372A - Woodwind Workshop 1.0
MUSIC 372B - Woodwind Workshop 1.0
MUSIC 373 - Brass Workshop 1.0
MUSIC 375A - String Workshop 1.0
MUSIC 375B - String Workshop 1.0
MUSIC 377A - Instrumental Practicum 3.0
MUSIC 377B - Instrumental Practicum 3.0

REQUIREMENT 9 Complete 1 option

OPTION 9.1 Complete 1 course
NON-PERCUSSIONISTS:

MUSIC 374 - Percussion Workshop 1.0
OPTION 9.2 Complete 2 courses
PERCUSSIONISTS:

MUSIC 273A - Percussion Techniques 0.5

MUSIC 273B - Percussion Techniques 0.5

REQUIREMENT 10 Complete 2 options
PROFESSIONAL EDUCATION COMPONENT:

Licensure requirements: Contact the Education Advisement Center, 350
MCKB, 422-3426, to schedule the final interview to clear your application
for the secondary teaching license. You should be registered for your last
semester at BYU prior to the scheduled appointment.
OPTION 10.1 Complete 4 courses
NOTE: FBI FINGERPRINT AND BACKGROUND CLEARANCE MUST BE
COMPLETED PRIOR TO ENROLLMENT IN MUSIC 276.

MUSIC 276 - Exploration of Music Teaching 4.0
MUSIC 379 - Pre-Student Teaching 2.0
SC ED 350 - Adolescent Development in an Education Context 2.0
*SC ED 353 - Multicultural Education for Secondary Education 3.0

OPTION 10.2 Complete 12.0 hours from the following course(s)
NOTE: ALL PROFESSIONAL EDUCATION COURSES (ABOVE) AND MUSIC
260R AND 363 CREDITS MUST BE COMPLETED BEFORE STUDENT
TEACHING (MUSIC 476).

MUSIC 476 - Secondary Student Teaching 12.0
Student teachers/interns must complete three forms in their LiveText
accounts (PIBS, CDS, FED) and attach their TWS to the LiveText account
for their program. All four must be completed to be cleared for
graduation.

APPROVED ENSEMBLES:

Category 1: Approved Large Ensembles

Music 312R: Men's Chorus

Music 313R: Women's Chorus

Music 314R: Concert Choir

Music 315R: University Singers

Music 325R: Symphonic Band

Music 326R: Wind Symphony

Music 337R: Symphony Orchestra

Music 338R: Philharmonic Orchestra

Music 323R: Marching Band (after admittance)

AURAL SKILLS EXAM AND PIANO PROFICIENCY:

Students are required to take an aural skills examination and
may take it in one of three ways: (1) in a group, at admissions
auditions on the last Saturday of January, (2) individually, at
the BYU Testing Center (call 801-422-6147 to schedule times), or
(3) individually
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by proctor at other locations (call the School of Music office to
arrange). Students may take the exam as many times as

desired to improve their score, but may not enroll in theory core
courses (Music 193, 195, 197) until the exam is passed. Students
who receive a score of 4 or 5 on the aural part of the AP music
exam are exempt from this exam.

Students who do not have a keyboard emphasis (piano or
organ) must complete the piano proficiency by the end of the
sophomore year. Students can fulfill the piano proficiency by
(1) taking one or both of Music 221, 222 or by (2) taking the
piano proficiency exam (call the School of Music for more
details).

THE DISCIPLINE:

The School of Music celebrates musical artistry and
understanding as core elements of the human experience,
crucial components of a liberal education, and central aspects
of a spiritual life.

In the School of Music, students learn self-expression and self-
discipline through rigorous practice and passionate
performance. They develop an acute sensitivity for
collaboration and artistic cooperation through intensive
ensemble work. In the study of music theory and history,
students learn to hear and appreciate various musical
languages, distinguish nuances of style, and discern the
connections between musical developments and their cultural
contexts.

Students learn in a variety of situations: private lessons, small
seminars, multimedia labs, ensembles, recitals, and lectures.
They are encouraged to participate actively in the vibrant
musical environment of the School of Music by attending
concerts, lectures, and workshops, and by contributing to the
student culture of independently motivated artistic
engagement. These experiences foster a holistic approach that
embraces academic rigor, artistic intuition, creative ambition,
physical grace, and expressive eloquence.

In pursuit of the University’s spiritual aims, students learn the
divinity inherent in creativity and the devotion expressed by the
nurturing of one’s craft.

CAREER OPPORTUNITIES:

The School of Music leads its students toward careers in
performance, studio teaching, music education, creating and
managing music projects for the media, recording and sound
technology, arts management, music journalism, composition,
and other music-related professions. Because the music
curriculum is rigorous, it is also an excellent pre-professional
course of study for those interested in fields as diverse as law,
business, library science, or medicine. Whatever degrees one
obtains, however, an education in music pertains not only to
earning a living through the art but also using the art to
enhance one’s satisfaction and joy in living.

BA, BFA, BM, MA, and MM degrees are available.
FACULTY:

The music faculty includes active performers, composers,
music educators, conductors, theorists, historians, and media
specialists who have chosen to mentor the next generation of
musicians. They remain involved in their areas of specialization
and are anxious to share the learning experience with students
entrusted to their care. Many of the faculty have received
prestigious recognition for their teaching scholarship,
performance, composition, directing, or producing. The School
of Music has a full-time faculty of 50, a part-time faculty of 49,
and a full-time staff of 13, all uniquely qualified to serve the
needs of a diverse body of students.

FACILITIES:

The department is housed in the Harris Fine Arts Center, a
comprehensive fine arts complex that includes five theaters,
two large rehearsal rooms, practice space, classrooms, two
piano labs, a multitrack automated digital recording studio,
and electronic music studios. Additional large rehearsal spaces
and teaching studios for music dance theater students are
found in the Richards Building.

PROFESSIONAL EDUCATION REQUIREMENTS:

Please see Education Student Services (350 MCKB) for
application procedures, deadlines, packets, etc.

MAP DISCLAIMER

While every reasonable effort is made to ensure accuracy, there
are some student populations that could have exceptions to
listed requirements. Please refer to the university catalog and
your college

advisement center/department for complete guidelines.
DEPARTMENT INFORMATION

School of Music

C-550 Harris Fine Arts Center
Brigham Young University
Provo, UT 84602

Telephone: 801-422-8903
Email: music@byu.edu
Website: music.byu.edu

ADVISEMENT CENTER INFORMATION

Fine Arts & Communications College Advisement Center
D-444 Harris Fine Arts Center

Brigham Young Universtiy

Provo, UT 84602

Telephone: 801-422-3777

Email: cfacadvise@byu.edu

Website: cfacadvise.byu.edu
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